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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

 

Biểu mẫu 18 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2022 – 2023 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

 Tổng số 25 277 11471 2786     

1 Khối ngành I   1276 1305     

2 Khối ngành II     x x x x 

3 Khối ngành III  96 3676 1103 x x x x 

4 Khối ngành IV 9  82 390  x x x x 

5 Khối ngành V 8 40 1163 40 x x x x 

6 Khối ngành VI   21  x x x x 

7 Khối ngành VII 8 59 4945 338 x x x x 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường 

Cử nhân / Kỹ sư: 

STT Khối ngành 

Số 

sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm sau 

1 năm ra trường (%)* 

Loại 

xuất sắc 

Loại 

giỏi 

Loại 

khá 

 Tổng số 1002 10 116 622  

1 Khối ngành I 77 1 16 48  

2 Khối ngành II      

3 Khối ngành III 404 3 38 251  

4 Khối ngành IV 64 1 10 33  

5 Khối ngành V 82 2 3 48  

6 Khối ngành VI      

7 Khối ngành VII 375 3 49 242  

Thạc sĩ (không xếp loại): 

STT Khối ngành 

Số 

học viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm 

sau 1 năm ra trường 

(%)* 

Loại 

xuất sắc 

Loại 

giỏi 

Loại 

khá 

 Tổng số 107     
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1 Khối ngành I      

2 Khối ngành II      

3 Khối ngành III 51     

4 Khối ngành IV 28     

5 Khối ngành V 17     

6 Khối ngành VI      

7 Khối ngành VII 11     

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 

nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)*100 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ KHOÁ 39 TRỞ VỀ TRƯỚC: 

1. Ngành Sư phạm Toán học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bat buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

4 Thực hành kỹ năng máy tính  2 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Giải tích 1 X 4 1 Thi 

7 Bài tập giải tích 1 X 2 1 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Giáo dục học X 3 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

15 Nhập môn lập trình  3 2 Thi 

16 Thực hành nhập môn lập trình  2 2 Thi 

17 Đại số và hình giải tích 1 X 3 2 Thi 

18 BT Đại số và hình học giải tích 1 X 2 2 Thi 

19 Đại số đại cương X 4 2 Thi 

20 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 
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25 Giải tích 3 X 4 2 Thi 

26 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

27 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

29 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

30 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

31 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

32 Toán rời rạc 1 X 4 1 Thi 

33 Đại số và hình học giải tích 2 X 4 1 Thi 

34 Giải tích 2 X 5 1 Thi 

35 Giới thiệu phần mềm toán học X 2 1 Thi 

36 Phương trình vi phân X 4 1 Thi 

37 Giải tích hàm  4 1 Thi 

38 Lý thuyết độ đo & tích phân  3 1 Thi 

39 Hàm biến phức X 4 1 Thi 

40 Hình học sơ cấp  3 1 Thi 

41 
PP nghiên cứu và đánh giá trong 

GD 

X 2 
1 Thi 

42 Xác suất X 4 2 Thi 

43 Hình học cao cấp X 3 2 Thi 

44 Hình học vi phân  4 2 Thi 

45 Đại số sơ cấp  3 2 Thi 

46 Vật lý đại cương D X 4 2 Thi 

47 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

48 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thi 

49 Lập trình tính toán hình thức  3 2 Thi 

50 Thống kê thực hành  4 2 Thi 

51 Khóa luận tốt nghiệp Toán học  7 2 Khóa luận 

52 Thống kê toán học X 4 1 Thi 

53 Lý thuyết số X 3 1 Thi 

54 Quy hoạch tuyến tính X 3 1 Thi 

55 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thi 

56 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

57 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

58 Giải tích số  4 1 Thi 

2. Ngành Sư phạm Vật lý 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Hóa đại cương X 3 1 Thi 
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2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

4 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp B1 X 5 1 Thi 

7 Cơ học X 3 1 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)   3 2 Thi 

10 French 1   3 2 Thi 

11 Chinese 1   3 2 Thi 

12 Giáo dục học X 3 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông   1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn   1 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá   1 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném   1 2 Thi 

17 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

18 Điện từ học X 3 2 Thi 

19 Quang học X 3 2 Thi 

20 Thực hành vật lý đại cương 1 X 1 2 Thi 

21 Toán cao cấp B3 X 3 2 Thi 

22 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

26 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)   2 2 Thi 

27 French 3   2 2 Thi 

28 Chinese 3   2 2 Thi 

29 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

30 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

31 Điện động lực học X 3 2 Thi 

32 Cơ sở kỹ thuật điện tử X 5 2 Thi 

33 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 
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34 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)   2 1 Thi 

35 French 2   2 1 Thi 

36 Chinese 2   2 1 Thi 

37 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

38 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

39 Nhiệt học X 3 1 Thi 

40 Thực hành vật lý đại cương 2 X 1 1 Thi 

41 Cơ học lý thuyết X 3 1 Thi 

42 Các phương pháp toán lý X 3 1 Thi 

43 Kỹ thuật điện X 3 1 Thi 

44 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2 1 Thi 

45 Vật lý lượng tử X 2 1 Thi 

46 Cơ học lượng tử X 3 1 Thi 

47 Kỹ thuật đo điện - điện tử X 3 1 Thi 

48 Kỹ thuật số   4 1 Thi 

49 Thiên văn học   3 1 Thi 

50 Chuyên đề máy tính (CSDL)   3 1 Thi 

51 Lập trình hướng đối tượng - Visual C   3 1 Thi 

52 Mô phỏng thí nghiệm vật lý   3 1 Thi 

53 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

54 Vật lý thống kê X 3 2 Thi 

55 Vật lý chất rắn X 3 2 Thi 

56 Vật lý hạt nhân   4 2 Thi 

57 Tham quan thực tế   1 2 Thi 

58 Visual Basic   3 2 Thi 

59 Mạng máy tính   3 2 Thi 

60 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thực tập 

61 Truyền thông đa phương tiện   3 2 Thi 

62 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thực hành 

63 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

64 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

65 Lịch sử vật lý   3 1 Thi 
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66 Điện tử công suất   3 1 Thi 

67 Bài tập vật lý phổ thông   3 1 Thi 

68 Ứng dụng CNTT trong dạy vật lý   3 1 Thi 

3. Ngành Sư phạm Hóa học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Công nghệ sau thu hoạch  2  Thi 

2 Nông hóa học  2  Thi 

3 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

4 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

5 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

6 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

7 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

8 Toán cao cấp C1 X 5 1 Thi 

9 Vật lý đại cương B1 X 3 1 Thi 

10 Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 2 2 Thi 

11 An toàn phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

12 Lịch sử hóa học  2 2 Thi 

13 Bài tập hóa học phổ thông  3 2 Thi 

14 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

15 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

16 French 1  3 2 Thi 

17 Chinese 1  3 2 Thi 

18 Môi trường và con người  2 2 Thi 

19 Tài nguyên thực vật  3 2 Thi 

20 Giáo dục học X 3 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

22 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

23 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

24 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

25 Toán cao cấp C2 X 3 2 Thi 

26 Vật lý đại cương B2 X 4 2 Thi 

27 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

31 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

32 Chinese 3  2 2 Thi 
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33 French 3  2 2 Thi 

34 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

35 Thực tập hóa vô cơ  3 2 Thi 

36 Hóa hữu cơ 1 X 3 2 Thi 

37 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

38 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

39 Thực tập hóa đại cương X 2 1 Thi 

40 Hóa cấu tạo X 3 1 Thi 

41 Hóa vô cơ X 4 1 Thi 

42 Hóa lý 1 X 3 1 Thi 

43 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

44 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

45 French 2  2 1 Thi 

46 Chinese 2  2 1 Thi 

47 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

48 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

49 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2 1 Thi 

50 Thực tập phân tích 1  2 1 Thi 

51 Thực tập hữu cơ 1  2 1 Thi 

52 Hóa phân tích 1 X 3 1 Thi 

53 Hóa hữu cơ 2 X 3 1 Thi 

54 Hóa lý 2 X 3 1 Thi 

55 Xử lý số liệu  2 1 Thi 

56 Tối ưu hóa số liệu thực nghiệm  2 1 Thi 

57 Hóa môi trường  2 1 Thi 

58 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

59 Thực tập phân tích 2  2 2 Thi 

60 Thực tập hữu cơ 2  2 2 Thi 

61 Thực tập hóa lý  3 2 Thi 

62 Hóa phân tích 2 X 3 2 Thi 

63 Hóa lý 3 X 3 2 Thi 

64 Hóa lượng tử X 2 2 Thi 

65 Hóa kỹ thuật 1  2 2 Thi 

66 Hoá kỹ thuật 2  2 2 Thi 

67 Hóa sinh  2 2 Thi 

68 Hoá phóng xạ  2 2 Thi 

69 Hợp chất cơ nguyên tố  2 2 Thi 

70 Tin học ứng dụng trong hóa học  2 2 Thi 

71 Thực hành hóa học phổ thông  2 2 Thi 
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72 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thực tập 

73 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thi 

74 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

75 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

76 Phức chất  3 1 Thi 

77 Thuốc thử hữu cơ  2 1 Thi 

78 Các PP phân tích sắc ký  2 1 Thi 

79 Phân tích hóa lý hữu cơ  2 1 Thi 

80 Hợp chất thiên nhiên  2 1 Thi 

81 Các PP sắc ký trong hóa hữu cơ  2 1 Thi 

82 Điện hóa học ứng dụng  2 1 Thi 

4. Ngành Sư phạm Sinh học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

4 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp D X 3 1 Thi 

7 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

8 Hóa phân tích (SH) X 3 2 Thi 

9 Hóa hữu cơ (SH) X 3 2 Thi 

10 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

12 French 1  3 2 Thi 

13 Chinese 1  3 2 Thi 

14 Cơ sở khoa học môi trường  3 2 Thi 

15 Kỹ thuật phòng thí nghiệm  2 2 Thi 

16 Giáo dục học X 3 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

21 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

23 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

24 French 2  2 1 Thi 
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25 Chinese 2  2 1 Thi 

26 Khoa học trái đất X 2 1 Thi 

27 Tế bào học X 3 1 Thi 

28 Thực vật học X 4 1 Thi 

29 Động vật học X 4 1 Thi 

30 Hóa sinh học X 3 1 Thi 

31 Vật lý sinh học  3 1 Thi 

32 Công nghệ bức xạ trong SH  2 1 Thi 

33 Công nghệ xử lý ô nhiễm MT  2 1 Thi 

34 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

35 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

36 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

37 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

38 French 3  2 2 Thi 

39 Chinese 3  2 2 Thi 

40 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

41 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

42 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

43 Sinh học phân tử X 2 2 Thi 

44 Di truyền học X 3 2 Thi 

45 Vi sinh vật học X 3 2 Thi 

46 Thực vật có hoa  2 2 Thi 

47 Côn trùng và ứng dụng  2 2 Thi 

48 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

49 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

50 Tiến hóa và đa dạng sinh học X 4 1 Thi 

51 Hình thái giải phẫu thực vật  3 1 Thi 

52 Sinh thái học X 3 1 Thi 

53 Sinh lý thực vật X 3 1 Thi 

54 Sinh lý động vật X 3 1 Thi 

55 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2 1 Thi 

56 Thực tập thiên nhiên X 3 2 Thực tập 

57 Kỹ thuật kiểm nghiệm thực phẩm  2 2 Thi 

58 Thổ nhưỡng học  2 2 Thi 

59 Nguyên tắc hệ thống học  2 2 Thi 

60 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

61 Công nghệ sau thu hoạch  2 2 Thi 

62 Nông hóa học  2 2 Thi 

63 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thi 
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64 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thực hành 

65 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

66 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

67 Bảo vệ môi sinh X 3 1 Thi 

68 Bảo vệ thực vật  2 1 Thi 

5. Ngành Sư phạm Ngữ văn 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Mỹ học đại cương X 2 1 Thi 

3 Logic học đại cương X 2 1 Thi 

4 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 1 Thi 

5 Văn học dân gian Việt Nam X 3 1 Thi 

6 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

7 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

9 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

10 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

12 French 1  3 2 Thi 

13 Chinese 1  3 2 Thi 

14 Lịch sử tiếng Việt  2 2 Thi 

15 Nguyên lý lý luận văn học X 3 2 Thi 

16 Văn học VN từ TKX - nửa đầu TK 

XVIII 

X 4 2 Thi 

17 Giáo dục học X 3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

22 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

23 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

25 French 3  2 2 Thi 

26 Chinese 3  2 2 Thi 

27 Hán - Nôm cơ sở 2 X 2 2 Thi 

28 Xã hội học đại cương X 2 2 Thi 

29 Văn học VN nửa cuối TK XVIII - hết 

XIX 

X 4 2 Thi 

30 Ngữ âm và từ vựng tiếng Việt X 4 2 Thi 
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31 Thể loại văn học trung đại Việt Nam  3 2 Thi 

32 Vấn đề tiếp nhận văn học  3 2 Thi 

33 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 

34 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

35 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

36 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

37 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

38 French 2  2 1 Thi 

39 Chinese 2  2 1 Thi 

40 Hán - Nôm Cơ Sở 1 X 2 1 Thi 

41 Văn học Mỹ - Latinh  3 1 Thi 

42 Văn học Đông Nam Á  3 1 Thi 

43 Thực hành văn bản tiếng Việt X 2 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

45 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

46 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

47 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

48 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

49 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

50 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2 1 Thi 

51 Văn học Việt Nam từ 1900 - 1930 X 2 1 Thi 

52 Văn học Việt Nam từ 1930 - 1945 X 2 1 Thi 

53 Văn học Trung Quốc X 4 1 Thi 

54 Văn học Ấn Độ  3 1 Thi 

55 Thống kê xã hội 1  2 1 Thi 

56 Ngữ dụng học  3 1 Thi 

57 Loại hình học tiếng Việt  3 1 Thi 

58 Tác phẩm văn học và thể loại VH X 3 2 Thi 

59 Văn học Việt Nam từ 1945 - 1975 X 3 2 Thi 

60 Văn học Pháp X 3 2 Thi 

61 Ngữ pháp tiếng Việt X 3 2 Thi 

62 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

63 Phong cách học tiếng Việt  3 2 Thi 

64 Một số tác gia văn học Việt Nam hiện 

đại 

 3 2 Thi 

65 Cấu trúc nghĩa của câu  3 2 Thi 

66 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

67 Ngôn ngữ thơ  2 2 Thi 

68 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thực tập 

69 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thực hành 
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70 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

71 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

72 Văn học Việt Nam từ 1975 đến nay X 2 1 Thi 

73 Văn học Nga X 4 1 Thi 

6. Ngành Sư phạm Lịch sử 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

2 Nhập môn sử học X 2 1 Thi 

3 Lịch sử thế giới cổ đại X 3 1 Thi 

4 Cơ sở khảo cổ học X 3 1 Thi 

5 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

6 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Dân tộc học đại cương X 2 2 Thi 

9 Lịch sử Việt Nam từ đầu - TK X X 3 2 Thi 

10 Lịch sử Thế giới trung đại X 3 2 Thi 

11 Lịch sử tư tưởng PĐ và VN  2 2 Thi 

12 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

13 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

14 French 1  3 2 Thi 

15 Chinese 1  3 2 Thi 

16 Giáo dục học X 3 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

21 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

22 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

23 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

24 French 3  2 2 Thi 

25 Chinese 3  2 2 Thi 

26 Lịch sử Việt Nam cận đại 1 X 3 2 Thi 

27 Lịch sử thế giới cận đại 1 X 3 2 Thi 

28 Thống kê xã hội 1 X 2 2 Thi 

29 Lịch sử sử học thế giới và Việt Nam X 2 2 Thi 

30 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

31 Hán - Nôm Cơ Sở 1  2 2 Thi 
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32 Kinh tế XH thời nguyên thủy  2 2 Thi 

33 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

34 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

35 Địa lý học đại cương X 3 1 Thi 

36 Lịch sử Việt Nam từ TK X - giữa TK 

XIX 

X 3 1 Thi 

37 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

38 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

39 French 2  2 1 Thi 

40 Chinese 2  2 1 Thi 

41 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

42 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

43 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

44 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

45 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

46 Xã hội học đại cương X 2 1 Thi 

47 Lịch sử Việt Nam cận đại 2 X 3 1 Thi 

48 Lịch sử thế giới cận đại 2 X 3 1 Thi 

49 PPNC điền dã DTH-KCH-XHH  2 1 Thi 

50 PPNC khoa học lịch sử X 2 1 Thi 

51 Các tôn giáo ở Việt Nam  2 1 Thi 

52 Bảo tàng học  2 1 Thi 

53 Tiến trình văn học VN X 3 1 Thi 

54 Hán - Nôm cơ sở 2  2 1 Thi 

55 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2 1 Thi 

56 Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 X 3 2 Thi 

57 Lịch sử thế giới hiện đại 1 X 3 2 Thi 

58 LS chống ngoại xâm của DTVN  2 2 Thi 

59 Lịch sử ngoại giao Việt Nam  2 2 Thi 

60 Những phương thức sản xuất trước 

CNTB 

 2 2 Thi 

61 Logic học đại cương X 2 2 Thi 

62 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

63 Văn hóa Chăm  2 2 Thi 

64 Lý thuyết tộc người  2 2 Thi 

65 Thân tộc - Hôn nhân - Gia đình  2 2 Thi 

66 Khảo cổ học Chămpa và Óc Eo  2 2 Thi 

67 Đại cương lịch sử ĐNA  2 2 Thi 

68 Chiến lược các cường quốc CA-TBD  3 2 Thi 

69 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thực tập 

70 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thực hành 
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71 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

72 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

73 Lịch sử Việt Nam hiện đại 2 X 3 1 Thi 

74 Lịch sử thế giới hiện đại 2 X 3 1 Thi 

75 Khảo cổ học miền Nam Việt Nam  3 1 Thi 

76 Các dân tộc ở Việt Nam  3 1 Thi 

77 Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh 

ĐNA 

 3 1 Thi 

78 Khảo cổ học lịch sử Việt Nam  2 1 Thi 

79 Chiến tranh nông dân và phong trào 

TS 

 2 1 Thi 

80 Các dân tộc Trường Sơn - TN  2 1 Thi 

7. Ngành Sư phạm Tiếng Anh 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 English Pronunciation Practice X 3 1 Thi 

3 English Grammar 1 X 3 1 Thi 

4 Speaking 1 X 3 1 Thi 

5 Tiếng Việt X 3 1 Thi 

6 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 English Grammar 2 X 3 2 Thi 

11 French 1  3 2 Thi 

12 Chinese 1  3 2 Thi 

13 Listening 1 X 3 2 Thi 

14 Speaking 2 X 2 2 Thi 

15 Reading 1 X 3 2 Thi 

16 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 2 Thi 

17 Giáo dục học X 3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

22 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

23 French 3  2 2 Thi 

24 Chinese 3  2 2 Thi 

25 Writing 2 X 2 2 Thi 
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26 Listening 3 X 2 2 Thi 

27 Speaking 4 X 2 2 Thi 

28 Reading 3 X 2 2 Thi 

29 Grammar 3 X 3 2 Thi 

30 Translation Theory X 2 2 Thi 

31 English For Tourism 1  3 2 Thi 

32 Business English 1  3 2 Thi 

33 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

34 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

35 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

36 French 2  2 1 Thi 

37 Chinese 2  2 1 Thi 

38 Listening 2 X 2 1 Thi 

39 Speaking 3 X 2 1 Thi 

40 Reading 2 X 2 1 Thi 

41 Writing 1 X 3 1 Thi 

42 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

43 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

45 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

46 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

47 Listening 4 X 2 1 Thi 

48 Reading 4 X 2 1 Thi 

49 English For Tourism 2  3 1 Thi 

50 Interpretation 1  3 1 Thi 

51 Writing 3 X 2 1 Thi 

52 E - V Translation 1  3 1 Thi 

53 V - E translation 1  3 1 Thi 

54 Business English 2  3 1 Thi 

55 Phonetics and Phonology X 2 1 Thi 

56 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2 1 Thi 

57 British Studies X 2 2 Thi 

58 English For Tourism 3  3 2 Thi 

59 Interpretation 2  3 2 Thi 

60 Morphology and Semantics X 2 2 Thi 

61 Writing 4 X 2 2 Thi 

62 V - E Translation 2  3 2 Thi 

63 Business English 3  3 2 Thi 

64 E - V Translation 2  3 2 Thi 
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65 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

66 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

67 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

68 American Literature X 2 2 Thi 

69 Pragmatics X 2 2 Thi 

70 Interpretation 4  3 2 Thi 

71 British Literary Texts  3 2 Thi 

72 American Literary Texts  3 2 Thi 

73 Business English 5  3 2 Thi 

74 English for Tourism 5  3 2 Thi 

75 Thực tập, thực tế  3 2 Thực tập 

76 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thực tập 

77 American Studies X 2 1 Tiểu luận 

78 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thực hành 

79 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

80 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

81 British Literature X 2 1 Tiểu luận 

82 Syntax X 2 1 Thi 

83 Research methods  2 1 Tiểu luận 

84 E - V Translation 3  3 1 Thi 

85 V - E Translation 3  3 1 Thi 

86 Interpretation 3  3 1 Thi 

87 Business English 4  3 1 Thi 

88 English for Tourism 4  3 1 Thi 

8. Ngành Ngôn ngữ Anh 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 English Pronunciation Practice X 3 1 Thi 

3 English Grammar 1 X 3 1 Thi 

4 Speaking 1 X 3 1 Thi 

5 Tiếng Việt X 3 1 Thi 

6 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 English Grammar 2 X 3 2 Thi 

11 French 1  3 2 Thi 
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12 Chinese 1  3 2 Thi 

13 Listening 1 X 3 2 Thi 

14 Speaking 2 X 2 2 Thi 

15 Reading 1 X 3 2 Thi 

16 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 2 Thi 

17 Giáo dục học  3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

22 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

23 French 3  2 2 Thi 

24 Chinese 3  2 2 Thi 

25 Writing 2 X 2 2 Thi 

26 Listening 3 X 2 2 Thi 

27 Speaking 4 X 2 2 Thi 

28 Reading 3 X 2 2 Thi 

29 Grammar 3 X 3 2 Thi 

30 English For Tourism 1  3 2 Thi 

31 Business English 1  3 2 Thi 

32 Lý luận dạy học  2 2 Thi 

33 Giao tiếp sư phạm  2 2 Thi 

34 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

35 French 2  2 1 Thi 

36 Chinese 2  2 1 Thi 

37 Listening 2 X 2 1 Thi 

38 Speaking 3 X 2 1 Thi 

39 Reading 2 X 2 1 Thi 

40 Writing 1 X 3 1 Thi 

41 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

42 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

43 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

44 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

45 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

46 Writing 3 X 2 1 Thi 

47 Phonetics and Phonology X 2 1 Thi 

48 Listening 4 X 2 1 Thi 

49 Reading 4 X 2 1 Thi 

50 Interpretation 1  3 1 Thi 
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51 E - V Translation 1  3 1 Thi 

52 V - E translation 1  3 1 Thi 

53 Business English 2  3 1 Thi 

54 English For Tourism 2  3 1 Thi 

55 Writing 4 X 2 2 Thi 

56 Morphology and Semantics X 2 2 Thi 

57 British Studies X 2 2 Thi 

58 E - V Translation 2  3 2 Thi 

59 V - E Translation 2  3 2 Thi 

60 Interpretation 2  3 2 Thi 

61 Business English 3  3 2 Thi 

62 English For Tourism 3  3 2 Thi 

63 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

64 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

65 American Literature X 2 2 Tiểu luận 

66 Pragmatics X 2 2 Thi 

67 Interpretation 4  3 2 Thi 

68 British Literary Texts  3 2 Thi 

69 American Literary Texts  3 2 Thi 

70 Business English 5  3 2 Thi 

71 English for Tourism 5  3 2 Thi 

72 Thực tập, thực tế  3 2 Thực tập 

73 American Studies X 2 1 Tiểu luận 

74 Research methods X 2 1 Tiểu luận 

75 British Literature X 2 1 Tiểu luận 

76 Syntax X 2 1 Thi 

77 E - V Translation 3  3 1 Thi 

78 V - E Translation 3  3 1 Thi 

79 Interpretation 3  3 1 Thi 

80 Business English 4  3 1 Thi 

81 English for Tourism 4  3 1 Thi 

82 Translation Theory X 2 2 Thi 

9. Ngành Lịch sử 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2  Thi 

2 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

3 Nhập môn sử học X 2 1 Thi 
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4 Lịch sử thế giới cổ đại X 3 1 Thi 

5 Cơ sở khảo cổ học X 3 1 Thi 

6 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

7 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

9 Dân tộc học đại cương X 2 2 Thi 

10 Lịch sử Việt Nam từ đầu - TK X X 3 2 Thi 

11 Lịch sử Thế giới trung đại X 3 2 Thi 

12 Lịch sử tư tưởng PĐ và VN  2 2 Thi 

13 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

14 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

15 French 1  3 2 Thi 

16 Chinese 1  3 2 Thi 

17 Giáo dục học  3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

22 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

23 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

25 French 3  2 2 Thi 

26 Chinese 3  2 2 Thi 

27 Lịch sử Việt Nam cận đại 1 X 3 2 Thi 

28 Lịch sử thế giới cận đại 1 X 3 2 Thi 

29 Thống kê xã hội 1 X 2 2 Thi 

30 Lịch sử sử học thế giới và Việt Nam X 2 2 Thi 

31 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

32 Hán - Nôm Cơ Sở 1  2 2 Thi 

33 Kinh tế XH thời nguyên thủy  2 2 Thi 

34 Lý luận dạy học  2 2 Thi 

35 Giao tiếp sư phạm  2 2 Thi 

36 Địa lý học đại cương X 3 1 Thi 

37 
Lịch sử Việt Nam từ TK X - giữa TK 

XIX 

X 3 
1 Thi 

38 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

39 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

40 French 2  2 1 Thi 

41 Chinese 2  2 1 Thi 
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42 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

43 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

45 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

46 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

47 Xã hội học đại cương X 2 1 Thi 

48 Lịch sử Việt Nam cận đại 2 X 3 1 Thi 

49 Lịch sử thế giới cận đại 2 X 3 1 Thi 

50 PPNC điền dã DTH-KCH-XHH X 2 1 Thi 

51 PPNC khoa học lịch sử X 2 1 Thi 

52 Tiểu luận chuyên ngành X 2 1 Thi 

53 Các tôn giáo ở Việt Nam  2 1 Thi 

54 Bảo tàng học  2 1 Thi 

55 Tiến trình văn học VN X 3 1 Thi 

56 Hán - Nôm cơ sở 2  2 1 Thi 

57 Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 X 3 2 Thi 

58 Lịch sử thế giới hiện đại 1 X 3 2 Thi 

59 Thực tập tổng hợp X 4 2 Thực tập 

60 LS chống ngoại xâm của DTVN  2 2 Thi 

61 Lịch sử ngoại giao Việt Nam  2 2 Thi 

62 Những phương thức sản xuất trước 

CNTB 

 2 2 Thi 

63 Logic học đại cương X 2 2 Thi 

64 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

65 Văn hóa Chăm  2 2 Thi 

66 Lý thuyết tộc người  2 2 Thi 

67 Thân tộc - Hôn nhân - Gia đình  2 2 Thi 

68 Khảo cổ học Chămpa và Óc Eo  2 2 Thi 

69 Đại cương lịch sử ĐNA  2 2 Thi 

70 Chiến lược các cường quốc CA-TBD  3 2 Thi 

71 Lịch sử Việt Nam hiện đại 2 X 3 1 Thi 

72 Lịch sử thế giới hiện đại 2 X 3 1 Thi 

73 Khảo cổ học miền Nam Việt Nam X 3 1 Thi 

74 Các dân tộc ở Việt Nam X 3 1 Thi 

75 Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh 

ĐNA 

 3 1 Thi 

76 Khảo cổ học lịch sử Việt Nam  2 1 Thi 

77 
Chiến tranh nông dân và phong trào 

TS 

 2 
1 Thi 

78 Các dân tộc Trường Sơn - TN  2 1 Thi 
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10. Ngành Văn học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Mỹ học đại cương X 2 1 Thi 

3 Logic học đại cương X 2 1 Thi 

4 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 1 Thi 

5 Văn học dân gian Việt Nam X 3 1 Thi 

6 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

7 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

9 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

10 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

12 French 1  3 2 Thi 

13 Chinese 1  3 2 Thi 

14 Lịch sử tiếng Việt  2 2 Thi 

15 Nguyên lý lý luận văn học X 3 2 Thi 

16 
Văn học VN từ TKX - nửa đầu TK 

XVIII 

X 4 
2 Thi 

17 Giáo dục học  3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

22 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

23 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

25 French 3  2 2 Thi 

26 Chinese 3  2 2 Thi 

27 Hán - Nôm cơ sở 2 X 2 2 Thi 

28 Xã hội học đại cương X 2 2 Thi 

29 
Văn học VN nửa cuối TK XVIII - hết 

XIX 

X 4 
2 Thi 

30 Ngữ âm và từ vựng tiếng Việt X 4 2 Thi 

31 Thể loại văn học trung đại Việt Nam  3 2 Thi 

32 Vấn đề tiếp nhận văn học  3 2 Thi 

33 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 
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34 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

35 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

36 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

37 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

38 French 2  2 1 Thi 

39 Chinese 2  2 1 Thi 

40 Hán - Nôm Cơ Sở 1 X 2 1 Thi 

41 Văn học Mỹ - Latinh  3 1 Thi 

42 Văn học Đông Nam Á  3 1 Thi 

43 Thực hành văn bản tiếng Việt X 2 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

45 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

46 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

47 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

48 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

49 Thống kê xã hội 1 X 2 1 Thi 

50 Văn học Việt Nam từ 1900 - 1930 X 2 1 Thi 

51 Văn học Việt Nam từ 1930 - 1945 X 2 1 Thi 

52 Văn học Trung Quốc X 4 1 Thi 

53 Văn học cổ đại Hy Lạp - La Mã X 2 1 Thi 

54 Ngữ dụng học  3 1 Thi 

55 Văn học Ấn Độ  3 1 Thi 

56 Thực tập viết tiểu luận  3 1 Thi 

57 Ngữ pháp tiếng Việt X 3 2 Thi 

58 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

59 Tác phẩm văn học và thể loại VH X 3 2 Thi 

60 Văn học Việt Nam từ 1945 - 1975 X 3 2 Thi 

61 Văn học Pháp X 3 2 Thi 

62 Văn học Anh - Mỹ  3 2 Thi 

63 Phong cách học tiếng Việt  3 2 Thi 

11. Ngành Văn hóa học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Mỹ học đại cương X 2 1 Thi 

3 Logic học đại cương X 2 1 Thi 

4 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

5 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 
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6 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

7 Nhập môn văn hóa học X 2 1 Thi 

8 Xã hội học đại cương X 2 1 Thi 

9 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 2 Thi 

10 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

12 French 1  3 2 Thi 

13 Chinese 1  3 2 Thi 

14 Lịch sử triết học  3 2 Thi 

15 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

20 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

21 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 2 Thi 

22 Hán - Nôm cơ sở 1 X 3 2 Thi 

23 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

25 French 3  2 2 Thi 

26 Chinese 3  2 2 Thi 

27 Hán - Nôm cơ sở 3 X 2 2 Thi 

28 Văn hóa tôn giáo X 3 2 Thi 

29 Văn hóa khảo cổ X 2 2 Thi 

30 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 

31 Tộc người và văn hóa tộc người  3 2 Thi 

32 Văn hóa truyền thông  3 2 Thi 

33 Thực tập viết tiểu luận  3 2 Thi 

34 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

35 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

36 French 2  2 1 Thi 

37 Chinese 2  2 1 Thi 

38 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

39 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

40 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

41 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

42 Hán - Nôm cơ sở 2 X 3 1 Thi 

43 Vấn đề văn hóa trong CMVN  2 1 Thi 

44 Thông tin - Thư viện học  2 1 Thi 
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45 Lịch sử các lý thuyết NCVH X 3 1 Thi 

46 PP phân tích định tính và định lượng X 3 1 Thi 

47 Văn hóa dân gian X 2 1 Thi 

48 Văn hóa nông thôn X 3 1 Thi 

49 Văn hóa đô thị X 3 1 Thi 

50 Văn hóa giới  3 1 Thi 

51 Văn hóa chính trị  2 1 Thi 

52 Văn hóa du lịch  2 1 Thi 

53 
Văn Học VN nhìn từ phương diện 

VH 

 3 
1 Thi 

54 Các loại hình văn hóa kinh tế X 3 2 Thi 

55 Các loại hình văn hóa xã hội X 3 2 Thi 

56 Thân tộc, hôn nhân và gia đình X 2 2 Thi 

57 
Văn hóa các dân tộc bản địa Tây 

Nguyên 

X 3 
2 Thi 

58 Văn hóa Ân Độ và Đông Nam Á X 2 2 Thi 

59 Thực tập văn hóa học X 3 2 Thực tập 

60 Văn hóa vật chất (ăn, mặc, ở)  2 2 Thi 

61 Văn hóa giao tiếp  2 2 Thi 

62 
Công tác xã hội và phát triển cộng 

đồng 

 2 
2 Thi 

63 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

64 Kinh tế học văn hóa X 3 2 Thi 

65 Tổ chức sự kiện văn hóa X 2 2 Thi 

66 Bảo tàng học và di sản văn hóa X 2 2 Thi 

67 Quản lý văn hóa X 2 2 Thi 

68 
Các vấn đề văn hóa Việt Nam hiện 

đại 

 2 
2 Thi 

69 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

70 Văn hóa nghệ thuật X 2 1 Thi 

71 Văn hóa vùng và vùng văn hóa VN X 2 1 Thi 

72 Giao lưu văn hóa X 2 1 Thi 

73 Văn hóa Trung Quốc X 2 1 Thi 

74 Văn hóa và phát triển  3 1 Thi 

75 Vấn đề bản sắc văn hóa VN  3 1 Thi 

12. Ngành Xã hội học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Pháp luật đại cương X 2 1 Thi 
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2 Dân tộc học đại cương X 2 1 Thi 

3 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

4 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 1 Thi 

5 Tâm lý học đại cương X 2 1 Thi 

6 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

7 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

8 Lịch sử văn minh thế giới X 3 2 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Logic học đại cương X 2 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

16 Xã hội học đại cương X 2 2 Thi 

17 Giáo dục và sự phát triển XH  2 2 Thi 

18 Nhân học xã hội  2 2 Thi 

19 Nhập môn xã hội học X 2 2 Thi 

20 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

21 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

22 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 

23 Tâm lý học xã hội X 2 2 Thi 

24 Các lý thuyết XHH hiện đại X 3 2 Thi 

25 Thống kê xã hội học X 2 2 Thi 

26 Xã hội học nông thôn X 3 2 Thi 

27 Xã hội học đô thị X 3 2 Thi 

28 Công tác xã hội  2 2 Thi 

29 Môi trường và phát triển  2 2 Thi 

30 Dân số học xã hội  2 2 Thi 

31 Thống kê xã hội 1 X 2 1 Thi 

32 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

33 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

36 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

37 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

38 Ngôn Ngữ học xã hội X 2 1 Thi 

39 Lịch sử xã hội học X 4 1 Thi 

40 XHH truyền thông đại chúng X 3 1 Thi 
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41 Xã hội học gia đình X 3 1 Thi 

42 Xã hội học văn hóa X 3 1 Thi 

43 Xã hội học về giới X 3 1 Thi 

44 PP nghiên cứu XHH 1 X 3 1 Thi 

45 Xử lý số liệu dùng SPSS X 3 1 Thi 

46 PP nghiên cứu XHH 2 X 3 2 Thi 

47 Thực tập nghề nghiệp 1 X 2 2 Thực tập 

48 An sinh XH và các vấn đề XH  3 2 Thi 

49 Xã hội học giáo dục  3 2 Thi 

50 XHH pháp luật & tội phạm  3 2 Thi 

51 Xã hội học môi trường  3 2 Thi 

52 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

53 XHH lao động & nghề nghiệp  3 2 Thi 

54 Xã hội học tôn giáo  3 2 Thi 

55 Văn hóa làng xã và lối sống thị dân  3 2 Thi 

56 
Tăng trưởng kinh tế và công bằng 

XH 

 3 
2 Thi 

57 Phát triển KT và phân công LĐ giới  3 2 Thi 

58 Dự án phát triển  3 2 Thi 

59 Xã hội học kinh tế X 3 1 Thi 

60 Xã hội học chính trị X 3 1 Thi 

61 Chính sách xã hội X 3 1 Thi 

62 Thực tập nghề nghiệp 2 X 4 1 Thực tập 

63 Xã hội học y tế và sức khỏe  3 1 Thi 

64 Quản lý và phát triển cộng đồng  3 1 Thi 

65 Xã hội học du lịch  3 1 Thi 

13. Ngành Quốc tế học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Địa lý thế giới (quốc tế) X 2 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 1 Thi 

4 Lịch sử đối ngoại Việt Nam X 2 1 Thi 

5 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

6 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

7 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

8 Xã hội học đại cương X 2 1 Thi 

9 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 
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10 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

12 Logic học đại cương  2 2 Thi 

13 Những vấn đề toàn cầu  2 2 Thi 

14 Các tổ chức quốc tế  2 2 Thi 

15 Lịch sử văn minh thế giới X 3 2 Thi 

16 Luật pháp Việt Nam X 2 2 Thi 

17 Kinh tế học đại cương X 2 2 Thi 

18 Tâm lý học đại cương  2 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

22 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

23 Giáo dục thể chất 2 - Võ Taekwondo  1 2 Thi 

24 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

25 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

26 Tiếng Anh CN: Nghe - Nói 1 X 5 1 Thi 

27 Thực tập thực tế X 4 1 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

31 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

32 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

33 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

34 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 

35 Nhập môn giao tiếp học  2 2 Thi 

36 Các tôn giáo trên thế giới  2 2 Thi 

37 Tiếng Anh CN: Đọc - Viết 1 X 5 2 Thi 

38 Tiếng Anh CN: Nghe - Nói 2 X 5 2 Thi 

39 Thể chế chính trị thế giới X 2 2 Thi 

40 Kinh tế học quốc tế X 3 2 Thi 

41 Luật pháp quốc tế X 4 2 Thi 

42 Tiếng Anh CN: Đọc - Viết 3 X 4 2 Thi 

43 Quan hệ Việt Nam - ASEAN  2 2 Thi 

44 Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ  2 2 Thi 

45 Nghiệp vụ hành chính VP đối ngoại  2 2 Thi 

46 Truyền thông đại chúng  2 2 Thi 

47 Thể chế chính trị Hoa Kỳ  2 2 Thi 

48 Thể chế chính trị Châu Âu  2 2 Thi 
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49 Dân tộc học đại cương X 2 1 Thi 

50 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 1 Thi 

51 Chiến lược Marketing  2 1 Thi 

52 Nhập môn khu vực học X 2 1 Thi 

53 Lịch sử quan hệ quốc tế X 3 1 Thi 

54 Tiếng Anh CN: Đọc - Viết 2 X 5 1 Thi 

55 Tiếng Anh CN: Nghe - Nói 3 X 3 1 Thi 

56 Nhập môn quản trị học  2 1 Thi 

57 Thống kê xã hội 1 X 2 1 Thi 

58 Kinh tế đối ngoại Việt Nam X 3 1 Thi 

59 Tiếng Anh chuyên ngành: Dịch X 4 1 Thi 

60 Lịch sử và văn hóa Châu Âu  2 1 Thi 

61 Lịch sử và văn hóa Hoa Kỳ  2 1 Thi 

62 Kinh tế Châu Âu  2 1 Thi 

63 Kinh tế Hoa Kỳ  2 1 Thi 

64 Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ  2 1 Thi 

65 Luật Kinh tế quốc tế  3 1 Thi 

66 Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc  2 2 Thi 

67 Khái quát châu Mỹ Latinh  2 2 Thi 

68 Liên minh Châu Âu  2 2 Thi 

69 Khái quát châu Đại Dương  2 2 Thi 

70 Quan hệ VN - Vương quốc Anh  2 2 Thi 

71 Quan hệ VN - Cộng hòa Pháp  2 2 Thi 

72 Nghiệp vụ công tác đối ngoại  2 2 Thi 

73 Quan hệ Việt Nam - EU  2 2 Thi 

74 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

14. Ngành Đông phương học – Nhật Bản 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Nhập môn khu vực học X 2 1 Thi 

2 Nhập môn tiếng Hàn 1  4 1 Thi 

3 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

4 Nhập môn tiếng Nhật 1  4 1 Thi 

5 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 1 Thi 

6 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

9 Thống kê xã hội 1 X 2 2 Thi 
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10 Lịch sử phương Đông X 3 2 Thi 

11 Nhập môn tiếng Hàn 2  4 2 Thi 

12 Chữ Hán trong tiếng Hàn  3 2 Thi 

13 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

14 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

15 Nhập môn tiếng Nhật 2  4 2 Thi 

16 Chữ Hán trong tiếng Nhật  3 2 Thi 

17 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

18 Kinh tế học đại cương  2 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

22 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

23 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 

24 Xã hội học đại cương  2 2 Thi 

25 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

26 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

27 Thể chế chính trị thế giới X 2 2 Thi 

28 Phương pháp luận NCKH  2 2 Thi 

29 Đọc - Viết tiếng Hàn 2  4 2 Thi 

30 Nghe - Nói tiếng Hàn 2  4 2 Thi 

31 Văn học Hàn Quốc  2 2 Thi 

32 Địa lý, dân cư Hàn Quốc  2 2 Thi 

33 Đọc - Viết tiếng Nhật 2  4 2 Thi 

34 Nghe - Nói tiếng Nhật 2  4 2 Thi 

35 Văn học Nhật Bản  2 2 Thi 

36 Địa lý và dân cư Nhật Bản  2 2 Thi 

37 Đọc - Viết tiếng Hàn 1 X 4 1 Thi 

38 Nghe - Nói tiếng Hàn 1 X 4 1 Thi 

39 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

40 Đọc - Viết tiếng Nhật 1 X 4 1 Thi 

41 Nghe - Nói Tiếng Nhật 1 X 4 1 Thi 

42 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

43 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

45 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

46 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

47 Văn minh phương đông  3 1 Thi 

48 Lịch sử tư tưởng phương Đông X 2 1 Thi 
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49 Đọc - Viết tiếng Nhật 3 X 4 1 Thi 

50 Nghe - Nói tiếng Nhật 3 X 4 1 Thi 

51 Lịch sử Nhật Bản X 2 1 Thi 

52 Lịch sử văn minh thế giới  2 2 Thi 

53 Đọc - Viết tiếng Nhật 4 X 4 2 Thi 

54 Nghe - Nói tiếng Nhật 4 X 4 2 Thi 

55 Kinh tế Nhật Bản  2 2 Thi 

56 Hệ thống chính trị Nhật Bản  2 2 Thi 

57 Tiếng Nhật thương mại  2 2 Thi 

58 Tiếng Nhật báo chí  2 2 Thi 

59 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

60 Lịch sử văn minh phương Tây  2 2 Thi 

61 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

62 Dịch - Nói tiếng Nhật 2 X 2 2 Thi 

63 Dịch - Viết tiếng Nhật 2 X 2 2 Thi 

64 KT. Soạn thảo văn bản chữ Nhật  4 2 Thi 

65 Địa lý thế giới (quốc tế)  2 1 Thi 

66 Dịch - Nói tiếng Nhật 1 X 2 1 Thi 

67 Dịch - Viết tiếng Nhật 1 X 2 1 Thi 

68 Văn hóa Nhật Bản X 2 1 Thi 

69 Du lịch Nhật Bản  2 1 Thi 

70 
Quan hệ quốc tế Việt Nam - Nhật 

Bản 

 2 
1 Thi 

71 Giáo dục Nhật bản  2 1 Thi 

15. Ngành Đông phương học – Hàn Quốc 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Nhập môn khu vực học X 2 1 Thi 

2 Nhập môn tiếng Hàn 1  4 1 Thi 

3 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

4 Nhập môn tiếng Nhật 1  4 1 Thi 

5 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 1 Thi 

6 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

9 Thống kê xã hội 1 X 2 2 Thi 

10 Lịch sử phương Đông X 3 2 Thi 

11 Nhập môn tiếng Hàn 2  4 2 Thi 

12 Chữ Hán trong tiếng Hàn  3 2 Thi 



31 

 

13 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

14 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

15 Nhập môn tiếng Nhật 2  4 2 Thi 

16 Chữ Hán trong tiếng Nhật  3 2 Thi 

17 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

18 Kinh tế học đại cương  2 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

22 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

23 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 

24 Xã hội học đại cương  2 2 Thi 

25 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

26 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

27 Thể chế chính trị thế giới X 2 2 Thi 

28 Phương pháp luận NCKH  2 2 Thi 

29 Đọc - Viết tiếng Hàn 2  4 2 Thi 

30 Nghe - Nói tiếng Hàn 2  4 2 Thi 

31 Văn học Hàn Quốc  2 2 Thi 

32 Địa lý, dân cư Hàn Quốc  2 2 Thi 

33 Đọc - Viết tiếng Nhật 2  4 2 Thi 

34 Nghe - Nói tiếng Nhật 2  4 2 Thi 

35 Văn học Nhật Bản  2 2 Thi 

36 Địa lý và dân cư Nhật Bản  2 2 Thi 

37 Đọc - Viết tiếng Hàn 1 X 4 1 Thi 

38 Nghe - Nói tiếng Hàn 1 X 4 1 Thi 

39 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

40 Đọc - Viết tiếng Nhật 1 X 4 1 Thi 

41 Nghe - Nói Tiếng Nhật 1 X 4 1 Thi 

42 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

43 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

45 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

46 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

47 Văn minh phương đông  3 1 Thi 

48 Lịch sử tư tưởng phương Đông X 2 1 Thi 

49 Đọc - Viết tiếng Hàn 3 X 4 1 Thi 

50 Nghe - Nói tiếng Hàn 3 X 4 1 Thi 

51 Lịch sử Hàn Quốc X 2 1 Thi 
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52 Lịch sử văn minh thế giới  2 2 Thi 

53 Đọc - Viết tiếng Hàn 4 X 4 2 Thi 

54 Nghe - Nói tiếng Hàn 4 X 4 2 Thi 

55 Kinh tế Hàn Quốc  2 2 Thi 

56 Hệ thống chính trị Hàn Quốc  2 2 Thi 

57 Tiếng Hàn thương mại  2 2 Thi 

58 Tiếng Hàn báo chí  2 2 Thi 

59 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

60 Lịch sử văn minh phương Tây  2 2 Thi 

61 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

62 Dịch - Nói tiếng Hàn 2 X 2 2 Thi 

63 Dịch - Viết tiếng Hàn 2 X 2 2 Thi 

64 KT. Soạn thảo văn bản chữ Hàn  4 2 Thi 

65 Địa lý thế giới (quốc tế)  2 1 Thi 

66 Dịch - Nói tiếng Hàn 1 X 2 1 Thi 

67 Dịch - Viết tiếng Hàn 1 X 2 1 Thi 

68 Văn hóa Hàn Quốc X 2 1 Thi 

69 Du lịch Hàn Quốc  2 1 Thi 

70 
Quan hệ quốc tế Việt Nam - Hàn 

Quốc 

 2 
1 Thi 

71 Giáo dục Hàn Quốc  2 1 Thi 

16. Ngành Việt Nam học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 1 Thi 

4 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

5 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

6 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

7 Nhập môn Việt Nam học X 2 1 Thi 

8 Pháp luật đại cương  2 2 Thi 

9 Dân tộc học đại cương X 2 2 Thi 

10 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

12 French 1  3 2 Thi 

13 Chinese 1  3 2 Thi 

14 Tâm lý học đại cương  2 2 Thi 
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15 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Võ Taekwondo  1 2 Thi 

20 Cơ sở khảo cổ học X 2 2 Thi 

21 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 

22 Tiến trình văn học Việt Nam X 3 2 Thi 

23 Xã hội học đại cương X 2 2 Thi 

24 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

25 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

26 French 2  2 1 Thi 

27 Chinese 2  2 1 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

31 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

32 Đại cương văn học thế giới  3 1 Thi 

33 Lịch sử cổ trung đại Việt Nam X 4 1 Thi 

34 Văn học dân gian Việt Nam X 2 1 Thi 

35 Địa lý học đại cương  3 2 Thi 

36 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

37 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

38 French 3  2 2 Thi 

39 Chinese 3  2 2 Thi 

40 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 

41 Lịch sử cận đại Việt Nam X 4 2 Thi 

42 Văn học Việt Nam trung đại X 4 2 Thi 

43 Làng xã Việt Nam cổ truyền  2 2 Thi 

44 Chữ Hán 1 X 2 2 Thi 

45 Thống kê xã hội 1 X 2 1 Thi 

46 Tổng quan du lịch X 3 1 Thi 

47 Văn học Việt Nam cận đại X 3 1 Thi 

48 Địa lý Việt Nam X 3 1 Thi 

49 Dân ca dân vũ Việt Nam  3 1 Thi 

50 Chữ Hán 2 X 2 1 Thi 

51 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

52 Kinh tế học đại cương  2 2 Thi 

53 Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại X 2 2 Thi 
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54 Ngôn ngữ học đối chiếu  3 2 Thi 

55 Lịch sử hiện đại Việt Nam X 4 2 Thi 

56 Văn học Việt Nam hiện đại X 3 2 Thi 

57 Ngữ âm tiếng Việt X 2 2 Thi 

58 Tham quan - Thực tập  4 2 Thực tập 

59 Bảo tàng học  3 2 Thi 

60 Các vùng văn hóa Việt Nam 2 X 3 2 Thi 

61 Tín ngưỡng dân gian Việt  3 2 Thi 

62 
Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh 

ĐNA 

 3 
2 Thi 

63 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

64 Các vùng văn hóa Việt Nam 1 X 4 1 Thi 

65 Lịch sử tiếng Việt X 2 1 Thi 

66 Du lịch Việt Nam X 3 1 Thi 

67 Kiến trúc Việt Nam  3 1 Thi 

68 Đại cương về các dân tộc VN  3 1 Thi 

69 Ngôn ngữ hành chính - báo chí  4 1 Thi 

17. Ngành Quản trị kinh doanh 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Pháp luật đại cương X 2 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Kinh tế vi mô X 3 1 Thi 

4 Marketing căn bản X 3 1 Thi 

5 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

6 Toán cao cấp D X 3 1 Thi 

7 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

8 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

9 French 1  3 2 Thi 

10 Chinese 1  3 2 Thi 

11 Quản trị hành chính văn phòng  3 2 Thi 

12 Lịch sử các học thuyết kinh tế  3 2 Thi 

13 Địa lý kinh tế  2 2 Thi 

14 Luật kinh tế X 3 2 Thi 

15 Quản trị học X 3 2 Thi 

16 Tâm lý học đại cương  2 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 
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20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

21 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

22 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

23 Thực tập thực tế X 2 3 Thi 

24 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

28 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

29 French 3  2 2 Thi 

30 Chinese 3  2 2 Thi 

31 Phương pháp nghiên cứu KT X 2 2 Thi 

32 Nguyên lý thống kê kinh tế X 3 2 Thi 

33 Quản trị chất lượng X 3 2 Thi 

34 Nghiệp vụ ngoại thương  3 2 Thi 

35 Thương mại điện tử  3 2 Thi 

36 Kế toán tài chính  3 2 Thi 

37 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

38 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

39 French 2  2 1 Thi 

40 Chinese 2  2 1 Thi 

41 Kinh tế quốc tế  2 1 Thi 

42 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

43 Kinh tế vĩ mô X 3 1 Thi 

44 Tài chính - Tiền tệ X 3 1 Thi 

45 Nguyên lý kế toán X 3 1 Thi 

46 Nghệ thuật giao tiếp  2 1 Thi 

47 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

48 Kinh tế lượng X 3 1 Thi 

49 Quản trị nguồn nhân lực X 3 1 Thi 

50 Nghiên cứu Marketing X 3 1 Thi 

51 Hệ thống thông tin quản lý X 3 1 Thi 

52 Anh văn chuyên ngành  3 1 Thi 

53 Thuế vụ  3 1 Thi 

54 N/vụ ngân hàng thương mại  3 1 Thi 

55 Quản trị tài chính X 3 2 Thi 

56 Quản trị Marketing X 3 2 Thi 

57 Kế toán quản trị X 3 2 Thi 

58 Chuyên đề quản trị doanh nghiệp X 2 2 Chuyên đề 
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59 Quản trị bán hàng  2 2 Thi 

60 Nghệ thuật lãnh đạo  2 2 Thi 

61 Thị trường chứng khoán  3 2 Thi 

62 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp  5 2 Chuyên đề 

63 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

64 Quản trị chiến lược X 3 1 Thi 

65 Quản trị sản xuất X 3 1 Thi 

66 Quản trị dự án X 3 1 Thi 

67 Phân tích hoạt động kinh doanh X 3 1 Thi 

68 Quản trị thương hiệu  2 1 Thi 

69 Quản trị rủi ro  2 1 Thi 

70 Lý thuyết kiểm toán  3 1 Thi 

71 Thanh toán quốc tế  3 1 Thi 

18. Ngành Kế toán 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Pháp luật đại cương X 2 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Kinh tế vi mô X 3 1 Thi 

4 Marketing căn bản X 3 1 Thi 

5 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

6 Toán cao cấp D X 3 1 Thi 

7 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

8 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

9 French 1  3 2 Thi 

10 Chinese 1  3 2 Thi 

11 Quản trị hành chính văn phòng  3 2 Thi 

12 Lịch sử các học thuyết kinh tế  3 2 Thi 

13 Địa lý kinh tế  2 2 Thi 

14 Luật kinh tế X 3 2 Thi 

15 Quản trị học X 3 2 Thi 

16 Tâm lý học đại cương  2 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

21 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

22 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 
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23 Thực tập thực tế X 2 3 Thi 

24 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

28 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

29 French 3  2 2 Thi 

30 Chinese 3  2 2 Thi 

31 Nguyên lý thống kê kinh tế X 3 2 Thi 

32 Kế toán tài chính 1 X 3 2 Thi 

33 Thương mại điện tử  3 2 Thi 

34 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  3 2 Thi 

35 Nghiệp vụ ngoại thương  3 2 Thi 

36 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

37 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

38 French 2  2 1 Thi 

39 Chinese 2  2 1 Thi 

40 Kinh tế quốc tế  2 1 Thi 

41 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

42 Phương pháp nghiên cứu KT X 2 1 Thi 

43 Kinh tế vĩ mô X 3 1 Thi 

44 Tài chính - Tiền tệ X 3 1 Thi 

45 Nguyên lý kế toán X 3 1 Thi 

46 Nghệ thuật giao tiếp  2 1 Thi 

47 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

48 Kế toán tài chính 2 X 3 1 Thi 

49 Hệ thống thông tin kế toán X 3 1 Thi 

50 Thuế vụ X 3 1 Thi 

51 Anh văn chuyên ngành  3 1 Thi 

52 Kế toán ngân hàng  3 1 Thi 

53 Quản trị nguồn nhân lực  3 1 Thi 

54 Quản trị chất lượng  3 1 Thi 

55 Kinh tế lượng X 3 1 Thi 

56 Kế toán tài chính 3 X 3 2 Thi 

57 Kế toán hành chính sự nghiệp X 3 2 Thi 

58 Kế toán quản trị X 3 2 Thi 

59 Tài chính doanh nghiệp X 3 2 Thi 

60 Kế toán ngân sách  2 2 Thi 

61 Thanh toán quốc tế  3 2 Thi 
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62 Thị trường chứng khoán  3 2 Thi 

63 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp  5 2 Chuyên đề 

64 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

65 Ứng dụng hệ thống Thông tin kế toán X 2 1 Thi 

66 Kế toán tài chính 4 X 3 1 Thi 

67 Kiểm toán X 3 1 Thi 

68 Phân tích hoạt động kinh doanh X 3 1 Thi 

69 Chuyên đề kế toán X 2 1 Thi 

70 Quản trị chiến lược  3 1 Thi 

71 Quản trị sản xuất  3 1 Thi 

72 Quản trị rủi ro  3 1 Thi 

73 Quản trị dự án  3 1 Thi 

74 CĐ. thị trường chứng khoán  2 1 Thi 

19. Ngành Luật học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Lý luận Nhà nước X 2 1 Thi 

2 Lý luận về pháp luật X 3 1 Thi 

3 Luật Hiến pháp I X 3 1 Thi 

4 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

5 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

6 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

7 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

8 Lịch sử NN & PL thế giới X 2 2 Thi 

9 Luật Hiến pháp II X 2 2 Thi 

10 Luật La Mã  2 2 Thi 

11 Pháp luật về du lịch  2 2 Thi 

12 Kinh tế vĩ mô  2 2 Thi 

13 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 2 Thi 

14 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

15 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

16 French 1  3 2 Thi 

17 Chinese 1  3 2 Thi 

18 Logic học đại cương X 2 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

22 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 
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23 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

25 French 3  2 2 Thi 

26 Chinese 3  2 2 Thi 

27 Luật Dân sự II X 4 2 Thi 

28 Luật Hình sự II X 4 2 Thi 

29 Luật học so sánh X 2 2 Thi 

30 Lịch sử NN & pháp luật VN X 2 2 Thi 

31 Xây dựng văn bản pháp luật X 2 2 Thi 

32 Kỹ thuật lập pháp  2 2 Thi 

33 Xã hội học đại cương  2 2 Thi 

34 Luật Bảo hiểm  2 2 Thi 

35 Luật Hành chính X 3 1 Thi 

36 Luật Hình sự I X 3 1 Thi 

37 Luật Dân sự I X 3 1 Thi 

38 Sở hữu trí tuệ  2 1 Thi 

39 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

40 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

41 French 2  2 1 Thi 

42 Chinese 2  2 1 Thi 

43 Tiếng Việt  3 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

45 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

46 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

47 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

48 Luật hôn nhân và gia đình X 2 1 Thi 

49 Luật thương mại I X 3 1 Thi 

50 Luật đất đai X 2 1 Thi 

51 Công pháp quốc tế I X 2 1 Thi 

52 Luật lao động X 3 1 Thi 

53 Luật ngân hàng X 2 1 Thi 

54 Tâm lý học đại cương  2 1 Thi 

55 Cơ sở văn hóa Việt Nam  2 1 Thi 

56 Pháp luật về thị trường chứng khoán  2 1 Thi 

57 Luật tố tụng hình sự X 3 2 Thi 

58 Luật tố tụng dân sự X 3 2 Thi 

59 Luật thương mại II X 3 2 Thi 

60 Tư pháp quốc tế I X 3 2 Thi 

61 Công pháp quốc tế II X 3 2 Thi 
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62 Tố tụng hành chính  3 2 Thi 

63 Tâm thần học tư pháp  2 2 Thi 

64 Kinh tế vi mô  2 2 Thi 

65 Thực tập X 2 2 Thực tập 

66 Giám định pháp y  2 2 Thi 

67 Tội phạm học  2 2 Thi 

68 Chuyên đề tốt nghiệp  5 2 Chuyên đề 

69 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

70 Luật Tài chính X 2 1 Thi 

71 Luật Môi trường X 2 1 Thi 

72 Tư pháp quốc tế II X 3 1 Thi 

73 Luật thương mại quốc tế X 2 1 Thi 

74 Luật tục  2 1 Thi 

75 Quản lý nhà nước về lâm nghiệp  2 1 Thi 

76 
Pháp luật cạnh tranh và chống độc 

quyền 

 2 
1 Thi 

77 Môi trường và con người  2 1 Thi 

20. Ngành Sinh học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Thực tập thiên nhiên X 3  Thực tập 

2 Quá trình và thiết bị công nghệ X 2  Thi 

3 Công nghệ vi sinh X 3  Thi 

4 Sinh trưởng phát triển TV X 2  Thi 

5 Kỹ thuật kiểm nghiệm thực phẩm X 2  Thi 

6 Bệnh lý học thực vật X 2  Thi 

7 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

9 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

10 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

11 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

12 Toán cao cấp D X 3 1 Thi 

13 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

14 Hóa phân tích (SH) X 3 2 Thi 

15 Hóa hữu cơ (SH) X 3 2 Thi 

16 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

17 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

18 French 1  3 2 Thi 
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19 Chinese 1  3 2 Thi 

20 Cơ sở khoa học môi trường  3 2 Thi 

21 Kỹ thuật phòng thí nghiệm  2 2 Thi 

22 Giáo dục học  3 2 Thi 

23 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

24 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

25 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

26 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

27 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

29 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

30 French 2  2 1 Thi 

31 Chinese 2  2 1 Thi 

32 Khoa học trái đất X 2 1 Thi 

33 Tế bào học X 3 1 Thi 

34 Thực vật học X 4 1 Thi 

35 Động vật học X 4 1 Thi 

36 Hóa sinh học X 3 1 Thi 

37 Vật lý sinh học  3 1 Thi 

38 Công nghệ bức xạ trong SH  2 1 Thi 

39 Công nghệ xử lý ô nhiễm MT  2 1 Thi 

40 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

41 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

42 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

43 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

44 French 3  2 2 Thi 

45 Chinese 3  2 2 Thi 

46 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

47 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

48 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

49 Sinh học phân tử X 2 2 Thi 

50 Di truyền học X 3 2 Thi 

51 Vi sinh vật học X 3 2 Thi 

52 Thực vật có hoa  2 2 Thi 

53 Côn trùng và ứng dụng  2 2 Thi 

54 Lý luận dạy học  2 2 Thi 

55 Giao tiếp sư phạm  2 2 Thi 

56 Tiến hóa và đa dạng sinh học X 4 1 Thi 

57 Hình thái giải phẫu thực vật  3 1 Thi 
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58 Sinh thái học X 3 1 Thi 

59 Sinh lý thực vật X 3 1 Thi 

60 Sinh lý động vật X 3 1 Thi 

61 Ứng dụng tin học trong SH X 3 1 Thi 

21. Ngành Công nghệ sinh học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

4 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

5 Toán cao cấp D X 3 1 Thi 

6 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

7 Kỹ thuật phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

8 Cơ sở khoa học môi trường  3 2 Thi 

9 Hóa phân tích (SH) X 3 2 Thi 

10 Hóa hữu cơ (SH) X 3 2 Thi 

11 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

12 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

13 French 1  3 2 Thi 

14 Chinese 1  3 2 Thi 

15 Khoa học trái đất X 2 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

20 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

21 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

25 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

26 French 3  2 2 Thi 

27 Chinese 3  2 2 Thi 

28 Sinh học phân tử X 2 2 Thi 

29 Di truyền học X 3 2 Thi 

30 Vi sinh vật học X 3 2 Thi 

31 Công nghệ sinh học trong Y học  2 2 Thi 
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32 Miễn dịch học và ứng dụng  2 2 Thi 

33 Tế bào học X 3 1 Thi 

34 Động vật học X 3 1 Thi 

35 Thực vật học X 3 1 Thi 

36 Hóa sinh học X 3 1 Thi 

37 Công nghệ bức xạ trong SH  3 1 Thi 

38 Công nghệ sinh học môi trường  3 1 Thi 

39 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

40 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

41 French 2  2 1 Thi 

42 Chinese 2  2 1 Thi 

43 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

44 Tiến hóa và đa dạng sinh học X 4 1 Thi 

45 Sinh học chức năng thực vật X 3 1 Thi 

46 Sinh học chức năng động vật X 3 1 Thi 

47 Công nghệ sinh học trong NN  3 1 Thi 

48 Bệnh lý học thực vật  3 1 Thi 

49 Dinh dưỡng an toàn thực phẩm  3 1 Thi 

50 Công nghệ chế biến đồ uống và sữa  2 1 Thi 

51 
Công nghệ chế biến và bảo quản 

LTTP 

 3 
1 Thi 

52 Quá trình và thiết bị công nghệ X 2 2 Thi 

53 Ứng dụng tin học trong sinh học X 3 2 Thi 

54 Vật lý sinh học X 3 2 Thi 

55 Kỹ thuật di truyền X 3 2 Thi 

56 Công nghệ sinh học động vật  3 2 Thi 

57 Thực tập chuyên đề X 3 2 Thực tập 

22. Ngành Vật lý 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Toán bổ sung cho vật lý  3 HK-NH: Thi 

2 Điện tử hạt nhân X 2 HK-NH: Thi 

3 Xử lý số liệu thực nghiệm X 2 HK-NH: Thi 

4 Các KT phân tích hạt nhân X 3 HK-NH: Thi 

5 Cấu trúc hạt nhân X 3 HK-NH: Thi 

6 Thực tập chuyên đề vật lý hạt nhân 1 X 2 HK-NH: Thi 

7 Thực tập chuyên đề vật lý hạt nhân 2 X 2 HK-NH: Thi 

8 Ứng dụng KTHN trong CN X 2 HK-NH: Thi 

9 An toàn phóng xạ X 2 HK-NH: Thi 
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10 Vật lý neutron và lò phản ứng X 2 HK-NH: Thi 

11 Cơ học lượng tử tương đối tính X 3 HK-NH: Thi 

12 Lý thuyết nhóm X 3 HK-NH: Thi 

13 Lý thuyết trường lượng tử X 3 HK-NH: Thi 

14 Lý thuyết trường chuẩn  3 HK-NH: Thi 

15 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

16 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

17 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

18 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

19 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

20 Toán cao cấp B1 X 5 1 Thi 

21 Cơ học X 3 1 Thi 

22 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

23 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

24 French 1  3 2 Thi 

25 Chinese 1  3 2 Thi 

26 Giáo dục học  3 2 Thi 

27 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

28 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

29 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

30 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

31 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

32 Điện từ học X 3 2 Thi 

33 Quang học X 3 2 Thi 

34 Thực hành vật lý đại cương 1 X 1 2 Thi 

35 Toán cao cấp B3 X 3 2 Thi 

36 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

37 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

38 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

39 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

40 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

41 French 3  2 2 Thi 

42 Chinese 3  2 2 Thi 

43 Lý luận dạy học  2 2 Thi 

44 Giao tiếp sư phạm  2 2 Thi 

45 Điện động lực học X 3 2 Thi 

46 Cơ sở kỹ thuật điện tử X 5 2 Thi 

47 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

48 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 
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49 French 2  2 1 Thi 

50 Chinese 2  2 1 Thi 

51 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

52 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

53 Nhiệt học X 3 1 Thi 

54 Thực hành vật lý đại cương 2 X 1 1 Thi 

55 Cơ học lý thuyết X 3 1 Thi 

56 Các phương pháp toán lý X 3 1 Thi 

57 Kỹ thuật điện X 3 1 Thi 

58 Vật lý lượng tử X 2 1 Thi 

59 Cơ học lượng tử X 3 1 Thi 

60 Kỹ thuật đo điện - điện tử X 3 1 Thi 

61 Kỹ thuật số X 4 1 Thi 

62 Thiên văn học  3 1 Thi 

63 Chuyên đề máy tính (CSDL)  3 1 Thi 

64 Lập trình hướng đối tượng - Visual C  3 1 Thi 

65 Mô phỏng thí nghiệm vật lý X 3 1 Thi 

66 Vật lý thống kê X 3 2 Thi 

67 Vật lý chất rắn X 3 2 Thi 

68 Vật lý hạt nhân X 4 2 Thi 

69 Tham quan thực tế X 1 2 Thi 

70 Visual Basic  3 2 Thi 

71 Mạng máy tính  3 2 Thi 

72 Vật lý hạt cơ bản  3 2 Thi 

23. Ngành Hóa học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

4 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp C1 X 5 1 Thi 

7 Vật lý đại cương B1 X 3 1 Thi 

8 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học  2 2 Thi 

9 An toàn phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

10 Lịch sử hóa học  2 2 Thi 

11 Bài tập hóa học phổ thông  3 2 Thi 
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12 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

13 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

14 French 1  3 2 Thi 

15 Chinese 1  3 2 Thi 

16 Môi trường và con người  2 2 Thi 

17 Tài nguyên thực vật  3 2 Thi 

18 Giáo dục học  3 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

22 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

23 Toán cao cấp C2 X 3 2 Thi 

24 Vật lý đại cương B2 X 4 2 Thi 

25 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

29 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

30 Chinese 3  2 2 Thi 

31 French 3  2 2 Thi 

32 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

33 Thực tập hóa vô cơ  3 2 Thi 

34 Hóa hữu cơ 1 X 3 2 Thi 

35 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

36 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

37 Thực tập hóa đại cương X 2 1 Thi 

38 Hóa cấu tạo X 3 1 Thi 

39 Hóa vô cơ X 4 1 Thi 

40 Hóa lý 1 X 3 1 Thi 

41 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

42 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

43 French 2  2 1 Thi 

44 Chinese 2  2 1 Thi 

45 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

46 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

47 Thực tập phân tích 1 X 2 1 Thi 

48 Thực tập hữu cơ 1 X 2 1 Thi 

49 Hóa phân tích 1 X 3 1 Thi 

50 Hóa hữu cơ 2 X 3 1 Thi 
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51 Hóa lý 2 X 3 1 Thi 

52 Xử lý số liệu  2 1 Thi 

53 Tối ưu hóa số liệu thực nghiệm  2 1 Thi 

54 Hóa môi trường  2 1 Thi 

55 Thực tập phân tích 2 X 2 2 Thi 

56 Thực tập hữu cơ 2 X 2 2 Thi 

57 Thực tập hóa lý X 3 2 Thi 

58 Hóa phân tích 2 X 3 2 Thi 

59 Hóa lý 3 X 3 2 Thi 

60 Hóa lượng tử X 2 2 Thi 

61 Hóa kỹ thuật 1  2 2 Thi 

62 Hoá kỹ thuật 2  2 2 Thi 

63 Hóa sinh  2 2 Thi 

64 Hoá phóng xạ  2 2 Thi 

65 Hợp chất cơ nguyên tố  2 2 Thi 

66 Tin học ứng dụng trong hóa học  2 2 Thi 

67 Thực hành hóa học phổ thông  2 2 Thi 

24. Ngành Khoa học môi trường 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

4 Toán cao cấp C1 X 5 1 Thi 

5 Vật lý đại cương B1 X 3 1 Thi 

6 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

7 Khoa học môi trường đại cương X 3 2 Thi 

8 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

13 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

14 Toán cao cấp C2 X 3 2 Thi 

15 Vật lý đại cương B2 X 4 2 Thi 

16 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

17 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 
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19 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

20 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

21 Hóa học môi trường X 3 2 Thi 

22 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

23 Thực tập hóa môi trường X 2 2 Thi 

24 Vi sinh vật môi trường  3 2 Thi 

25 Kinh tế môi trường  2 2 Thi 

26 Năng lượng và môi trường  2 2 Thi 

27 Thực hành Excel  2 2 Thi 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

29 Auto CAD trong kỹ thuật MT  2 1 Thi 

30 Kỹ thuật xử lý ảnh  2 1 Thi 

31 Đa dạng sinh học  2 1 Thi 

32 Hoá vô cơ X 4 1 Thi 

33 Hóa hữu cơ X 4 1 Thi 

34 Hóa phân tích X 4 1 Thi 

35 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

36 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

37 Độc học môi trường X 2 1 Thi 

38 Phân tích môi trường X 3 1 Thi 

39 Thống kê trong kỹ thuật MT X 3 1 Thi 

40 Quản lý môi trường X 3 1 Thi 

41 MHH các quá trình ô nhiễm X 3 1 Thi 

42 Phóng xạ môi trường  2 1 Thi 

43 Môi trường và an toàn bức xạ  2 1 Thi 

44 Thực tập phân tích môi trường X 2 1 Thi 

45 GIS và bản đồ X 3 2 Thi 

46 Đánh giá tác động môi trường X 3 2 Thi 

47 Công nghệ môi trường X 3 2 Thi 

48 Sản xuất sạch hơn  2 2 Thi 

49 Quy hoạch môi trường  2 2 Thi 

50 Tham quan thực tế X 2 2 Thực tập 

25. Ngành Toán học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 
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4 Thực hành kỹ năng máy tính  2 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Giải tích 1 X 4 1 Thi 

7 Bài tập giải tích 1 X 2 1 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Giáo dục học  3 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

15 Nhập môn lập trình  3 2 Thi 

16 Thực hành nhập môn lập trình  2 2 Thi 

17 Đại số và hình giải tích 1 X 3 2 Thi 

18 BT Đại số và hình học giải tích 1 X 2 2 Thi 

19 Đại số đại cương X 4 2 Thi 

20 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

25 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1 X 3 2 Thi 

26 Thực hành cấu trúc dữ liệu GT1 X 2 2 Thi 

27 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

28 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

29 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

30 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

31 Toán rời rạc 1 X 4 1 Thi 

32 Đại số và hình học giải tích 2 X 4 1 Thi 

33 Giải tích 2 X 5 1 Thi 

34 Giới thiệu phần mềm toán học X 2 1 Thi 

35 Lập trình hướng đối tượng X 4 1 Thi 

36 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 X 3 1 Thi 

37 Cơ sở dữ liệu X 4 1 Thi 

38 Hệ điều hành  3 1 Thi 

39 Lý thuyết độ đo & tích phân  3 1 Thi 

40 Giải tích hàm  4 1 Thi 

41 Xác suất X 4 2 Thi 

42 Nhập môn trí tuệ nhân tạo  4 2 Thi 
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43 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  4 2 Thi 

44 Toán rời rạc 2 X 4 2 Thi 

45 Mạng máy tính  3 2 Thi 

46 Vật lý đại cương D X 4 2 Thi 

47 Công nghệ phần mềm  3 2 Thi 

48 Lập trình tính toán hình thức  3 2 Thi 

49 Chuyên đề khoa học máy tính  3 2 Thi 

50 Chuyên đề hệ thống thông tin  3 2 Thi 

51 Chuyên đề mạng máy tính  3 2 Thi 

52 Khóa luận tốt nghiệp tin học  7 2 Khóa luận 

53 Khóa luận tốt nghiệp Toán học  7 2 Khóa luận 

54 Lý thuyết số X 3 1 Thi 

55 Thống kê toán học X 4 1 Thi 

56 Giải tích số X 4 1 Thi 

57 Quy hoạch tuyến tính X 3 1 Thi 

58 Thiết kế cơ sở dữ liệu  3 1 Thi 

59 Chuyên đề trí tuệ nhân tạo  3 1 Thi 

60 Thực tập  1 1 Thực tập 

61 Đồ án môn học  3 1 Thi 

26. Ngành Công nghệ thông tin 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Toán cao cấp B1 X 5 1 Thi 

5 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

6 Lập trình cấu trúc với C/C++ X 5 2 Thi 

7 Kiến trúc và tổ chức máy tính X 4 2 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

14 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

15 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

16 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 
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17 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

20 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

21 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 2 X 4 2 Thi 

22 Lập trình hướng đối tượng X 4 2 Thi 

23 Toán rời rạc X 4 1 Thi 

24 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải X 4 1 Thi 

25 Mạng máy tính X 4 1 Thi 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

27 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

28 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

29 Công cụ và MT lập trình 1 X 3 1 Thi 

30 Cơ sở dữ liệu X 4 1 Thi 

31 Đồ họa máy tính X 4 1 Thi 

32 Lập trình Web X 4 1 Thi 

33 Lập trình mạng  3 1 Thi 

34 Lập trình cơ sở dữ liệu  3 1 Thi 

35 Hệ điều hành X 4 2 Thi 

36 Công nghệ phần mềm X 4 2 Thi 

37 Trí tuệ nhân tạo X 4 2 Thi 

38 Phát triển ứng dụng web với.NET  3 2 Thi 

39 Phát triển ứng dụng web với PHP  3 2 Thi 

40 Chuyên đề cơ sở 1  3 2 Thi 

41 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng X 4 1 Thi 

42 Thiết kế mạng LAN  3 2 Thi 

43 Tham quan thực tế X 1 1 Thi 

44 Quản trị mạng  4 2 Thi 

45 Đồ án  3 1 Đồ án 

46 Hệ điều hành nguồn mở  3 2 Thi 

47 Công cụ và MT lập trình 2  3 1 Thi 

48 Hạ tầng và các dịch vụ mạng Internet  3 2 Thi 

49 Chuyên đề cơ sở 2  3 1 Thi 

50 Lập trình Web nâng cao  4 2 Thi 

51 Cơ sở dữ liệu nâng cao  3 1 Thi 

52 Thiết kế mẫu  3 2 Thi 

53 Bảo trì máy tính  3 1 Thi 

54 XML  3 2 Thi 

55 Lý thuyết đồ thị  3 1 Thi 
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56 Phát triển mã nguồn mở  3 2 Thi 

57 Chuyên đề Kỹ thuật phần mềm  5 1 Thi 

58 Đồ án chuyên ngành  5 1 Thi 

59 Thực tập nghề nghiệp X 4 1 thực tập 

60 Khóa luận tốt nghiệp  10 1 khóa luận 

27. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

4 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

5 Toán cao cấp B1 X 5 1 Thi 

6 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

7 Pháp luật đại cương  2 2 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Kinh tế học đại cương  2 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

15 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

16 Hàm biến phức & PBĐ Laplace X 2 2 Thi 

17 Hình họa - Vẽ kỹ thuật  3 2 Thi 

18 Ngôn ngữ lập trình C++  3 2 Thi 

19 Vật lý đại cương 2  2 2 Thi 

20 Giải tích mạch điện X 3 2 Thi 

21 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

25 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

26 Phương pháp tính X 2 2 Thi 

27 Điện tử tương tự X 3 2 Thi 

28 Trường điện từ X 2 2 Thi 

29 Thực tập mạch tương tự X 1 2 Thi 

30 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 
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31 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

32 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

33 Xác suất thống kê X 3 1 Thi 

34 Kỹ thuật lập trình X 3 1 Thi 

35 Dụng cụ linh kiện điện tử X 2 1 Thi 

36 Cấu trúc dữ liệu  2 1 Thi 

37 Thực tập lập trình X 1 1 Thi 

38 An toàn điện  2 1 Thi 

39 Điện tử số X 3 1 Thi 

40 Đo lường điện tử X 3 1 Thi 

41 Kỹ thuật điện X 2 1 Thi 

42 Nguyên lý truyền thông X 3 1 Thi 

43 Xử lý số tín hiệu X 3 1 Thi 

44 Thực tập mạch số X 1 1 Thi 

45 Thực tập xử lý số tín hiệu X 1 1 Thi 

46 Cấu trúc máy tính X 3 2 Thi 

47 Điện tử thông tin X 3 2 Thi 

48 Kỹ thuật siêu cao tần và anten X 3 2 Thi 

49 Điện tử công nghiệp  3 2 Thi 

50 Mã hóa thông tin  3 2 Thi 

51 Trí tuệ nhân tạo  3 2 Thi 

52 Thực tập kỹ thuật điện tử X 1 2 Thi 

53 Thực tập thiết bị thu phát Anten X 1 2 Thi 

54 Thiết kế số dùng VHDL X 3 2 Thi 

55 Hệ thống chuyển mạch  3 2 Thi 

56 Mạng thế hệ mới  3 2 Thi 

57 Chuyên đề 1 X 2 2 Thi 

58 Thực tập truyền số liệu và mạng X 1 2 Thi 

59 Thực tập viễn thông 1 X 1 2 Thi 

60 Đồ án học phần 2 X 1 2 Thi 

61 Tham quan, thực tập thực tế X 3 2 Thực tập 

62 Thực tập chuyên đề 1 X 1 2 Thi 

63 Thực tập tổng đài điện tử X 1 2 Thi 

64 Vi xử lý X 3 1 Thi 

65 Hệ thống viễn thông X 3 1 Thi 

66 Kỹ thuật truyền số liệu và mạng X 3 1 Thi 

67 Thực tập vi xử lý X 1 1 Thi 

68 Đồ án học phần 1 X 1 1 Thi 

69 Thông tin di động  3 1 Thi 
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70 Thông tin quang  3 1 Thi 

71 Chuyên đề 2  3 1 Thi 

72 Thực tập chuyên đề 2  1 1 Thực tập 

73 Cơ sở điều khiển tự động  3 1 Thi 

74 Xử lý âm thanh và hình ảnh  3 1 Thi 

75 Công nghệ vi mạch điện tử  3 1 Thi 

76 Phát thanh & truyền hình số  3 1 Thi 

77 Thực tập thiết bị Audio - Video  1 1 Thi 

78 Thực tập thiết kế vi mạch  2 1 Thi 

79 Thực tập doanh nghiệp  2 1 Thực tập 

80 Khóa luận tốt nghiệp  10 1 Khóa luận 

28. Ngành kỹ thuật hạt nhân 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Hóa học đại cương 1(HN) X 4 1 Thi 

2 Đạo đức và an toàn X 2 1 Thi 

3 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

4 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp B1 (HN) X 3 1 Thi 

7 Vật lý đại cương 1(HNK38) X 4 1 Thi 

8 Cơ sở lập trình X 3 2 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Sinh học đại cương X 3 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

16 Toán cao cấp B2 (HN) X 3 2 Thi 

17 Vật lý đại cương 2(HN) X 3 2 Thi 

18 Cơ học chất lưu X 3 2 Thi 

19 Ghi đo bức xạ hạt nhân X 4 2 Thi 

20 Nhập môn kỹ thuật hạt nhân 1 X 3 2 Thi 

21 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

22 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 
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25 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

26 Toán cho kỹ sư 1 X 3 2 Thi 

27 Nhiệt động lực học kỹ thuật X 3 1 Thi 

28 Cơ sở vật lý hạt nhân X 3 1 Thi 

29 Điện tử cơ sở X 4 1 Thi 

30 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

31 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

32 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

33 Toán cao cấp B3 (HN) X 3 1 Thi 

34 
Hệ thống kỹ thuật của nhà máy điện 

HN 

X 3 
1 Thi 

35 Truyền nhiệt X 3 1 Thi 

36 Điều khiển tự động X 3 1 Thi 

37 Nhập môn kỹ thuật hạt nhân 2 X 3 1 Thi 

38 Toán cho kỹ sư 2 X 3 1 Thi 

39 Hóa học phóng xạ X 3 1 Thi 

40 Sinh học phóng xạ X 3 1 Thi 

41 Nhập môn thủy nhiệt hạt nhân X 3 1 Thi 

42 
Lý thuyết lò phản ứng HN và TH mô 

phỏng 

X 4 
2 Thi 

43 Xử lý số liệu thực nghiệm X 3 2 Thi 

44 Phương pháp số và mô phỏng X 3 2 Thi 

45 Văn hoá an toàn hạt nhân X 2 2 Thi 

46 
Thiết bị và điều khiển nhà máy điện 

HN 

X 4 
2 Thi 

47 Quá trình hóa lý vật liệu hạt nhân  3 2 Thi 

48 
Sản suất đồng vị phóng xạ và chất 

đánh dấu 

 3 
2 Thi 

49 
Kỹ thuật viết báo cáo khoa học bằng 

tiếng Anh 

 3 
2 Thi 

50 Năng lượng và môi trường  3 2 Thi 

51 Đánh giá phóng xạ  3 2 Thi 

52 Quản lý thải phóng xạ  3 2 Thi 

53 
Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

công nghiệp và vật liệu 

 3 
2 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

55 
Thực tập chuyên đề ứng dụng công 

nghệ bức xạ 

 2 
2 Thi 

56 
Thực tập chuyên đề quan trắc phóng 

xạ môi trường 

 2 
2 Thi 
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57 
Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phân tích 

môi trường 

X 3 
1 Thi 

58 Quan trắc phóng xạ môi trường X 3 1 Thi 

59 
Ứng dụng công nghệ bức xạ trong y 

học 

X 3 
1 Thi 

60 

Các dãy phóng xạ phân hủy tự nhiên 

và ứng dụng trong khoa học môi 

trường 

 3 

1 Thi 

61 Liều lượng học  3 1 Thi 

62 Các  phương pháp làm giàu phóng xạ  3 1 Thi 

63 

Ứng dụng công nghệ bức xạ trong môi 

trường, nông nghiệp và bảo quản thực 

phẩm 

 3 

1 Thi 

64 Khóa luận tốt nghiệp X 3 1 Khóa luận 

29. Ngành Công nghệ sau thu hoạch 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Toán cao cấp D (NH) X 2 1 Thi 

3 Xác suất thống kê (NH) X 2 1 Thi 

4 Sinh học tế bào X 3 1 Thi 

5 Vật lý thực phẩm X 2 1 Thi 

6 Hóa hữu cơ X 2 1 Thi 

7 An toàn lao động X 2 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Hóa phân tích X 3 2 Thi 

12 Kỹ thuật phòng thí nghiệm X 2 2 Thi 

13 Hóa sinh học X 3 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

18 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

19 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 
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23 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

24 Các quá trình và thiết bị CN - STH X 4 2 Thi 

25 Vi sinh sau thu hoạch X 3 2 Thi 

26 Tổn thất sau thu hoạch  2 2 Thi 

27 Chế biến thức ăn gia súc  2 2 Thi 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

29 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

30 Nông học đại cương X 2 1 Thi 

31 Kỹ thuật nhà kính  2 1 Thi 

32 Cây nông nghiệp  2 1 Thi 

33 Cây công nghiệp  2 1 Thi 

34 Di truyền học X 3 1 Thi 

35 Sinh lý học thực vật X 3 1 Thi 

36 Lập và quản lý dự án  2 1 Thi 

37 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

38 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

39 Marketing nông nghiệp X 3 1 Thi 

40 Phương pháp nghiên cứu KH X 3 1 Thi 

41 Sinh lý cây trồng dễ thối hỏng X 3 1 Thi 

42 Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch X 3 1 Thi 

43 Hóa thực phẩm X 2 1 Thi 

44 
Công nghệ chế biến & bảo quản 

lương thực 

 4 
1 Thi 

45 
Công nghệ chế biến và BQ các SP từ 

ĐV 

 4 
1 Thi 

46 Phát triển sản phẩm  2 1 Thi 

47 Kỹ thuật sản xuất rau, hoa  2 2 Thi 

48 Dinh dưỡng và an toàn TP X 3 2 Thi 

49 Hệ thống HACCP X 3 2 Thi 

50 Seminar 1 X 3 2 Thi 

51 Tiếng Anh chuyên ngành X 4 2 Thi 

52 
Công nghệ chế biến và bảo quản rau 

quả 

 4 
2 Thi 

53 
Công nghệ chế biến và bảo quản các 

SP cây CN 

 4 
2 Thi 

54 Công nghệ sản xuất đồ uống  3 2 Thi 

55 Chuyên đề tốt nghiệp  4 2 Chuyên đề 

56 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

57 Thực tập nghề nghiệp X 4 3 Thực tập 
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58 Bao bì đóng gói X 3 1 Thi 

59 Đánh giá chất lượng thực phẩm X 2 1 Thi 

60 Kỹ thuật bảo quản hoa STH X 3 1 Thi 

61 Vận chuyển SP nông nghiệp X 2 1 Thi 

62 Seminar 2 X 3 1 Thi 

63 Sinh lý nảy mầm hạt  3 1 Thi 

64 Sản phẩm truyền thống  2 1 Thi 

65 Chế biến lâm sản  2 1 Thi 

30. Ngành Nông học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Toán cao cấp D (NH) X 2 1 Thi 

3 Sinh học đại cương (NH) X 2 1 Thi 

4 Thực vật học (NH) X 2 1 Thi 

5 Xác suất thống kê (NH) X 2 1 Thi 

6 Hóa phân tích X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Pháp luật đại cương  2 2 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Phương pháp nghiên cứu KH X 2 2 Thi 

11 Sinh thái học nông nghiệp X 2 2 Thi 

12 Lâm học đại cương  2 2 Thi 

13 Kỹ thuật phòng thí nghiệm X 2 2 Thi 

14 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

15 French 1  3 2 Thi 

16 Chinese 1  3 2 Thi 

17 Marketing nông nghiệp  2 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

22 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

23 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

27 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 
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28 French 3  2 2 Thi 

29 Chinese 3  2 2 Thi 

30 Khí tượng nông nghiệp X 2 2 Thi 

31 Sinh lý thực vật X 4 2 Thi 

32 Thủy sản đại cương  2 2 Thi 

33 Quy hoạch phát triển nông thôn  2 2 Thi 

34 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

35 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

36 Kinh tế tài nguyên  2 1 Thi 

37 Chăn nuôi đại cương  2 1 Thi 

38 Hóa sinh thực vật X 3 1 Thi 

39 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

40 French 2 X 2 1 Thi 

41 Chinese 2 X 2 1 Thi 

42 Môi trường và con người  2 1 Thi 

43 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

44 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

45 Vi sinh nông nghiệp X 2 1 Thi 

46 Nông hóa - thổ nhưỡng X 4 1 Thi 

47 Bảo vệ thực vật X 4 1 Thi 

48 Công nghệ sinh học thực vật X 3 1 Thi 

49 Hệ thống nông nghiệp X 2 1 Thi 

50 GAP  2 1 Thi 

51 Trồng cây trên MT không đất  2 1 Thi 

52 Kỹ thuật làm vườn  2 1 Thi 

53 Kỹ thuật nhà kính  2 1 Thi 

54 Di truyền chọn giống thực vật X 4 2 Thi 

55 Cây công nghiệp X 3 2 Thi 

56 Cây lương thực X 3 2 Thi 

57 Cây rau X 3 2 Thi 

58 Quản lý cỏ dại X 2 2 Thi 

59 Nông nghiệp hữu cơ  2 2 Thi 

60 Sinh lý nảy mầm hạt  2 2 Thi 

61 Thú y cơ bản  2 2 Thi 

62 Thủy nông  2 2 Thi 

63 Chuyên đề tốt nghiệp  3 2 Chuyên đề 

64 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

65 PP thí nghiệm đồng ruộng X 3 1 Thi 

66 Cây ăn quả X 3 1 Thi 
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67 Kinh doanh nông nghiệp X 2 1 Thi 

68 Khuyến nông X 2 1 Thi 

69 Kỹ thuật nhân giống cây trồng X 3 1 Thi 

70 Hoa và cây cảnh  2 1 Thi 

71 Hóa bảo vệ thực vật  2 1 Thi 

72 Công nghệ sau thu hoạch  2 1 Thi 

73 Kỹ thuật trồng nấm  2 1 Thi 

74 Nông lâm kết hợp  2 1 Thi 

31. Ngành Công tác xã hội 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Tâm lý học đại cương 2 X 2 1 Thi 

2 Pháp luật đại cương X 2 1 Thi 

3 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

4 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 1 Thi 

5 Tâm lý học đại cương X 2 1 Thi 

6 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

7 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

8 Tâm lý học xã hội X 3 2 Thi 

9 Tâm lý học phát triển X 3 2 Thi 

10 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

11 Lịch sử văn minh thế giới X 3 2 Thi 

12 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

13 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

14 Kinh tế học đại cương  2 2 Thi 

15 Môi trường và phát triển  2 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

20 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

21 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

22 Thống kê xã hội 1 X 2 2 Thi 

23 An sinh XH và vấn đề XH X 3 2 Thi 

24 Nhập môn công tác xã hội X 3 2 Thi 

25 Thực tập 1 (TTCTXH) X 2 2 Thi 

26 Thống kê xã hội 2  3 2 Thi 

27 Tiếng Việt  3 2 Thi 
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28 
Hành vi con người và môi trường xã 

hội 

X 4 
1 Thi 

29 Xã hội học đại cương X 3 1 Thi 

30 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

31 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

32 Logic học đại cương X 2 1 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

36 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

37 Phương pháp luận NCKH X 2 1 Thi 

38 Kỹ năng truyền thông giao tiếp X 3 1 Thi 

39 Tham vấn cơ bản X 3 1 Thi 

40 Công tác xã hội cá nhân X 4 1 Thi 

41 Công tác xã hội nhóm X 4 1 Thi 

42 Tổ chức và phát triển cộng đồng X 4 2 Thi 

43 Phương pháp nghiên cứu XH X 3 2 Thi 

44 Phát triển bền vững X 3 2 Thi 

45 Thực tập 2 (TT công tác XH) X 4 2 Thi 

46 Ngoại ngữ chuyên ngành (Anh)  3 2 Thi 

47 Gia đình học  3 2 Thi 

48 Tham vấn học đường  3 2 Thi 

49 Giáo dục cộng đồng  3 2 Thi 

50 Tham vấn thực hành  3 2 Thi 

51 Chuyên đề công tác xã hội 1  3 2 Thi 

52 Chuyên đề công tác xã hội 2  3 2 Thi 

53 Giám sát và đánh giá dự án  3 2 Thi 

54 Nguyên tắc và kỹ năng thương lượng  3 2 Thi 

55 Chuyên đề PTCĐ 1  3 2 Thi 

56 Chuyên đề PTCĐ 2  3 2 Thi 

57 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

58 Công tác xã hội trẻ em X 3 1 Thi 

59 Chính sách xã hội X 3 1 Thi 

60 Quản trị công tác xã hội X 3 1 Thi 

61 Thực tập 3 (TT phát triển cộng đồng) X 4 1 Thực tập 

62 Sức khỏe tâm thần  3 1 Thi 

63 Quản lý dự án  3 1 Thi 

64 Giới và phát triển  3 1 Thi 

32. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_LH 
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STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Tổng quan du lịch X 3 1 Thi 

2 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 1 Thi 

3 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

4 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 1 Thi 

5 Kinh tế học đại cương X 2 1 Thi 

6 Nhập môn quản trị học X 2 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Kế toán đại cương  2 2 Thi 

9 Pháp luật đại cương  2 2 Thi 

10 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

11 Lịch sử văn minh thế giới X 3 2 Thi 

12 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

13 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

14 Môi trường và phát triển  2 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

19 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

20 Du lịch Việt Nam X 2 1 Thi 

21 Marketing du lịch X 3 1 Thi 

22 Chuyên đề và thực tập dã ngoại 1 X 2 1 Thi 

23 Văn hóa Đông Nam Á  2 1 Thi 

24 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

25 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

29 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

30 Xã hội học đại cương  2 1 Thi 

31 Kinh tế du lịch X 3 2 Thi 

32 Tâm lý du khách X 2 2 Thi 

33 Luật du lịch X 2 2 Thi 

34 Tiếng Anh du lịch 1 X 3 2 Thi 

35 Kỹ năng giao tiếp du lịch X 2 2 Thi 

36 Quản trị văn phòng  2 2 Thi 
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37 Lễ tân ngoại giao  2 2 Thi 

38 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

39 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

40 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 

41 Văn hóa du lịch X 3 1 Thi 

42 Tiếng Anh du lịch 2 X 3 1 Thi 

43 Quản trị tài chính doanh nghiệp DL X 3 1 Thi 

44 Thống kê du lịch X 2 1 Thi 

45 Quy hoạch du lịch X 2 1 Thi 

46 Quản trị nhân sự du lịch X 3 1 Thi 

47 Nghiệp vụ ngoại thương  2 1 Thi 

48 Du lịch bền vững  2 1 Thi 

49 Tiếng Anh du lịch 3 X 2 2 Thi 

50 Du lịch thế giới X 2 2 Thi 

51 Thanh toán Quốc tế X 2 2 Thi 

52 Kinh doanh khách sạn  3 2 Thi 

53 Nghiệp vụ bán hàng  3 2 Thi 

54 Nghiệp vụ hướng dẫn X 3 2 Thi 

55 Tuyến điểm du lịch X 3 2 Thi 

56 Dịch vụ chăm sóc khách hàng  2 2 Thi 

57 Thực tập dã ngoại 2 X 3 2 Thực tập 

58 Quản trị Resort  2 2 Thi 

59 Bảo hiểm du lịch  2 2 Thi 

60 Quản trị dự án du lịch  2 2 Thi 

61 Chuyên đề tốt nghiệp  4 2 Chuyên đề 

62 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

63 Xây dựng và quản lý Tour X 3 1 Thi 

64 Du lịch sinh thái X 3 1 Thi 

65 Nghiệp vụ tiếp tân  3 1 Thi 

66 Kinh doanh nhà hàng  3 1 Thi 

67 Du lịch điện tử  2 1 Thi 

68 Du lịch MICE  2 1 Thi 

69 Thực tập doanh nghiệp X 3 1 Thực tập 

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TỪ KHOÁ 40 TRỞ ĐI THEO CDIO: 

1. Ngành Sư phạm Toán học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 
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viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Giải tích 1 X 4 1 Thi 

7 Bài tập giải tích 1 X 2 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Toán rời rạc X 4 2 Thi 

12 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

13 Đại số sơ cấp  3 2 Thi 

14 Hình học sơ cấp  3 2 Thi 

15 Lịch sử Toán học  3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

17 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

23 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

24 Đại số và hình học giải tích 1 X 3 1 Thi 

25 
Bài tập đại số và hình học giải tích 

1 

X 
2 

1 
Thi 

26 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 
3 2 Thi 

27 Giải tích 2 X 4 2 Thi 

28 Bài tập giải tích 2 X 2 2 Thi 

29 Đại số và hình học giải tích 2 X 4 2 Thi 

30 Phương pháp giảng dạy Toán 1 X 3 2 Thi 

31 PP luận nghiên cứu khoa học  3 2 Thi 

32 Kinh tế học đại cương  3 2 Thi 

33 Đại số đại cương X 4 1 Thi 

34 Giải tích 3 X 4 1 Thi 

35 Hàm biến phức X 4 1 Thi 

36 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 

X 
2 

1 
Thi 

37 Giải tích hàm  4 1 Thi 
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38 Phần mềm toán học  3 1 Thi 

39 Giải tích số  4 1 Thi 

40 Ứng dụng CNTT trong dạy học  2 1 Thi 

41 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

42 Phương pháp giảng dạy Toán 2 X 4 2 Thi 

43 Phương trình vi phân X 4 2 Thi 

44 Xác suất  4 2 Thi 

45 Hình học vi phân  4 2 Thi 

46 Tô pô  4 2 Thi 

47 Qui hoạch tuyến tính  3 2 Thi 

48 Phương pháp nghiên cứu KHGD  2 2 Thi 

49 Chuyên đề tự nhiên 1  3 2 Thi 

50 Kiến tập sư phạm X 2 1 Kiến tập 

51 Thực hành giảng dạy Toán X 4 1 Thi 

52 Hình học cao cấp  3 1 Thi 

53 Thống kê toán học  4 1 Thi 

54 Đồ án môn học  3 1 Thi 

55 Hình học đại số tính toán  4 1 Thi 

56 Phương trình đạo hàm riêng  3 1 Thi 

57 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

58 Chuyên đề tự nhiên 2  3 1 Thi 

59 Thực tập sư phạm X 4 2 Thực tập 

60 Đại số máy tính  4 2 Thi 

61 Khóa luận tốt nghiệp Toán học  3 2 Khóa luận 

62 Khóa luận tốt nghiệp sư phạm  3 2 Khóa luận 

63 
Hoạt động TNST ở trường phổ 

thông 

 2 2 
Thi 

64 Lập trình tính toán hình thức  3 2 Thi 

2. Ngành Sư phạm Vật lý 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NL của Chủ nghĩa MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp B1 X 3 1 Thi 

7 Cơ học X 3 1 Thi 
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8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Những NL của Chủ nghĩa MLN 2 X 3 2 Thi 

10 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

14 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

15 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

16 Điện và từ học X 3 2 Thi 

17 Nhiệt động học và vật lý phân tử X 3 2 Thi 

18 Toán cao cấp B3  3 2 Thi 

19 Xác suất – Thống kê  3 2 Thi 

20 Kinh tế học đại cương  3 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

27 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

28 Quang học X 3 1 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

33 Kĩ thuật điện  3 1 Thi 

34 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

35 Thực hành vật lý đại cương X 2 2 Thi 

36 Các phương pháp toán lý X 3 2 Thi 

37 Điện động lực học X 3 2 Thi 

38 Cơ học lý thuyết X 3 2 Thi 
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39 Phương pháp giảng dạy Vật lý 1 X 3 2 Thi 

40 Nguyên lý lập trình cấu trúc  4 2 Thi 

41 
Nguyên lý lập trình hướng đối 

tượng 

 4 2 
Thi 

42 Hóa đại cương  3 2 Thi 

43 Cơ học lượng tử X 3 1 Thi 

44 Vật lý nguyên tử và vật lý hạt nhân X 4 1 Thi 

45 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 

X 2 
1 Thi 

46 Các phương pháp tính X 3 1 Thi 

47 Cơ sở kỹ thuật điện tử X 3 1 Thi 

48 Kỹ thuật số  3 1 Thi 

49 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học 

 
2 1 Thi 

50 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

51 Phương pháp giảng dạy Vật lý 2 X 4 2 Thi 

52 Vật lý thống kê X 3 2 Thi 

53 Xử lý số tín hiệu  3 2 Thi 

54 Lịch sử vật lý  2 2 Thi 

55 Thực tập điện tử  2 2 Thi 

56 Cấu trúc hạt nhân  3 2 Thi 

57 Kỹ thuật đo điện-điện tử  3 2 Thi 

58 Chuyên đề tự nhiên 1  3 2 Thi 

59 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

giáo dục 

 
2 2 Thi 

60 Kiến tập sư phạm X 2 1 Thực tập 

61 Thực hành giảng dạy Vật lý X 4 1 Thực hành 

62 Vật lý chất rắn  3 1 Thi 

63 Vật lý hạt cơ bản  3 1 Thi 

64 Xử lý số liệu thực nghiệm  3 1 Kiến tập 

65 Chuyên đề tự nhiên 2  3 1 Thi 

66 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

67 Thực tập sư phạm X 3  Thi 
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68 Chuyên đề máy tính  3  Thi 

69 Mô phỏng thí nghiệm vật lý  3  Thi 

70 Vật lý thiên văn và vũ trụ học  3  Thi 

71 Mạng máy tính  3  Thi 

72 Phương pháp thực nghiệm VLHN  3  Thi 

73 Khóa luận tốt nghiệp sư phạm  3  Thi 

74 Khóa luận tốt nghiệp  3  Thi 

75 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

trường phổ thông 

 2 
 

Thi 

3. Ngành Sư phạm Hóa học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NL của Chủ nghĩa MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 Những NL của Chủ nghĩa MLN 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

14 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

15 Hóa đại cương X 3 2 Thi 

16 Hóa cấu tạo X 3 2 Thi 

17 Toán cao cấp C2  3 2 Thi 

18 Vật lý đại cương B2  3 2 Thi 

19 An toàn phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

20 Bài tập Hóa phổ thông  3 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 
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25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

27 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

28 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

29 Hóa vô cơ X 4 1 Thi 

30 Thực tập hóa vô cơ X 3 1 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

35 Thực tập hóa đại cương  3 1 Thi 

36 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

37 Hóa hữu cơ 1 X 3 2 Thi 

38 Hóa phân tích 1 X 3 2 Thi 

39 Thực tập hóa phân tích 1 X 2 2 Thi 

40 Hóa lý 1 X 3 2 Thi 

41 Phương pháp giảng dạy Hóa học 1 X 3 2 Thi 

42 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 3 3 
Thi 

43 Hóa môi trường  2 3 Thi 

44 Xác suất – thống kê  2 3 Thi 

45 Hóa hữu cơ 2 X 3 1 Thi 

46 Thực tập hóa hữu cơ 1 X 2 1 Thi 

47 Hóa lý 2 X 3 1 Thi 

48 Hóa phân tích 2 X 3 1 Thi 

49 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 

X 2 
1 Thi 

50 Thực tập hóa phân tích 2  2 1 Thi 

51 Quá trình và thiết bị CNHH  4 1 Thi 

52 Xử lý số liệu  3 1 Thi 

53 Ứng dụng CNTT trong dạy học  2 1 Thi 

54 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

55 Phương pháp giảng dạy Hóa học 2 X 4 2 Thi 

56 Hóa lượng tử X 3 2 Thi 

57 Tin học ứng dụng trong hóa học X 2 2 Thi 

58 Tối ưu hóa thực nghiệm  3 2 Thi 

59 Thực tập hóa lý  3 2 Thi 

60 Thực tập hóa hữu cơ 2  2 2 Thi 
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61 Hóa học chất keo và cao phân tử  3 2 Thi 

62 Chuyên đề tự nhiên 1  3 2 Thi 

63 Hóa học phức chất  3 2 Thi 

64 Phương pháp NCKH giáo dục  2 2 Thi 

65 Kiến tập sư phạm X 2 1 Kiến tập 

66 Thực hành giảng dạy Hóa học X 2 1 Thi 

67 Thuốc thử hữu cơ  2 1 Thi 

68 Phương pháp phân tích quang  3 1 Thi 

69 Các phương pháp phân tích sắc ký  3 1 Thi 

70 Thu thập và xử lý mẫu  3 1 Thi 

71 Lý thuyết hữu cơ  3 1 Thi 

72 
Tổng hợp hữu cơ và phân tích cấu 

tạo 

 4 
1 

Thi 

73 Hợp chất thiên nhiên  3 1 Thi 

74 Chuyên đề tự nhiên 2  3 1 Thi 

75 Nguyên tố hiếm và hóa phóng xạ  4 1 Thi 

76 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

77 Thực tập sư phạm X 2 2 Thực tập 

78 Hợp chất dị vòng  3 2 Thi 

79 
Các phương pháp phân tích hạt 

nhân 

 3 2 
Thi 

80 Thực tập chuyên ngành hữu cơ  3 2 Thi 

81 Khóa luận tốt nghiệp sư phạm  3 2 Khóa luận 

82 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

trường phổ thông 

 2 2 
Thi 

4. Ngành Sư phạm Sinh học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 1 

X 2 
1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

7 Tế bào học X 3 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 2 

X 
3 2 Thi 
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10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

14 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

15 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

16 Thực vật học X 4 2 Thi 

17 Động vật học X 4 2 Thi 

18 Hóa học đại cương  3 2 Thi 

19 Hóa phân tích  3 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

25 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

27 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

28 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

29 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

30 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

31 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

32 Xác xuất – Thống kê  2 1 Thi 

33 Kinh tế học đại cương  2 1 Thi 

34 Vi sinh vật học  3 1 Thi 

35 Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 2 Thi 

36 Sinh thái học X 3 2 Thi 

37 Hóa sinh học X 3 2 Thi 

38 Phương pháp giảng dạy Sinh học 1 X 3 2 Thi 

39 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 3 
2 Thi 

40 Khoa học môi trường  3 2 Thi 

41 Kĩ thuật phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

42 Di truyền học X 3 1 Thi 

43 Sinh lí thực vật X 3 1 Thi 

44 Sinh lí động vật X 3 1 Thi 

45 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

ĐT 

X 
2 

1 
Thi 

46 Sinh học phân tử  3 1 Thi 
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47 Tiếng Anh trong Sinh học  3 1 Thi 

48 Vật lý sinh học  2 1 Thi 

49 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học 

 
2 

1 
Thi 

50 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

51 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

52 Phương pháp giảng dạy Sinh học 2 X 4 2 Thi 

53 Bảo vệ thực vật  2 2 Thi 

54 Kĩ thuật trồng trọt  2 2 Thi 

55 Chuyên đề tự nhiên 1  3 2 Thi 

56 Phương pháp NCKH giáo dục  2 2 Thi 

57 Tiến hóa và đa dạng sinh học X 3 1 Thi 

58 Kiến tập sư phạm X 2 1 Kiến tập 

59 Thực hành giảng dạy Sinh học X 4 1 Thi 

60 Nguyên tắc hệ thống học  2 1 Thi 

61 Sinh vật chỉ thị môi trường  3 1 Thi 

62 Tài nguyên sinh vật  3 1 Thi 

63 Nông hóa thổ nhưỡng  2 1 Thi 

64 Chuyên đề tự nhiên 2  3 1 Thi 

65 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

66 Thực tập sư phạm X 4 2 Thực tập 

67 Khóa luận tốt nghiệp (có điều kiện)  3 2 Khóa luận 

68 Công nghệ sinh học môi trường  3 2 Thi 

69 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

trường phổ thông 

 2 2 
Thi 

70 
Khóa luận tốt nghiệp sư phạm (có 

điều kiện) 

 3 2 
Khóa luận 

5. Ngành Sư phạm Ngữ văn 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NL của Chủ nghĩa MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Mỹ học đại cương X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 Những NL của Chủ nghĩa MLN 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 
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10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

14 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

15 Cơ sở ngôn ngữ học X 3 2 Thi 

16 Đại cương văn học Việt Nam  3 2 Thi 

17 Thống kê xã hội  3 2 Thi 

18 Tiếng Việt thực hành  3 2 Thi 

19 Đại cương văn học thế giới  4 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

27 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

28 Văn học dân gian Việt Nam X 3 1 Thi 

29 Ngữ âm & Từ vựng Tiếng Việt  X 4 1 Thi 

30 Cơ sở văn hóa Việt Nam  4 1 Thi 

31 Logic học đại cương  3 1 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

36 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 
3 2 Thi 

37 Nguyên lý lý luận văn học X 3 2 Thi 

38 Chữ Hán cơ sở X 3 2 Thi 

39 Phương pháp giảng dạy Ngữ văn 1 X 3 2 Thi 

40 
Văn xuôi quốc ngữ giai đoạn giao 

thời 

 
3 2 Thi 

41 Lịch sử tiếng Việt   3 2 Thi 

42 
Văn học dân gian các dân tộc thiểu 

số Việt Nam 

 
3 2 Thi 

43 
Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến 

nửa đầu thế kỷ XVIII 

X 
4 1 Thi 

44 
Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ 

XVIII đến hết thế kỷ XIX 

X 
4 1 Thi 
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45 Ngữ pháp tiếng Việt X 3 1 Thi 

46 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 

X 
2 1 Thi 

47 Văn học Trung Quốc  4 1 Thi 

48 

Sự vận động văn học Trung đại Việt 

Nam từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn 

Du 

 

3 1 Thi 

49 
Thể loại văn học Trung đại Việt 

Nam 

 
3 1 Thi 

50 Văn học Mỹ  3 1 Thi 

51 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học 

 
2 1 Thi 

52 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

53 Phương pháp giảng dạy Ngữ văn 2 X 4 2 Thi 

54 
Văn học Việt Nam giai đoạn 1900 – 

1945 

X 
4 2 Thi 

55 
Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 

1975 

X 
3 2 Thi 

56 Văn học so sánh  3 2 Thi 

57 Ngữ dụng học tiếng Việt  3 2 Thi 

58 Chuyên đề xã hội 1  3 2 Thi 

59 Phong cách học tiếng Việt  3 2 Thi 

60 Văn học Nga  3 2 Thi 

61 Văn học Phương Tây  4 2 Thi 

62 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

giáo dục 

 
2 2 Thi 

63 Kiến tập sư phạm X 2 1 Kiến tập 

64 Thi pháp học đại cương X 3 1 Thi 

65 Thực hành giảng dạy Ngữ văn X 4 1 Thực hành 

66 
Văn học Việt Nam sau 1975 đến 

nay 

 
3 1 Thi 

67 
Lý luận và phê bình văn học 

phương Tây hiện đại 

 
4 1 Thi 

68 Văn học Ấn Độ và Đông Nam Á  4 1 Thi 

69 Chuyên đề xã hội 2  3 1 Thi 

70 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

71 Thực tập sư phạm X 4 2 Thực tập 

72 
Truyện ngắn và tiểu thuyết Việt 

Nam hiện đại 

 
3 2 Thi 

73 Khóa luận tốt nghiệp Ngữ văn   3 2 Khóa luận  

74 Khóa luận tốt nghiệp sư phạm  3 2 Khóa luận  
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75 Ngôn ngữ văn chương  3 2 Thi 

76 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

trường phổ thông 

 
2 2 Thi 

6. Ngành Sư phạm Lịch sử 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những nguyên lý của CN ML 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 
Nhập môn sử học và PP luận Sử 

học 

X 3 
1 Thi 

7 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Những NL của Chủ nghĩa ML 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

14 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

15 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

16 Lịch sử văn minh thế giới X 3 2 Thi 

17 Môi trường và phát triển  3 2 Thi 

18 Xã hội học đại cương  3 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

26 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

27 Địa lý học đại cương   3 1 Thi 

28 Quản trị Hành chính – văn phòng  3 1 Thi 

29 Tiếng Việt thực hành  3 1 Thi 

30 Cơ sở khảo cổ học  3 1 Thi 

31 Nhân học đại cương  3 1 Thi 

32 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 
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33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

36 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

37 Lịch sử thế giới cổ trung đại X 4 2 Thi 

38 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại X 4 2 Thi 

39 Phương pháp giảng dạy Lịch sử 1 X 3 2 Thi 

40 
LS tư tưởng phương Đông và Việt 

Nam 

 3 
2 Thi 

41 Làng xã nông thôn Việt Nam  3 2 Thi 

42 
Lịch sử Việt Nam cận đại (1858 – 

1945) 

X 4 
1 Thi 

43 Lịch sử thế giới cận đại X 4 1 Thi 

44 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 

X 2 
1 Thi 

45 Chữ Hán cơ sở X 4 1 Thi 

46 
Lý thuyết vùng văn hóa và phân 

vùng văn hóa Việt Nam 

 3 
1 Thi 

47 
Phương pháp nghiên cứu định 

lượng 

 3 
1 Thi 

48 
Chiến lược các cường quốc châu Á 

– Thái Bình Dương 

 3 
1 Thi 

49 Ứng dụng CNTT trong dạy học  2 1 Thi 

50 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

51 Phương pháp giảng dạy Lịch sử 2 X 4 2 Thi 

52 
Lịch sử Việt Nam hiện đại  (1945 – 

nay) 

X 4 2 
Thi 

53 Lịch sử thế giới hiện đại X 4 2 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp  4 2 Thực tập 

55 Phương pháp nghiên cứu điền dã  3 2 Thi 

56 
Lịch sử nhà nước và pháp luật thế 

giới 

 3 
2 Thi 

57 Chuyên đề xã hội 1  3 2 Thi 

58 Phương pháp NCKH giáo dục  2 2 Thi 

59 Kiến tập sư phạm X 2 1 Kiến tập 

60 Thực hành giảng dạy Lịch sử X 4 1 Thực hành 

61 Tiểu luận X 3 1 Thi 

62 Lịch sử ngoại giao Việt Nam  3 1 Thi 

63 Lịch sử  - Văn hóa Đông Nam Á  3 1 Thi 

64 Bảo tàng học  3 1 Thi 
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65 Các dân tộc ở Việt Nam  3 1 Thi 

66 Chuyên đề xã hội 2  3 1 Thi 

67 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

68 Thực tập sư phạm X 4 2 Thực tập 

69 Khóa luận tốt nghiệp Lịch sử  3 2 Khóa luận  

70 Khóa luận tốt nghiệp sư phạm  3 2 Khóa luận  

71 Các tôn giáo ở Việt Nam  3 2 Thi 

72 Nghiệp vụ Báo chí  3 2 Thi 

73 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

trường phổ thông 

 2 2 
Thi 

7. Ngành Sư phạm Tiếng Anh 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NL của Chủ nghĩa MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Văn phạm 1 (Grammar 1) X 3 1 Thi 

7 Đọc 1 (Reading 1) X 3 1 Thi 

8 Nói 1 (Speaking 1) X 3 1 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

10 Những NL của Chủ nghĩa MLN 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

14 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

15 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

16 Nói 2 (Speaking 2) X 3 2 Thi 

17 Văn phạm 2 (Grammar 2) X 3 2 Thi 

18 Viết 1 (Writing 1) X 3 2 Thi 

19 Đọc 2 (Reading 2) X 3 2 Thi 

20 Nghe 1 (Listening 1)  3 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 
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26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

27 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

28 Nghe 2 (Listening 2) X 3 1 Thi 

29 Nói 3 (Speaking 3) X 3 1 Thi 

30 Viết 2 (Writing 2) X 3 1 Thi 

31 Đọc 3 (Reading 3) X 3 1 Thi 

32 Ngôn ngữ học 1 (Linguistics 1)  3 1 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

36 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

37 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 
3 2 Thi 

38 Nghe 3 (Listening 3) X 3 2 Thi 

39 Nói 4 (Speaking 4) X 3 2 Thi 

40 Viết 3 (Writing 3) X 3 2 Thi 

41 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1 X 3 2 Thi 

42 Ngôn ngữ học 2 (Linguistics 2)  3 2 Thi 

43 Đất nước học Anh (British studies)  3 2 Thi 

44 Đọc 4 (Reading 4  3 2 Thi 

45 Tiếng Anh thương mại 1  3 2 Thi 

46 Nghe 4 (Listening 4) X 3 1 Thi 

47 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 

X 
2 1 Thi 

48 Viết 4 (Writing 4)  3 1 Thi 

49 Nói 5( Speaking 5)  3 1 Thi 

50 Tiếng Anh Du lịch 1  3 1 Thi 

51 Đại cương văn học tiếng Anh  3 1 Thi 

52 Ngữ dụng học (Pragmatics)  3 1 Thi 

53 Dịch Anh - Việt 1  3 1 Thi 

54 Dịch Việt - Anh 1  3 1 Thi 

55 Ứng dụng CNTT trong dạy học  2 1 Thi 

56 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

57 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2 X 4 2 Thi 

58 Dịch Anh – Việt 2  3 2 Thi 

59 Dịch Việt – Anh 2  3 2 Thi 

60 
Đất nước học Mỹ (American 

studies) 

 
3 2 Thi 

61 Chuyên đề xã hội 1  3 2 Thi 
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62 Phương pháp NCKH giáo dục  2 2 Thi 

63 Kiến tập sư phạm X 2 1 Kiến tập 

64 Thực hành giảng dạy tiếng Anh X 4 1 Thi 

65 Viết 5 (Writing 5)  3 1 Thi 

66 Văn học Anh (British literature)  3 1 Thi 

67 Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ  3 1 Thi 

68 Chuyên đề xã hội 2  3 1 Thi 

69 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

70 Thực tập sư phạm X 4 2 Thực tập 

71 Tiếng Anh trong giảng dạy  3 2 Thi 

72 Văn học Mỹ (American literature)  3 2 Thi 

73 Tiếng Anh báo chí  3 2 Thi 

74 Ứng dụng CNTT trong dạy học NN  3 2 Thi 

75 Khóa luận tốt nghiệp ngôn ngữ Anh  3 2 Khóa luận 

76 Khóa luận tốt nghiệp sư phạm X 4 2 Khóa luận 

77 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

trường phổ thông 

X 2 
1 Tiểu luận 

8. Ngành Ngôn ngữ Anh 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

5 
Phát âm tiếng Anh (English 

Pronunciation) 

X 3 
1 Thi 

6 Văn phạm 1 (Eng lish Grammar 1) X 3 1 Thi 

7 Nói 1 (Speaking 1) X 3 1 Thi 

8 Đọc 1 (Reading 1) X 3 1 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

11 Nghe 1 (Listening 1) X 3 2 Thi 

12 Nói 2 (Speaking 2) X 3 2 Thi 

13 Đọc 2 (Reading 2) X 3 2 Thi 

14 Viết 1 (Writing 1) X 3 2 Thi 

15 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

16 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

17 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

18 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 
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19 Văn phạm 2 (Grammar 2)  3 2 Thi 

20 Tư tưởng Hồ Chí minh X 2 1 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Viết 2 (Writing 2) X 3 1 Thi 

23 Nghe 2 (Listening 2) X 3 1 Thi 

24 Nói 3 (Speaking 3) X 3 1 Thi 

25 Đọc 3 (Reading 3) X 3 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

27 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

28 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

29 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

30 Ngôn ngữ học 1 (Linguistics 1)  3 1 Thi 

31 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

36 Viết 3 (Writing 3) X 3 2 Thi 

37 Nghe 3 (Listening 3) X 3 2 Thi 

38 Nói 4 (Speaking 4) X 3 2 Thi 

39 
Tiếng Anh thương mại 1 (Business 

English 1) 

X 3 
2 Thi 

40 Đất nước học Anh (British Studies)  3 2 Thi 

41 Ngôn ngữ học 2 (Linguistics 2)  3 2 Thi 

42 Đọc 4 (Reading 4)  3 2 Thi 

43 Nghe 4 (Listening 4) X 3 1 Thi 

44 Viết 4 (Writing 4) X 3 1 Thi 

45 
Tiếng Anh Du lịch 1 (English for 

Tourism 1) 

X 3 
1 Thi 

46 
Dịch Anh – Việt 1 (English – 

Vietnamese translation 1) 

X 3 
1 Thi 

47 
Dịch Việt - Anh 1 (Vietnamese– 

English translation 1) 

X 3 
1 Thi 

48 
Tiếng Anh thương mại 2 (Business 

English 2) 

X 3 
1 Thi 

49 
Đại cương văn học tiếng Anh 

(Introduction to English Literature) 

 2 
1 Thi 

50 Ngữ dụng học (Pragmatics)  2 1 Thi 

51 Phiên dịch 1 (Interpretation 1)  2 1 Thi 
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52 Nói 5 (Speaking 5)  2 1 Thi 

53 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

54 
Dịch Anh – Việt 2 (English – 

Vietnamese Translation 2) 

 3 
2 Thi 

55 
Dịch Việt - Anh 2 (Vietnamese– 

English Translation 2) 

 3 
2 Thi 

56 Phiên dịch 2 (Interpretation 2)  3 2 Thi 

57 
Tiếng Anh thương mại 3 (Business 

English 3) 

 3 
2 Thi 

58 
Tiếng Anh Du lịch 2 (English for 

Tourism 2) 

 3 
2 Thi 

59 
Đất nước học Mỹ (American 

Studies) 

 3 
2 Thi 

60 
Tiếng Anh Du lịch 3 (English for 

Tourism 3) 

 3 
1 Thi 

61 Viết 5 (Writing 5)  3 1 Thi 

62 
Dịch Anh – Việt 3 (English – 

Vietnamese Translation 3) 

 3 1 
Thi 

63 
Dịch Việt - Anh 3 (Vietnamese– 

English Translation 3) 

X 3 1 
Thi 

64 
Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ 

(Research Methods) 

 3 1 
Khóa luận 

65 Văn học Anh (British Literature) X 3 1 Tiểu luận 

66 
Tiếng Anh thương mại 4 (Business 

English 4) 

X 3 1 
Thi 

67 Phiên dịch 3 (Interpretation 3)  3 1 Thi 

68 Văn học Mỹ (American Literature)  3 2 Thi 

69 
Ứng dụng CNTT trong dạy học 

ngoại ngữ 

 3 
2 Thi 

70 
Tiếng Anh báo chí (English for 

Journalism) 

 3 
2 Thi 

71 
Tiếng Anh Du lịch 4 (English for 

Tourism 4) 

 3 
2 Thi 

72 
Tiếng Anh trong giảng dạy (English 

in Teaching) 

 3 
2 Thi 

73 Khóa luận tốt nghiệp (có điều kiện)  3 2 Khóa luận 

9. Ngành Lịch sử 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 
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2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 1 Thi 

6 
Nhập môn Sử học & PP luận Sử 

học 

X 3 
1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

14 Xã hội học đại cương X 3 2 Thi 

15 Lịch sử văn minh thế giới X 3 2 Thi 

16 Tâm lý học đại cương  3 2 Thi 

17 Môi trường và phát triển  3 2 Thi 

18 Đại cương văn học Việt Nam  3 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

26 Cơ sở khảo cổ học X 3 1 Thi 

27 Nhân học đại cương X 3 2 Thi 

28 Địa lý học đại cương  3 1 Thi 

29 Quản trị Hành chính – văn phòng  3 1 Thi 

30 Tiếng Việt thực hành  3 1 Thi 

31 Giáo dục học đại cương  3 1 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

36 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN  

X 3 
2 Thi 

37 Lịch sử thế giới cổ trung đại X 4 2 Thi 

38 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại X 4 2 Thi 
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39 
Lịch sử tư tưởng phương Đông & 

VN 

 3 
2 Thi 

40 Làng xã - nông thôn Việt Nam  3 2 Thi 

41 Lịch sử VN cận đại (1858 - 1945) X 4 1 Thi 

42 Lịch sử thế giới cận đại X 4 1 Thi 

43 Chữ Hán cơ sở X 4 1 Thi 

44 
Phương pháp nghiên cứu định 

lượng 

X 3 
1 Thi 

45 Khảo cổ học Miền Nam Việt Nam X 3 1 Thi 

46 
Chiến lược các cường quốc Châu Á 

– Thái Bình Dương 

 3 
1 Thi 

47 
Lý thuyết vùng văn hóa và phân 

vùng văn hóa Việt Nam 

 3 
1 Thi 

48 Lịch sử VN hiện đại  (1945 – nay) X 4 2 Thi 

49 Lịch sử thế giới hiện đại X 4 2 Thi 

50 Phương pháp nghiên cứu điền dã X 3 2 Thi 

51 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

52 
Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế 

giới 

 3 2 
Thi 

53 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật VN  3 2 Thi 

54 Các dân tộc ở Việt Nam X 3 1 Thi 

55 Bảo tàng học X 3 1 Thi 

56 Tiểu luận X 3 1 Tiểu luận 

57 Khảo cổ học lịch sử Việt Nam  3 1 Thi 

58 Lịch sử  - Văn hóa Đông Nam Á  3 1 Thi 

59 Thân tộc - Hôn nhân – Gia đình  3 1 Thi 

60 Lịch sử ngoại giao Việt Nam  3 1 Thi 

61 
Các loại hình công xưởng chế tác đá 

trong Tiền sử Việt Nam 

 3 
2 Thi 

62 
Các dân tộc Trường Sơn - Tây 

Nguyên 

 3 
2 Thi 

63 
Lịch sử chống ngoại xâm của dân 

tộc Việt Nam 

 3 
2 Thi 

64 Khóa luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 

65 
Biển Đông: lịch sử vấn đề tranh 

chấp và xác lập chủ quyền 

 3 
2 Thi 

66 Các tôn giáo ở Việt Nam  3 2 Thi 

67 Luật tục  3 2 Thi 

68 Nghiệp vụ báo chí  3 2 Thi 

10. Ngành Văn học 

STT Tên môn học Mục đích Số tín Lịch trình Phương pháp 
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môn học 

(Bắt buộc) 

chỉ giảng dạy đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những nguyên lý của CN MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Tiếng Việt thực hành X 3 1 Thi 

6 Mỹ học đại cương X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 Những NL của CN MLN 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (tiếng Trung) X 3 2 Thi 

12 Đại cương văn học Việt Nam X 3 2 Thi 

13 Cơ sở ngôn ngữ học X 3 2 Thi 

14 Thống kê xã hội  3 2 Thi 

15 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 2 Thi 

16 Đại cương văn học thế giới  4 2 Thi 

17 Xã hội học đại cương  3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

19 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

20 Ngoại ngữ 2 (tiếng Anh) X 4 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (tiếng Trung) X 4 1 Thi 

23  Ngữ âm và từ vựng tiếng Việt  X 4 1 Thi 

24  Văn học dân gian Việt Nam X 3 1 Thi 

25 Logic học đại cương  3 1 Thi 

26 Cơ sở văn hóa Việt Nam  3 1 Thi 

27 Tâm lý học đại cương  3 1 Thi 

28 Đường lối CM của Đảng CSVN  X 3 2 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

33 Nguyên lý lý luận văn học X 3 2 Thi 

34 Chữ Hán cơ cở X 4 2 Thi 

35 
Văn học dân gian các DT thiểu số 

VN 

 3 
2 Thi 

36 Ngữ dụng học tiếng Việt  3 2 Thi 
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37 Lịch sử tiếng Việt   3 2 Thi 

38 Ngữ pháp tiếng Việt X 3 1 Thi 

39 
Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến 

nửa đầu thế kỷ XVIII 

X 
4 1 Thi 

40 
Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ 

XVIII đến hết thế kỷ XIX 

X 
3 1 Thi 

41 Văn học Trung Quốc X 4 1 Thi 

42 

Sự vận động văn học trung đại Việt 

Nam từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn 

Du 

 3 

1 Thi 

43 
Thể loại văn học trung đại Việt 

Nam 

 3 
1 Thi 

44 Văn học Mỹ  3 1 Thi 

45 Phong cách học tiếng Việt X 3 2 Thi 

46 Văn học VN giai đoạn 1900 - 1945 X 4 2 Thi 

47 Văn học VN giai đoạn 1945 - 1975 X 3 2 Thi 

48 Văn học Nga X 3 2 Thi 

49 Văn học phương Tây X 4 2 Thi 

50 Thực hành viết tiểu luận  2 2 Tiểu luận 

51 Văn học so sánh  3 2 Thi 

52 
Văn xuôi quốc ngữ giai đoạn giao 

thời 

 
3 2 Thi 

53 Thi pháp học đại cương X 3 1 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp X 4 1 Thực tập 

55 
Văn học Việt Nam sau 1975 đến 

nay 

 
3 1 Thi 

56 
Lý luận & phê bình văn học phương 

Tây hiện đại 

 
4 1 Thi 

57 Văn học Ấn Độ và Đông Nam Á  4 1 Thi 

58 
Truyện ngắn & tiểu thuyết VN hiện 

đại 

 
3 2 Thi 

59 Ngôn ngữ văn chương  3 2 Thi 

60 Ngôn ngữ học đối chiếu  3 2 Thi 

61 Khóa luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 

62 Cơ sở lý luận và lịch sử báo chí X 4 2 Thi 

63 Các thể loại báo chí X 3 2 Thi 

64 
Nghiệp vụ phóng viên và biên tập 

viên 

 3 
2 Thi 

65 Viết tin và phỏng vấn  3 2 Thi 

66 Kỹ năng làm báo trực tuyến  3 2 Thi 
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67 Đạo đức nghề báo  3 2 Thi 

68 Pháp luật về báo chí và xuất bản  3 2 Thi 

69 
Chương trình phát thanh và truyền 

hình 

 3 
2 Thi 

11. Ngành Văn hóa học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những nguyên lý của CN MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Cơ sở ngôn ngữ học X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương  X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

7 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Những nguyên lý của CN MLN 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

13 Nhập môn văn hóa học X 3 2 Thi 

14 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 

15 Lịch sử văn hóa Việt Nam X 3 2 Thi 

16 Thống kê xã hội  3 2 Thi 

17 Môi trường và phát triển  3 2 Thi 

18 Lịch sử văn minh thế giới  3 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

24 Nhân học đại cương X 3 1 Thi 

25 Chữ Hán cơ sở X 4 1 Thi 

26 Các lý thuyết nghiên cứu văn hóa X 4 1 Thi 

27 Mỹ học đại cương  3 1 Thi 

28 Logic học đại cương  3 1 Thi 

29 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng 1 X (2) 2 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng 2 X (2) 2 Thi 
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32 Giáo dục quốc phòng 3 X (3) 2 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng 4 X (1.5) 2 Thi 

34 Phương pháp nghiên cứu văn hóa X 4 2 Thi 

35 Văn hóa dân gian X 3 2 Thi 

36 Văn hóa Đông Nam Á X 3 2 Thi 

37 
Lịch sử tư tưởng Phương Đông và 

Việt Nam 

 3 
2 Thi 

38 Xã hội học đại cương  3 2 Thi 

39 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

40 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

41 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

42 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

43 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

44 Nhân học đại cương X 3 1 Thi 

45 Chữ Hán cơ sở X 4 1 Thi 

46 Các lý thuyết nghiên cứu văn hóa X 4 1 Thi 

47 Mỹ học đại cương  3 1 Thi 

48 Logic học đại cương  3 1 Thi 

49 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

50 Giáo dục quốc phòng 1 X (2) 2 Thi 

51 Giáo dục quốc phòng 2 X (2) 2 Thi 

52 Giáo dục quốc phòng 3 X (3) 2 Thi 

53 Giáo dục quốc phòng 4 X (1.5) 2 Thi 

54 Phương pháp nghiên cứu văn hóa X 4 2 Thi 

55 Văn hóa dân gian X 3 2 Thi 

56 Văn hóa Đông Nam Á X 3 2 Thi 

57 
Lịch sử tư tưởng Phương Đông và 

Việt Nam 

X 3 
2 Thi 

58 Xã hội học đại cương X 3 2 Thi 

59 Các vùng văn hóa Việt Nam X 3 1 Thi 

60 Văn hóa tổ chức xã hội X 3 1 Thi 

61 Văn hóa giao tiếp X 3 1 Thi 

62 Biểu tượng văn hóa X 3 1 Thi 

63 
VH các dân tộc thiểu số Tây 

Nguyên 

 
3 

1 
Thi 

64 
Giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt 

Nam thời trung đại 

 
3 

1 
Thi 

65 Tiếng Việt thực hành chuyên ngành  3 1 Thi 

66 Phong tục và lễ hội Việt Nam X 3 2 Thi 

67 Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam X 3 2 Thi 
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68 Văn hóa và phát triển X 3 2 Thi 

69 Thực tập văn hóa học X 4 2 Thực tập 

70 Thực hành viết tiểu luận  3 2 Thi 

71 Văn hóa giới  3 2 Thi 

72 Các thiết chế văn hóa  3 2 Thi 

73 Nghiệp vụ văn phòng  3 2 Thi 

74 Quản lý văn hóa  3 1 Thi 

75 Tổ chức sự kiện văn hóa  3 1 Thi 

76 Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa  3 1 Thi 

77 Nghiệp vụ báo chí  3 1 Thi 

78 Văn hóa Việt Nam đương đại  3 2 Thi 

79 Thị trường văn hóa  3 2 Thi 

80 Văn hóa và văn học  3 2 Thi 

81 Văn hóa và du lịch  3 2 Thi 

82 Văn hóa truyền thông  3 2 Thi 

83 Khóa luận  3 2 Khóa luận 

12. Ngành Xã hội học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 1 

X 2 
1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Logic học đại cương X 3 1 Thi 

4 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 1 Thi 

5 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

6 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

7 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 2 

X 3 
2 Thi 

8 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

10 Tâm lý học xã hội X 3 2 Thi 

11 Các dân tộc ở Việt Nam  3 2 Thi 

12 Tâm lý học đại cương  3 2 Thi 

13 Lịch sử các học thuyết chính trị  3 2 Thi 

14 
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành 

chính 

 3 
2 Thi 

15 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

16 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

17 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

18 Nhân học văn hóa - xã hội X 3 1 Thi 
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19 Xã hội học đại cương X 3 1 Thi 

20 Lịch sử văn minh thế giới  3 1 Thi 

21 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

22 Nhập môn Công tác xã hội  3 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1,5) 2 Thi 

27 Thống kê xã hội X 3 2 Thi 

28 Đường lối cách mạng Đảng CSVN X 3 2 Thi 

29 Lịch sử xã hội học  X 3 2 Thi 

30 Lý thuyết xã hội học X 3 2 Thi 

31 
Phương pháp nghiên cứu xã hội học 

1 

X 
4 2 Thi 

32 
Phương pháp nghiên cứu xã hội học 

2 

X 4 
1 Thi 

33 Xã hội học nông thôn X 3 1 Thi 

34 Xã hội học đô thị X 3 1 Thi 

35 Phân tích số liệu thống kê X 3 1 Thi 

36 Xã hội học lao động X 3 1 Thi 

37 Các vấn đề xã hội X 3 1 Thi 

38 Xã hội học văn hóa X 3 2 Thi 

39 Thực tập nghề nghiệp 1 X 4 2 Thực tập 

40 Xã hội học giáo dục  3 2 Thi 

41 Xã hội học pháp luật tội phạm  3 2 Thi 

42 Xã hội học dân số  3 2 Thi 

43 Xã hội học gia đình  3 2 Thi 

44 Xã hội học giới  3 2 Thi 

45 Xã hội học du lịch  3 2 Thi 

46 Xã hội học kinh tế X 3 1 Thi 

47 Xã hội học tôn giáo X 3 1 Thi 

48 An sinh xã hội  3 1 Thi 

49 Xã hội học sức khỏe  3 1 Thi 

50 Chính sách xã hội  3 1 Thi 

51 Xã hội học truyền thông đại chúng  3 1 Thi 

52 Xã hội học môi trường  3 1 Thi 

53 Xã hội học tổ chức & quản lý  3 1 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp 2 X 4 2 Thực tập 

55 Xã hội học chính trị  3 2 Thi 

56 Phát triển cộng đồng  3 2 Thi 

57 Khóa luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 
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58 Nghiệp vụ báo chí  3 2 Thi 

59 
Xây dựng và quản lý dự án phát 

triển 

 3 2 
Thi 

60 Chuyên đề xã hội học  3 2 Thi 

13. Ngành Quốc tế học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CNMLN 1 X 2 1 Thi 

2 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Môi trường và phát triển X 3 1 Thi 

6 Các tổ chức quốc tế X 3 1 Thi 

7 Những NLCB của CNMLN 2 X 3 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) X (1) 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn) X (1) 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) X (1) 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 (bóng ném) X (1) 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng  Anh)  X 3 2 Thi 

13 Tiếng Anh Nghe - Nói 1 X 4 2 Thi 

14 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 

15 Thống kê xã hội  3 2 Thi 

16 Cơ sở văn hóa Việt Nam   3 2 Thi 

17 Tâm lý học đại cương  3 2 Thi 

18 Nhân học đại cương  3 2 Thi 

19 Quản trị hành chính văn phòng  3 2 Thi 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

23 Lịch sử quan hệ quốc tế X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

25 Tiếng Anh Đọc - Viết 1 X 4 1 Thi 

26 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

27 Kinh tế quốc tế  3 1 Thi 

28 Kinh tế học đại cương  3 1 Thi 

29 Nhập môn quan hệ quốc tế  4 1 Thi 

30 Những vấn đề toàn cầu  3 1 Thi 

31 Đường lối CM của ĐCSVN  X 3 2 Thi 

32 Tiếng Anh Nghe - Nói 2 X 4 2 Thi 

33 Tiếng Anh Đọc - Viết 2 X 4 2 Thi 
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34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

36 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X   (3) 2 Thi 

37 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X   (1.5) 2 Thi 

38 Tiếng Anh Nghe - Nói 3 X 4 1 Thi 

39 Tiếng Anh Đọc - Viết 3 X 4 1 Thi 

40 Quan hệ đối ngoại Việt Nam X 4 1 Thi 

41 Báo chí và truyền thông  4 1 Thi 

42 Địa lý kinh tế - chính trị thế giới  3 1 Thi 

43 Quan hệ công chúng (PR)  3 1 Thi 

44 Tiếng Anh chuyên ngành Dịch 1 X 3 2 Thi 

45 Thể chế chính trị thế giới X 3 2 Thi 

46 Nghiệp vụ công tác đối ngoại X 3 2 Thi 

47 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

48 
Quan hệ quốc tế ở châu Á - Thái 

Bình Dương 

 4 2 
Thi 

49 Đàm phán quốc tế  3 2 Thi 

50 
P.Pháp luận nghiên cứu Q.hệ quốc 

tế 

 3 2 
Thi 

51 Tiếng Anh chuyên ngành Dịch 2 X 3 1 Thi 

52 Kinh tế đối ngoại Việt Nam X 4 1 Thi 

53 Luật kinh tế quốc tế  3 1 Thi 

54 Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á  3 1 Thi 

55 Kỹ năng giao tiếp  4 1 Thi 

56 Văn bản hành chính  3 1 Thi 

57 Khóa luận TN (khoảng 20 % SV)  3 2 Khóa luận 

58 
Tiếp xúc văn hóa giữa phương 

Đông và phương Tây 

 3 2 
Thi 

59 Nhập môn Hoa Kỳ học  3 2 Thi 

60 Liên minh châu Âu  4 2 Thi 

61 Quan hệ Việt Nam - Đông Bắc Á  3 2 Thi 

62 Các tôn giáo trên thế giới  3 2 Thi 

14. Ngành Đông phương học – Nhật Bản 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CNMLN 1 X 2 1 Thi 

2 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Môi trường & phát triển X 3 1 Thi 
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6 Nhập môn tiếng Nhật I X 4 1 Thi 

7 Những NLCB của CNMLN 2 X 3 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) X (1) 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn) X (1) 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) X (1) 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 (Bóng ném) X (1) 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1(Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

13 Cơ sở văn hóa Việt Nam  X 3 2 Thi 

14 Nhập môn tiếng Nhật 2 X 4 2 Thi 

15 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 2 Thi 

16 Nhân học đại cương  3 2 Thi 

17 Chữ Hán trong tiếng Nhật  3 2 Thi 

18 Nhập môn Nhật Bản học  3 2 Thi 

19 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

20 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

22 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

23 Tiếng Nhật cơ sở 1 X 3 1 Thi 

24 Nghe nói tiếng Nhật 1 X 4 1 Thi 

25 Thống kê xã hội  3 1 Thi 

26 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

27 Kinh tế học đại cương  3 1 Thi 

28 Đường lối cách mạng của ĐCSVN X 3 2 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

33 Tiếng Nhật cơ sở 2 X 3 2 Thi 

34 Đọc - viết tiếng Nhật1 X 3 2 Thi 

35 Văn học Nhật Bản X 3 2 Thi 

36 Nghe - nói tiếng Nhật 2 X 3 1 Thi 

37 Đọc - viết tiếng Nhật 2 X 3 1 Thi 

38 Lịch sử Nhật Bản X 3 1 Thi 

39 Phương pháp luận nghiên cứu KH  3 1 Thi 

40 Văn minh phương Đông  3 1 Thi 

41 Cơ sở ngôn ngữ học  3 1 Thi 

42 Tổng quan du lịch  3 1 Thi 

43 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

44 Nghe - nói tiếng Nhật 3 X 3 2 Thi 

45 Tiếng Nhật nâng cao X 4 2 Thi 

46 Tiếng Nhật thương mại  3 2 Thi 
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47 Tiếng Nhật báo chí  3 2 Thi 

48 Ngữ pháp tiếng Nhật  4 2 Thi 

49 Dịch Nhật - Việt X 4 1 Thi 

50 Dịch Việt - Nhật X 4 1 Thi 

51 Văn hóa Nhật Bản X 3 1 Thi 

52 Lịch sử văn minh phương Tây  3 1 Thi 

53 Kinh tế Nhật Bản  3 1 Thi 

54 Địa lý và dân cư Nhật Bản  3 1 Thi 

55 Khóa luận TN (khoảng  20 % SV)  3 2 Khóa luận 

56 Du lịch Nhật Bản  3 2 Thi 

57 Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao  4 2 Thi 

58 Quan hệ quốc tế  VN - Nhật Bản  3 2 Thi 

59 Giáo dục Nhật Bản X 3 2 Thi 

15. Ngành Đông phương học – Hàn Quốc 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CNMLN 1 X 2 1 Thi 

2 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Môi trường & phát triển X 3 1 Thi 

6 Nhập môn tiếng Hàn I X 4 1 Thi 

7 Những NLCB của CNMLN 2 X 3 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) X (1) 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn) X (1) 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) X (1) 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 (Bóng ném) X (1) 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1(Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

13 Cơ sở văn hóa Việt Nam  X 3 2 Thi 

14 Nhập môn tiếng Hàn 2 X 4 2 Thi 

15 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 2 Thi 

16 Nhân học đại cương  3 2 Thi 

17 Chữ Hán trong tiếng Hàn  3 2 Thi 

18 Nhập môn Hàn Quốc học  3 2 Thi 

19 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

20 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

22 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

23 Tiếng Hàn cơ sở 1 X  1 Thi 

24 Nghe  nói tiếng Hàn 1 X  1 Thi 
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25 Thống kê xã hội  3 1 Thi 

26 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

27 Kinh tế học đại cương X 3 1 Thi 

28 Đường lối cách mạng của ĐCSVN X 3 2 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

33 Tiếng Hàn cơ sở 2 X 3 2 Thi 

34 Đọc - viết tiếng Hàn 1 X 3 2 Thi 

35 Văn học Hàn Quốc X 3 2 Thi 

36 Nghe - nói tiếng Hàn 2 X 3 1 Thi 

37 Đọc - viết tiếng Hàn 2 X 3 1 Thi 

38 Lịch sử Hàn Quốc X 3 1 Thi 

39 Phương pháp luận nghiên cứu KH  3 1 Thi 

40 Văn minh phương Đông  3 1 Thi 

41 Cơ sở ngôn ngữ học  3 1 Thi 

42 Tổng quan du lịch  3 1 Thi 

43 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

44 Nghe - nói tiếng Hàn 3 X 3 2 Thi 

45 Tiếng Hàn nâng cao X 4 2 Thi 

46 Tiếng Hàn thương mại  3 2 Thi 

47 Tiếng Hàn báo chí  3 2 Thi 

48 Ngữ pháp tiếng Hàn  4 2 Thi 

49 Dịch Hàn - Việt X 4 1 Thi 

50 Dịch Việt - Hàn X 4 1 Thi 

51 Văn hóa Hàn Quốc X 3 1 Thi 

52 Lịch sử văn minh phương Tây  3 2 Thi 

53 Kinh tế Hàn Quốc  3 2 Thi 

54 Địa lý và dân cư Hàn Quốc  3 2 Thi 

55 Khóa luận TN (khoảng  20 % SV)  3 1 Khóa luận 

56 Du lịch Hàn Quốc  3 1 Thi 

57 Ngữ pháp tiếng Hàn nâng cao  4 1 Thi 

58 Quan hệ quốc tế  VN - Hàn Quốc  3 1 Thi 

59 Giáo dục Hàn Quốc X 3 1 Thi 

16. Ngành Việt Nam học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCBcủa CNMLN1 X 2 1 Thi 

2 Tin học cơ sở  X 3 1 Thi 
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3 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Nhập môn Việt Nam học                                             X 3 1 Thi 

6 Môi trường và phát triển X 3 1 Thi 

7 Những NLCB của CNMLN 2 X 3 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) X (1) 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn) X (1) 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) X (1) 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 (Bóng ném) X (1) 2 Thi 

12 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

13 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

14 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

15 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

16 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

17 Văn học dân gian Việt Nam X 3 2 Thi 

18 Nhân học đại cương X 3 2 Thi 

19 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 

20 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 2 Thi 

21 Tâm lý học đại cương  3 2 Thi 

22 Thống kê xã hội  3 2 Thi 

23 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

24 Giáo dục thể chất  3 X (1) 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)  X 4 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

27 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

28 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

29 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

30 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

31 Lịch sử cận - hiện đại Việt Nam X 4 1 Thi 

32 Chữ Hán I X 3 1 Thi 

33 Đại cương văn học thế giới  4 1 Thi 

34 Kinh tế học đại cương  3 1 Thi 

35 Địa lý học đại cương  3 1 Thi 

36 Đường lối CM của ĐCSVN X 3 2 Thi 

37 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

38 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

39 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

40 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

41 Lịch sử cổ trung đại Việt Nam X 3 2 Thi 

42 Làng xã Việt Nam cổ truyền  3 2 Thi 

43 Cơ sở khảo cổ học  3 2 Thi 
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44 Xã hội học đại cương  3 2 Thi 

45 Chữ Hán II X 4 1 Thi 

46 Văn học Việt Nam trung đại X 3 1 Thi 

47 Phương pháp luận nghiên cứu KH X 3 1 Thi 

48 Cơ sở ngôn ngữ học  3 1 Thi 

49 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  3 1 Thi 

50 Các tôn giáo ở Việt Nam  3 1 Thi 

51 Tổng quan du lịch  3 1 Thi 

52 LS tiếng Việt và ngữ âm Tiếng Việt  X 4 2 Thi 

53 Văn học Việt Nam cận - hiện đại X 4 2 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

55 Dân ca Việt Nam  4 2 Thi 

56 
Những tư tưởng cải cách trong 

LSVN 

 
3 2 Thi 

57 Các vùng văn hóa Việt Nam  X 4 1 Thi 

58 Du lịch Việt Nam X 3 1 Thi 

59 Đại cương các dân tộc Việt Nam X 4 1 Thi 

60 Ngôn ngữ hành chính - báo chí  3 1 Thi 

61 Chữ Nôm  3 1 Thi 

62 Văn hóa tổ chức sự kiện  3 1 Thi 

63 Tín ngưỡng dân gian Việt Nam  4 2 Thi 

64 Kiến trúc Việt Nam  3 1 Thi 

65 Di sản thế giới ở Việt Nam  4 1 Thi 

66 
VH VN trong bối cảnh Đông Nam 

Á 

 4 
1 Thi 

67 Khóa luận TN (khoảng 20% SV)  3 1 Khóa luận 

17. Ngành Quản trị kinh doanh 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 
Những NL cơ bản của CN Mác-

Lênin 1 

X 
2 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Quản trị học X 3 1 Thi 

5 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

6 Kinh tế vi mô X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 – Cầu lông X (1) 2 Thi 

8 
Những NL cơ bản của CN Mác-

Lênin 2 

X 
3 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 
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10 Kinh tế vĩ mô X 3 2 Thi 

11 Toán cao cấp D X 3 2 Thi 

12 Nguyên lý Marketing X 3 2 Thi 

13 Địa lý kinh tế  3 2 Thi 

14 Lịch sử các học thuyết kinh tế  3 2 Thi 

15 Quản trị hành chính văn phòng  3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

17 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

18 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

19 Nguyên lý kế toán X 3 1 Thi 

20 Lý thuyết tài chính – tiền tệ X 3 1 Thi 

21 Xác suất - Thống kê X 3 1 Thi 

22 Kinh tế quốc tế  3 1 Thi 

23 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

24 Kinh tế công cộng  3 1 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

29 
Đường lối cách mạng của ĐCS Việt 

Nam 

X 
3 2 Thi 

30 Phương pháp nghiên cứu kinh tế X 3 2 Thi 

31 Luật kinh tế X 3 2 Thi 

32 Thuế vụ X 3 2 Thi 

33 Giao tiếp trong kinh doanh  3 2 Thi 

34 Hành vi tổ chức  3 2 Thi 

35 Toán tài chính  3 2 Thi 

36 
Thống kê ứng dụng trong kinh 

doanh 

 
3 2 Thi 

37 Kế toán quản trị X 3 1 Thi 

38 Quản trị tài chính doanh nghiệp X 3 1 Thi 

39 Quản trị chất lượng X 3 1 Thi 

40 Nghiên cứu Marketing X 3 1 Thi 

41 Quản trị nguồn nhân lực X 3 1 Thi 

42 Phân tích hoạt động kinh doanh  3 1 Thi 

43 Thanh toán quốc tế  3 1 Thi 

44 Anh văn chuyên ngành  3 1 Thi 

45 Quản trị Marketing X 3 2 Thi 

46 Quản trị chiến lược X 3 2 Thi 

47 Quản trị sản xuất X 3 2 Thi 

48 Quản trị dự án X 3 2 Thi 
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49 Thương mại điện tử X 3 2 Thi 

50 Quản trị chuỗi cung ứng  3 2 Thi 

51 Hệ thống thông tin quản lý  3 2 Thi 

52 Nghiệp vụ ngoại thương  3 2 Thi 

53 Lý thuyết kiểm toán  3 2 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp X 4 1 Thực tập 

55 Quản trị kinh doanh quốc tế  3 1 Thi 

56 Quản trị thương hiệu  3 1 Thi 

57 
Bán hàng và quản trị quan hệ khách 

hàng 

 
3 1 Thi 

58 Kỹ năng quản trị  3 1 Thi 

59 Quản trị tài chính quốc tế  3 1 Thi 

60 Marketing dịch vụ  3 1 Thi 

61 Thị trường chứng khoán  3 1 Thi 

62 Quản trị rủi ro  3 2 Thi 

63 Quản trị ngân hàng thương mại  3 2 Thi 

64 
Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh 

doanh 

 
3 2 Thi 

65 Dự báo trong kinh tế và kinh doanh  3 2 Thi 

66 Đầu tư tài chính  3 2 Thi 

67 Khoá luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 

68 Kinh tế lượng  3 2 Thi 

18. Ngành Kế toán 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 
Những NL cơ bản của CN Mác-

Lênin 1 

X 
2 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Quản trị học X 3 1 Thi 

5 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

6 Kinh tế vi mô X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 – Cầu lông X (1) 2 Thi 

8 
Những NL cơ bản của CN Mác-

Lênin 2 

X 
3 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Kinh tế vĩ mô X 3 2 Thi 

11 Toán cao cấp D X 3 2 Thi 

12 Nguyên lý Marketing X 3 2 Thi 

13 Địa lý kinh tế  3 2 Thi 
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14 Lịch sử các học thuyết kinh tế  3 2 Thi 

15 Quản trị hành chính văn phòng X 3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

17 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

18 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

19 Xác suất - Thống kê X 3 1 Thi 

20 Lý thuyết tài chính – tiền tệ X 3 1 Thi 

21 Nguyên lý kế toán X 3 1 Thi 

22 Kinh tế quốc tế  3 1 Thi 

23 Kinh tế công cộng  3 1 Thi 

24 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

29 
Đường lối cách mạng của ĐCS Việt 

Nam 

X 
3 2 Thi 

30 Phương pháp nghiên cứu kinh tế X 3 2 Thi 

31 Luật kinh tế X 3 2 Thi 

32 Kế toán tài chính 1 X 3 2 Thi 

33 Giao tiếp trong kinh doanh  3 2 Thi 

34 Hành vi tổ chức  3 2 Thi 

35 Toán tài chính  3 2 Thi 

36 
Thống kê ứng dụng trong kinh 

doanh 

 
3 2 Thi 

37 Kế toán tài chính 2 X 3 1 Thi 

38 Kế toán tài chính 3 X 3 1 Thi 

39 Thuế vụ X 3 1 Thi 

40 Hệ thống thông tin kế toán X 3 1 Thi 

41 Quản trị tài chính doanh nghiệp X 3 1 Thi 

42 Kế toán ngân sách  3 1 Thi 

43 Thanh toán quốc tế  3 1 Thi 

44 Anh văn chuyên ngành  3 1 Thi 

45 Kế toán tài chính 4 X 3 2 Thi 

46 Lý thuyết kiểm toán X 3 2 Thi 

47 
Ứng dụng CNTT trong kế toán DN 

1 

X 
2 

2 
Thi 

48 Kế toán quản trị X 3 2 Thi 

49 Kế toán hành chính sự nghiệp X 3 2 Thi 

50 Thương mại điện tử  3 2 Thi 

51 Ứng dụng CNTT trong kế toán DN  3 2 Thi 
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2 

52 Phân tích hoạt động kinh doanh  3 2 Thi 

53 Thực tập nghề nghiệp X 4 1 Thực tập 

54 Kế toán chi phí  3 1 Thi 

55 Kế toán Mỹ  3 1 Thi 

56 Thực hành kế toán HCSN  3 1 Thi 

57 Nghiệp vụ kiểm toán  3 1 Thi 

58 Nghiệp vụ ngoại thương  3 1 Thi 

59 Thị trường chứng khoán  3 1 Thi 

60 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  3 2 Thi 

61 
Trách nhiệm XH và đạo đức kinh 

doanh 

 
3 2 Thi 

62 Dự báo trong kinh tế và kinh doanh  3 2 Thi 

63 Đầu tư tài chính  3 2 Thi 

64 Kinh tế lượng  3 2 Thi 

65 Khoá luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận  

19. Ngành Luật 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NL của Chủ nghĩa MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Lý luận về nhà nước X 3 1 Thi 

5 Lý luận về pháp luật X 3 1 Thi 

6 Luật Hiến pháp 1 X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 2 

X 3 
2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

12 Luật Hiến pháp 2 X 3 2 Thi 

13 Luật Hành chính X 3 2 Thi 

14 Luật Môi trường X 3 2 Thi 

15 Xây dựng văn bản pháp luật  3 2 Thi 

16 Quyền con người  3 2 Thi 

17 Pháp luật du lịch  3 2 Thi 

18 Lịch sử văn minh Thế giới  3 2 Thi 

19 
Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt 

Nam 

 3 
2 Thi 
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20 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

25 Luật Dân sự 1 X 3 1 Thi 

26 Luật Hình sự 1 X 3 1 Thi 

27 Luật Đất đai X 3 1 Thi 

28 Luật Hôn nhân và Gia đình X 3 1 Thi 

29 Luật Dân sự La Mã  3 1 Thi 

30 
Pháp luật về thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

 3 1 
Thi 

31 
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp 

đồng 

 3 1 
Thi 

32 
Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế 

giới 

 3 1 
Thi 

33 Cơ sở văn hóa Việt Nam  3 1 Thi 

34 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

36 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

37 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

38 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

39 Luật Dân sự 2 X 3 2 Thi 

40 Luật Thương mại 1                                             X 3 2 Thi 

41 Luật Lao động  X 3 2 Thi 

42 Luật Hình sự 2                      X 3 2 Thi 

43 Luật học so sánh  3 2 Thi 

44 Kỹ thuật lập pháp  3 2 Thi 

45 Luật Sở hữu trí tuệ  3 2 Thi 

46 Logic học đại cương  3 2 Thi 

47 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 3 
2 Thi 

48 Công pháp quốc tế 1 X 3 1 Thi 

49 Tư pháp quốc tế 1                                                 X 3 1 Thi 

50 Luật Thương mại 2 X 3 1 Thi 

51 Luật Tố tụng hình sự  X 3 1 Thi 

52 Luật Tố tụng dân sự  X 3 1 Thi 

53 Pháp luật kinh doanh bất động sản  3 1 Thi 

54 Luật kinh doanh bảo hiểm  3 1 Thi 

55 Pháp luật cạnh tranh chống độc  3 1 Thi 
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quyền 

56 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

57 Tâm lý học đại cương  3 1 Thi 

58 Tư pháp quốc tế 2 X 3 2 Thi 

59 Công pháp quốc tế 2 X 3 2 Thi 

60 Luật Ngân hàng X 3 2 Thi 

61 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

62 Luật thương mại quốc tế  3 2 Thi 

63 Pháp luật thị trường chứng khoán  3 2 Thi 

64 Luật tục  3 2 Thi 

65 Quản lý Nhà nước về lâm nghiệp  3 2 Thi 

66 Luật Tài chính X 3 1 Thi 

67 Luật Tố tụng hành chính X 3 1 Thi 

68 Tội phạm học  3 1 Thi 

69 Luật thi hành án hình sự  3 1 Thi 

70 Luật thi hành án dân sự  3 1 Thi 

71 
Tập quán thương mại và thanh toán 

quốc tế 

 3 
1 Thi 

72 Luật Đầu tư  3 1 Thi 

73 
Nghề Luật sư và hoạt động tư vấn 

pháp luật  

 3 
2 Thi 

74 Nghiệp vụ thư ký Tòa án  3 1 Thi 

75 Chuyên đề tốt nghiệp  3 1 Chuyên đề 

76 Khóa luận tốt nghiệp  3 1 Khóa luận 

20. Ngành Sinh học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Thực tập thiên nhiên X 3 1 Thực tập 

2 Quá trình và thiết bị công nghệ X 2 1 Thi 

3 Công nghệ vi sinh X 3 1 Thi 

4 Sinh trưởng phát triển TV X 2 1 Thi 

5 Kỹ thuật kiểm nghiệm thực phẩm X 2 1 Thi 

6 Bệnh lý học thực vật X 2 1 Thi 

7 Hóa đại cương X 3 2 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 2 Thi 

9 Tâm lý học 1  2 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 1 X 1 2 Thi 

11 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

12 Toán cao cấp D X 3 2 Thi 

13 Vật lý đại cương D X 4 2 Thi 
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14 Hóa phân tích (SH) X 3 2 Thi 

15 Hóa hữu cơ (SH) X 3 2 Thi 

16 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

17 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

18 French 1  3 2 Thi 

19 Chinese 1  3 2 Thi 

20 Cơ sở khoa học môi trường  3 2 Thi 

21 Kỹ thuật phòng thí nghiệm  2 2 Thi 

22 Giáo dục học  3 2 Thi 

23 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

24 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

25 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

26 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

27 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

29 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

30 French 2  2 1 Thi 

31 Chinese 2  2 1 Thi 

32 Khoa học trái đất X 2 1 Thi 

33 Tế bào học X 3 1 Thi 

34 Thực vật học X 4 1 Thi 

35 Động vật học X 4 1 Thi 

36 Hóa sinh học X 3 1 Thi 

37 Vật lý sinh học  3 1 Thi 

38 Công nghệ bức xạ trong SH  2 1 Thi 

39 Công nghệ xử lý ô nhiễm MT  2 1 Thi 

40 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

41 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

42 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

43 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

44 French 3  2 2 Thi 

45 Chinese 3  2 2 Thi 

46 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

47 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

48 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

49 Sinh học phân tử X 2 2 Thi 

50 Di truyền học X 3 2 Thi 

51 Vi sinh vật học X 3 2 Thi 

52 Thực vật có hoa  2 2 Thi 

53 Côn trùng và ứng dụng  2 2 Thi 

54 Lý luận dạy học  2 2 Thi 
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55 Giao tiếp sư phạm  2 2 Thi 

56 Tiến hóa và đa dạng sinh học X 4 1 Thi 

57 Hình thái giải phẫu thực vật  3 1 Thi 

58 Sinh thái học X 3 1 Thi 

59 Sinh lý thực vật X 3 1 Thi 

60 Sinh lý động vật X 3 1 Thi 

61 Ứng dụng tin học trong SH X 3 1 Thi 
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21. Ngành Công nghệ sinh học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Những NL cơ bản của CNML 1 X 2 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

5 Hóa hữu cơ X 3 1 Thi 

6 Tế bào học X 3 1 Thi 

7 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

8 Những NL cơ bản của CNML 2 X 3 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Thực vật học X 3 2 Thi 

12 Động vật học X 3 2 Thi 

13 Toán cao cấp C2  3 2 Thi 

14 Hóa phân tích  3 2 Thi 

15 Kỹ thuật phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

16 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

17 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

18 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

19 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 

X 

(8.5) 

1 

Thi 

20 Xác suất – Thống kê X 3 1 Thi 

21 Vi sinh vật học X 3 1 Thi 

22 Kinh tế học đại cương  3 1 Thi 

23 Vật lý đại cương B1  3 1 Thi 

24 Đường lối CM của ĐCSVN X 3 2 Thi 

25 Sinh thái học X 3 2 Thi 

26 Hóa sinh học X 4 2 Thi 

27 Di truyền học X 3 2 Thi 

28 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 3 
2 Thi 

29 Khoa học môi trường  3 2 Thi 

30 Nấm học  3 2 Thi 

31 Tiếng Anh trong sinh học  3 2 Thi 

32 Sinh học phân tử  X 3 1 Thi 

33 Sinh lý thực vật X 3 1 Thi 
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34 Sinh lý động vật X 3 1 Thi 

35 Công nghệ DNA tái tổ hợp X 3 1 Thi 

36 Quản trị dự án  3 1 Thi 

37 Công nghệ nuôi trồng nấm  3 1 Thi 

38 Vật lý sinh học  3 1 Thi 

39 Sinh trưởng và phát triển thực vật X 3 2 Thi 

40 Thổ nhưỡng – Nông hóa X 3 2 Thi 

41 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

42 Hóa thực vật  3 2 Thi 

43 Công nghệ giống cây trồng  3 2 Thi 

44 Bảo vệ thực vật  3 2 Thi 

45 Công nghệ enzyme  3 2 Thi 

46 Công nghệ sinh học thực vật X 4 1 Thi 

47 
Trồng cây trên môi trường không 

đất 

X 
3 1 Thi 

48 Công nghệ sau thu hoạch X 3 1 Thi 

49 Quá trình và thiết bị công nghệ X 3 1 Thi 

50 Công nghệ sinh học trong y học  3 1 Thi 

51 Thực tập chuyên đề  3 1 Thực tập 

52 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm X 3 2 Thi 

53 
Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong 

sinh học 

X 
3 2 Thi 

54 Tin sinh học X 3 2 Thi 

55 Công nghệ thủy sinh X 3 2 Thi 

56 Công nghệ sinh học môi trường  3 2 Thi 

57 Khóa luận tốt nghiệp X 3 2 Khóa luận 

22. Ngành Vật lý 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 
Những NL cơ bản của CN Mác-

Lênin 1 

X 
2 

1 
Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Toán cao cấp B1 X 3 1 Thi 

4 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

5 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

6 Cơ học X 3 1 Thi 

7 Tâm lý học đại cương  3 1 Thi 

8 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

9 Những NL cơ bản của CN Mác- X 3 2 Thi 
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Lênin 2 

10 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

12 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

13 Toán cao cấp B3 X 3 2 Thi 

14 Nhiệt động học và vật lý phân tử X 3 2 Thi 

15 Điện và từ học X 3 2 Thi 

16 Giáo dục học đại cương  3 2 Thi 

17 Kinh tế học đại cương  3 2 Thi 

18 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

19 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

20 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

21 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

22 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

23 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

24 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

25 Quang học X 3 1 Thi 

26 Kỹ thuật điện  3 1 Thi 

27 Thực tập xưởng  2 1 Thi 

28 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 
3 2 Thi 

29 Cơ học lý thuyết X 3 2 Thi 

30 Thực hành Vật lý đại cương X 2 2 Thi 

31 Các phương pháp toán lý X 3 2 Thi 

32 Điện động lực học X 3 2 Thi 

33 Nguyên lý lập trình cấu trúc  4 2 Thi 

34 
Nguyên lý lập trình hướng đối 

tượng 

 
4 2 Thi 

35 Hóa đại cương  3 2 Thi 

36 Cơ học lượng tử X 3 1 Thi 

37 Các phương pháp tính X 3 1 Thi 

38 Vật lý nguyên tử và vật lý hạt nhân X 4 1 Thi 

39 Cơ sở kỹ thuật điện tử X 3 1 Thi 

40 Kỹ  thuật số X 3 1 Thi 

41 Vật lý thống kê X 3 2 Thi 

42 Xử lý số tín hiệu X 3 2 Thi 

43 Kỹ thuật đo điện - điện tử X 3 2 Thi 

44 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

45 Cấu trúc máy tính  3 2 Thi 

46 Điện tử công suất  3 2 Thi 

47 Thực tập điện tử  2 2 Thi 
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48 Vật lý chất rắn X 3 1 Thi 

49 Xử lý số liệu thực nghiệm  3 1 Thi 

50 Kỹ thuật vi xử lý  3 1 Thi 

51 Lý thuyết điều khiển tự động  3 1 Thi 

52 Xử lý âm thanh và hình ảnh  3 1 Thi 

53 Lịch sử vật lý  2 1 Thi 

54 Vật lý hạt cơ bản  3 1 Thi 

55 Phương pháp thực nghiệm VLHN  3 2 Thi 

56 Vật lý thiên văn và vũ trụ học  3 2 Thi 

57 Chuyên đề máy tính (CSDL)  3 2 Thi 

58 Mạng máy tính  3 2 Thi 

59 Chuyên đề 1  3 2 Thi 

60 Chuyên đề 2  3 2 Thi 

61 Vật lý linh kiện bán dẫn  3 2 Thi 

62 Điện tử hạt nhân  3 2 Thi 

63 Mô phỏng thí nghiệm vật lý  3 2 Thi 

64 Phân tích huỳnh quang tia X  3 2 Thi 

65 Thiết kế mạch số dùng HDL  3 2 Thi 

66 Khóa luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 

23. Ngành Hóa học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 

1 

X 
2 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất X (1) 1 Thi 

3 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

4 Vật lý đại cương B1 X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

7 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Hóa đại cương X 3 2 Thi 

11 Hóa cấu tạo X 3 2 Thi 

12 Vật lý đại cương B2  3 2 Thi 

13 Toán cao cấp C2  3 2 Thi 

14 An toàn phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

15 Bài tập hóa phổ thông  3 2 Thi 

16 Văn hóa Đông Nam  Á  3 2 Thi 

17 Tư tưởng Hồ Chí Minh    X 2 1 Thi 
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18 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

19 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

24 Hóa vô cơ X 4 1 Thi 

25 Thực tập Hóa vô cơ X 3 1 Thi 

26 Thực tập Hóa đại cương  2 1 Thi 

27 Nhập môn Sinh học  3 1 Thi 

28 Môi trường và phát triển  3 1 Thi 

29 Đường lối CM của ĐCSVN X 3 2 Thi 

30 Hóa lý 1 X 3 2 Thi 

31 Hóa hữu cơ 1 X 3 2 Thi 

32 Hóa phân tích 1 X 3 2 Thi 

33 Thực tập Hóa phân tích 1 X 2 2 Thi 

34 Hóa môi trường  3 2 Thi 

35 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 
3 2 Thi 

36 Kinh tế học đại cương  3 2 Thi 

37 Xác suất – Thống kê  3 2 Thi 

38 Hóa hữu cơ 2 X 3 1 Thi 

39 Thực tập Hóa hữu cơ 1 X 2 1 Thi 

40 Hóa lý 2 X 3 1 Thi 

41 Hóa phân tích 2 X 3 1 Thi 

42 Thực tập Hóa phân tích 2 X 2 1 Thi 

43 Quá trình và thiết bị CNHH X 4 1 Thi 

44 Xử lý số liệu  3 1 Thi 

45 Tài nguyên sinh vật  3 1 Thi 

46 Thực tập Hóa lý                          X 3 2 Thi 

47 Thực tập Hóa hữu cơ 2               X 2 2 Thi 

48 Hóa học chất keo và cao phân tử X 3 2 Thi 

49 Hóa lượng tử X 3 2 Thi 

50 Tin học ứng dụng trong hóa học X 2 2 Thi 

51 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

52 Tối ưu hóa thực nghiệm  3 2 Thi 

53 Hóa học phức chất  3 2 Thi 

54 Thuốc thử hữu cơ                         2 1 Thi 

55 Phương pháp phân tích quang  3 1 Thi 

56 Phương pháp phân tích điện  3 1 Thi 

57 Các phương pháp phân tích sắc ký  3 1 Thi 
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58 Thu thập và xử lý mẫu  3 1 Thi 

59 Nguyên tố hiếm và hóa phóng xạ  4 1 Thi 

60 Xúc tác hóa học  3 1 Thi 

61 Lý thuyết hữu cơ                             3 1 Thi 

62 
Tổng hợp hữu cơ và phân tích cấu 

tạo 

 
4 

1 
Thi 

63 Hợp chất thiên nhiên  3 1 Thi 

64 
Các phương pháp sắc ký trong hóa 

hữu cơ 

 
4 1 Thi 

65 Hóa học vật liệu  4 1 Thi 

66 Phân tích thực phẩm                        3 2 Thi 

67 Phân tích môi trường  3 2 Thi 

68 Chất màu vô cơ  2 2 Thi 

69 
Các phương pháp phân tích hạt 

nhân 

 3 
2 

Thi 

70 Kỹ thuật xử lý nước và nước thải  3 2 Thi 

71 Hóa dược  3 2 Thi 

72 Hợp chất dị vòng  3 2 Thi 

73 Hóa sinh – thực phẩm  3 2 Thi 

74 Thực tập chuyên ngành hữu cơ  3 2 Thi 

75 Khóa luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 

24. Ngành Khoa học môi trường 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin 1 

X 
2 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

5 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

6 
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin 2 

X 
3 2 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 – Cầu lông X (1) 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 – Bóng bàn X (1) 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 – Bóng đá X (1) 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 – Bóng ném X (1) 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

12 
Cơ sở khí tượng, địa chất, thuỷ văn 

môi trường 

 
3 2 Thi 

13 Xác suất - thống kê  3 2 Thi 
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14 Vật lý đại cương D  3 2 Thi 

15 Nhập môn sinh học  3 2 Thi 

16 Quản lý dự án môi trường  3 1 Thi 

17 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 
3 2 Thi 

18 Xã hội học môi trường  3 2 Thi 

19 
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành 

chính 

 
3 2 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

24 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

25 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

27 Nhập môn khoa học môi trường X 3 1 Thi 

28 Hoá học đại cương  X 3 1 Thi 

29 
Kỹ thuật phòng thí nghiệm môi 

trường 

X 
2 1 Thi 

30 Đầm hồ học  3 1 Thi 

31 Pháp luật tài nguyên và môi trường  3 1 Thi 

32 Đường lối CM của ĐCSVN X 3 2 Thi 

33 Hoá kỹ thuật môi trường X 3 2 Thi 

34 Quan trắc môi trường X 3 2 Thi 

35 Vẽ kỹ thuật môi trường X 3 2 Thi 

36 Cơ lưu chất X 3 2 Thi 

37 Nhập môn quản lý môi trường X 3 1 Thi 

38 Nhập môn công nghệ môi trường X 3 1 Thi 

39 
Nguyên lý, cấu tạo và quá trình thiết 

bị môi trường 

X 
3 

1 
Thi 

40 Nhập môn kỹ thuật tái chế chất thải X 3 1 Thi 

41 
Đánh giá tác động và rủi ro môi 

trường 

X 
3 1 Thi 

42 Mô hình hóa môi trường X 3 2 Thi 

43 Kinh tế tài nguyên và môi trường X 3 2 Thi 

44 GIS và viễn thám môi trường X 3 2 Thi 

45 Quy hoạch môi trường X 3 2 Thi 

46 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

47 Ứng phó biến đổi khí hậu  3 2 Thi 

48 
Quản lý môi trường đô thị và công 

nghiệp 

 
3 2 Thi 
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49 
Quản lý môi trường nông thôn và 

nông nghiệp 

 
3 2 Thi 

50 
Quá trình sinh học trong kỹ thuật 

môi trường 

X  
2 Thi 

51 
Quá trình hóa học và vật lý trong kỹ 

thuật môi trường 

X  
2 

Thi 

52 
Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước 

thải 

X  
2 

Thi 

53 Kỹ thuật xử lý khí thải X  2 Thi 

54 
Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp và 

nước thải 

X  
2 

Thi 

55 Thực tập nghề nghiệp X  2 Thi 

56 Hệ thống cấp, thoát nước  3 2 Thi 

57 
Thiết kế chế tạo thiết bị xử lý môi 

trường 

 
3 2 

Thi 

58 Xử lý và tái sử dụng nước  3 2 Thi 

59 
Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 

X 
3 1 

Thi 

60 
Quản lý chất lượng môi trường 

không khí 

X 
3 1 

Thi 

61 
Quản lý chất lượng môi trường 

nước 

X 
3 1 

Thi 

62 
Quản lý an toàn lao động và sức 

khoẻ nghề nghiệp 

X 
3 1 

Thi 

63 Quản lý tài nguyên thiên nhiên  3 1 Thi 

64 Hệ thống quản lý môi trường  3 1 Thi 

65 Giáo dục môi trường  3 1 Thi 

66 Kiểm kê phát thải  3 1 Thi 

67 Sản xuất sạch hơn  3 1 Thi 

68 
Kỹ thuật thông gió và kiểm soát 

tiếng ồn 

X 
3 1 

Thi 

69 
Đồ án kỹ thuật xử lý khí thải và 

kiểm soát tiếng ồn 

X 
2 1 

Thi 

70 
Kỹ thuật tái chế và xử lý chất thải 

rắn 

X 
3 1 

Thi 

71 Thực hành xử lý chất thải X 2 1 Thi 

72 Kỹ thuật màng  3 1 Thi 

73 
Nguyên lý kỹ thuật xử lý chất thải 

nguy hại 

 
3 1 

Thi 

74 
Cơ sở lựa chọn vật liệu và thiết bị 

xử lý môi trường 

 
3 1 

Thi 
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75 Sản xuất sạch hơn  3 1 Thi 

76 Kinh tế chất thải   3 1 Thi 

77 Tăng trưởng xanh  3 2 Thi 

78 
Hệ thống quản lý an toàn và sức 

khỏe nghề nghiệp 

 
3 

2 Thi 

79 
Quản lý và đánh giá rủi ro sức khỏe 

nghề nghiệp 

 
3 

2 Thi 

80 Phục hồi ô nhiễm đất và nước ngầm  3 2 Thi 

81 Đô thị kinh tế sinh thái  3 2 Thi 

82 
An toàn vệ sinh lao động trong công 

nghiệp 

 
3 

2 Thi 

83 
Thiết bị bảo hộ lao động và phòng 

chống cháy nổ 

 
3 

2 Thi 

84 
Năng lượng và thu hồi năng lượng 

từ chất thải 

 
3 

2 Thi 

85 Giám sát đa dạng sinh học  3 2 Thi 

86 Đồ án chuyên ngành  2 2 Đồ án 

87 Khoá luận tốt nghiệp  3 2 Khoá luận 

88 
Quản lý và đánh giá rủi ro sức khỏe 

nghề nghiệp 

 
3 

2 Thi 

89 Phục hồi ô nhiễm đất và nước ngầm  3 2 Thi 

90 Kỹ thuật xử lý môi trường bậc cao  3 2 Thi 

91 
Ứng dụng kỹ thuật môi trường trong 

nông nghiệp 

 
3 

2 Thi 

92 Kỹ thuật xử lý bùn thải  3 2 Thi 

93 Đồ án chuyên ngành  2 2 Đồ án 

94 Khoá luận tốt nghiệp  3 2 Khoá luận 

25. Ngành Toán học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

4 Thực hành kỹ năng máy tính  2 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Giải tích 1 X 4 1 Thi 

7 Bài tập giải tích 1 X 2 1 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Giáo dục học  3 2 Thi 
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11 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

15 Nhập môn lập trình  3 2 Thi 

16 Thực hành nhập môn lập trình  2 2 Thi 

17 Đại số và hình giải tích 1 X 3 2 Thi 

18 BT Đại số và hình học giải tích 1 X 2 2 Thi 

19 Đại số đại cương X 4 2 Thi 

20 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

25 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1 X 3 2 Thi 

26 Thực hành cấu trúc dữ liệu GT1 X 2 2 Thi 

27 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

28 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

29 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

30 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

31 Toán rời rạc 1 X 4 1 Thi 

32 Đại số và hình học giải tích 2 X 4 1 Thi 

33 Giải tích 2 X 5 1 Thi 

34 Giới thiệu phần mềm toán học X 2 1 Thi 

35 Lập trình hướng đối tượng X 4 1 Thi 

36 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 X 3 1 Thi 

37 Cơ sở dữ liệu X 4 1 Thi 

38 Hệ điều hành  3 1 Thi 

39 Lý thuyết độ đo & tích phân  3 1 Thi 

40 Giải tích hàm  4 1 Thi 

41 Xác suất X 4 2 Thi 

42 Nhập môn trí tuệ nhân tạo  4 2 Thi 

43 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  4 2 Thi 

44 Toán rời rạc 2 X 4 2 Thi 

45 Mạng máy tính  3 2 Thi 

46 Vật lý đại cương D X 4 2 Thi 

47 Công nghệ phần mềm  3 2 Thi 

48 Lập trình tính toán hình thức  3 2 Thi 

49 Chuyên đề khoa học máy tính  3 2 Thi 

50 Chuyên đề hệ thống thông tin  3 2 Thi 

51 Chuyên đề mạng máy tính  3 2 Thi 
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52 Khóa luận tốt nghiệp tin học  7 2 Khóa luận 

53 Khóa luận tốt nghiệp Toán học  7 2 Khóa luận 

54 Lý thuyết số X 3 1 Thi 

55 Thống kê toán học X 4 1 Thi 

56 Giải tích số X 4 1 Thi 

57 Quy hoạch tuyến tính X 3 1 Thi 

58 Thiết kế cơ sở dữ liệu  3 1 Thi 

59 Chuyên đề trí tuệ nhân tạo  3 1 Thi 

60 Thực tập  1 1 Thực tập 

61 Đồ án môn học  3 1 Thi 

26. Ngành Công nghệ thông tin 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Bảo trì máy tính X 3 1 Thi 

4 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

5 
Nhập môn ngành Công nghệ Thông 

tin 

X 
3 1 Thi 

6 Toán cao cấp B1 X 3 1 Thi 

7 
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành 

chính 

X 
3 1 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 X 1 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

11 Pháp luật đại cương X 3 2 Thi 

12 Toán rời rạc X 4 2 Thi 

13 Nguyên lý lập trình cấu trúc X 4 2 Thi 

14 Vật lý đại cương D  3 2 Thi 

15 Nguyên lý kế toán  3 2 Thi 

16 Giao tiếp trong kinh doanh  3 2 Thi 

17 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

18 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

23 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1 X 3 1 Thi 

24 Kiến trúc máy tính X 3 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 
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26 Toán cao cấp B2  3 1 Thi 

27 Kinh tế học đại cương  3 1 Thi 

28 Đường lối cách mạng của ĐCSVN X 3 2 Thi 

29 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 2 X 3 2 Thi 

30 
Nguyên lý lập trình hướng đối 

tượng 

X 
4 2 Thi 

31 Thiết kế web X 3 2 Thi 

32 Cơ sở dữ liệu X 4 2 Thi 

33 Mạng máy tính X 3 1 Thi 

34 Hệ điều hành X 3 1 Thi 

35 Lập trình cơ sở dữ liệu X 4 1 Thi 

36 Lập trình trên thiết bị di động X 3 1 Thi 

37 An toàn và bảo mật hệ thống X 3 2 Thi 

38 Phương pháp nghiên cứu khoa học X 3 2 Thi 

39 Xác suất - Thống kê X 3 2 Thi 

40 Đồ án cơ sở X 3 2 Thi 

41 Lập trình mạng  3 2 Thi 

42 Đồ họa ứng dụng  3 2 Thi 

43 Hệ điều hành mã nguồn mở X 3 1 Thi 

44 Quản trị mạng X 3 1 Thi 

45 Định tuyến mạng X 3 1 Đồ án 

46 Thương mại điện tử  3 1 Thi 

47 Hệ thống mạng không dây  3 1 Thi 

48 Internet thế hệ mới  3 1 Thi 

49 Lập trình song song  3 1 Thi 

50 Công nghệ phần mềm X 3 1 Thi 

51 
Phát triển ứng dụng trên thiết bị di 

động 

X 
3 1 Thi 

52 Phát triển ứng dụng web X 3 1 Thi 

53 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  X 1 Thi 

54 Phát triển ứng dụng mã nguồn mở  3 1 Thi 

55 Thiết kế mẫu  3 1 Thi 

56 Thương mại điện tử  3 1 Thi 

57 Hệ quản trị nội dung  3 1 Thi 

58 Thiết kế mạng X 3 2 Thi 

59 Bảo mật mạng X 3 2 Thi 

60 Đồ án mạng máy tính X 3 2 Khóa luận 

61 Quản trị dự án Công nghệ Thông tin  3 2 Thi 

62 Hệ thống phân tán  3 2 Thi 

63 Điện toán đám mây  3 2 Thi 

64 Triển khai hệ thống tích hợp  3 2 Thi 
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65 Trí tuệ nhân tạo X 3 2 Thi 

66 Quản trị dự án Công nghệ Thông tin X 3 2 Thi 

67 Đồ án kỹ thuật phần mềm X 3 2 Thi 

68 Lập trình Game  3 2 Thi 

69 Web services  3 2 Thi 

70 Kiểm thử phần mềm  3 2 Thi 

71 Cơ sở dữ liệu phân tán  3 2 Thi 

72 Thực tập nghề nghiệp X 4 1 Thực tập 

73 Chuyên đề  3 1 Thi 

74 Các phương pháp học máy  3 1 Thi 

75 Khóa luận tốt nghiệp  3 1 Khóa luận 

76 Chuyên đề  3 1 Thi 

77 Các phương pháp học máy  3 1 Thi 

27. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1 

X 
2 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

5 Toán cao cấp B1 X 3 1 Thi 

6 Vật lý đại cương D X 3 1 Thi 

7 
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 2 

X 
3 2 Thi 

8 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

9 Kinh tế học đại cương X 3 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

11 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

12 Toán kỹ thuật X 3 2 Thi 

13 Toán cao cấp B3  3 2 Thi 

14 Vật lý hiện đại  3 2 Thi 

15 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

16 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

17 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Cấu kiện điện tử  X 3 1 Thi 
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23 Phương pháp tính X 3 1 Thi 

24 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

25 Lý thuyết mạch X 3 2 Thi 

26 Điện tử tương tự X 3 2 Thi 

27 Xác suất – Thống kê X 3 2 Thi 

28 Nguyên lý lập trình cấu trúc  4 2 Thi 

29 
Nguyên lý lập trình hướng đối 

tượng 

 4 
2 Thi 

30 Hoá học đại cương  3 2 Thi 

31 Hình hoạ-Vẽ kỹ thuật  3 2 Thi 

32 Kỹ thuật điện X 3 1 Thi 

33 
Lý thuyết trường điện từ & siêu cao 

tần 

X 
3 1 Thi 

34 Điện tử số X 3 1 Thi 

35 Đo lường điện – điện tử X 3 1 Thi 

36 Nguyên lý truyền thông X 3 1 Thi 

37 Tâm lý học đại cương  3 1 Thi 

38 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

39 Cấu trúc máy tính X 3 2 Thi 

40 Xử lý số tín hiệu X 3 2 Thi 

41 Điện tử thông tin X 3 2 Thi 

42 Thực tập điện tử cơ sở X 2 2 Thi 

43 An toàn điện  3 2 Thi 

44 Cấu trúc dữ liệu  3 2 Thi 

45 Mã hóa thông tin  3 2 Thi 

46 Trí tuệ nhân tạo  3 2 Thi 

47 Anten & truyền sóng X 4 1 Thi 

48 Kỹ thuật truyền số liệu và mạng X 4 1 Thi 

49 Hệ thống viễn thông X 4 1 Thi 

50 Vi xử lý  4 1 Thi 

51 Cơ sở điều khiển tự động  3 1 Thi 

52 Xử lý âm thanh & hình ảnh  3 1 Thi 

53 Vi xử lý  4 1 Thi 

54 Hệ thống chuyển mạch  3 1 Thi 

55 Thông tin số  3 1 Thi 

56 Đồ án học phần X 2 2 Đồ án 

57 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

58 Thiết kế mạch số dùng HDL  3 2 Thi 

59 Thiết bị Audio - Video  3 2 Thi 

60 Công nghệ chế tạo vi mạch điện tử  3 2 Thi 
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61 Điện tử công nghiệp  3 2 Thi 

62 Quang điện tử  3 2 Thi 

63 Thiết kế mạch số dùng HDL  3 2 Thi 

64 Thông tin di động  3 2 Thi 

65 Thông tin quang  3 2 Thi 

66 Phát thanh và truyền hình số  3 2 Thi 

67 Mạng viễn thông  3 2 Thi 

68 Hệ điều hành  3 1 Thi 

69 Thông tin vệ tinh  3 1 Thi 

70 Chuyên đề 1  3 1 Thi 

71 Chuyên đề 2  3 1 Thi 

72 Lập trình nâng cao  3 1 Thực tập 

73 Thực tập cơ khí  2 1 Thực tập 

74 Thực tập viễn thông  2 1 Thực tập 

75 Thực tập điện tử nâng cao  2 1 Thực tập 

76 Thực tập thiết kế vi mạch  2 1 Thực tập 

77 Khóa luận tốt nghiệp  3 1 Khóa luận 

28. Ngành Kỹ thuật hạt nhân 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Toán cao cấp B1 X 3 1 Thi 

3 Vật lý đại cương 1 X 4 1 Thi 

4 
Những NL cơ bản của CN Mác -

Lênin 1 

X 
2 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

7 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất  2 X (1) 2 Thi 

9 
Những NL cơ bản của CN Mác -

Lênin 2 

X 
3 2 Thi 

10 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

11 Vật lý đại cương 2 X 3 2 Thi 

12 Điện tử cơ sở X 4 2 Thi 

13 Sinh học đại cương  3 2 Thi 

14 Hóa học đại cương  3 2 Thi 

15 Thực tập hóa đại cương  2 2 Thi 

16 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

17 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)  X 4 1 Thi 

18 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 
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19 Toán cao cấp B3 X 3 1 Thi 

20 Cơ sở Vật lý Hạt nhân X 3 1 Thi 

21 Điện tử hạt nhân X 3 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

26 
Đường lối CM của Đảng Cộng sản 

VN 

X 

3 
2 Thi 

27 Xử lý số liệu thực nghiệm X 3 2 Thi 

28 Ghi đo bức xạ hạt nhân X 4 2 Thi 

29 Nhập môn Kỹ thuật HN 1 X 3 2 Thi 

30 Toán cho kỹ sư  X 4 2 Thi 

31 Phương pháp số và mô phỏng  3 2 Thi 

32 Cơ sở lập trình  3 2 Thi 

33 Kỹ năng soạn thảo văn bản  3 2 Thi 

34 Nhập môn Kỹ thuật HN 2 X 3 1 Thi 

35 Kỹ thuật vi xử lý và điều khiển X 3 1 Thi 

36 An toàn hạt nhân X 3 1 Thi 

37 Hóa học phóng xạ X 3 1 Thi 

38 Sinh học phóng xạ X 3 1 Thi 

39 
Phương pháp Monte Carlo và ứng 

dụng 

 
3 1 Thi 

40 Kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ  3 1 Thi 

41 
Thiết bị chụp X-Quang chuẩn đoán 

hình ảnh y tế 

 
3 1 Thi 

42 
Phản ứng HN và phản ứng phân 

hạch 

 
2 1 Thi 

43 
Lý thuyết lò phản ứng hạt nhân và 

thực hành mô phỏng 

X 
4 2 Thi 

44 Công nghệ bức xạ X 3 2 Thi 

45 
Đồng vị phóng xạ trong y học và 

sinh học 

X 
3 2 Thi 

46 
Kỹ thuật siêu âm và kiểm tra khuyết 

tật bề mặt 

X 
3 2 Thi 

47 Chụp ảnh y sinh  3 2 Thi 

48 
Các phương pháp tách trong hóa 

phóng xạ 

 
3 2 Thi 

49 Các kỹ thuật phân tích hạt nhân  3 2 Thi 

50 Vật lý xạ trị X 3 1 Thi 

51 Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phân X 3 1 Thi 
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tích môi trường 

52 Quan trắc phóng xạ môi trường X 3 1 Thi 

53 
Ứng dụng công nghệ bức xạ trong y 

học  

X 
3 1 Thi 

54 

Các dãy phóng xạ phân hủy tự 

nhiên và ứng dụng trong khoa học 

môi trường 

 

3 1 Thi 

55 Liều lượng học  3 1 Thi 

56 
Các  phương pháp làm giàu phóng 

xạ 

 
3 1 Thi 

57 

Ứng dụng công nghệ bức xạ trong 

môi trường, nông nghiệp và bảo 

quản thực phẩm  

 

3 1 Thi 

58 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

59 Quá trình hóa lý vật liệu hạt nhân  3 2 Thi 

60 
Sản suất đồng vị phóng xạ và chất 

đánh dấu 

 
3 

2 
Thi 

61 
Kỹ thuật viết báo cáo khoa học 

bằng tiếng Anh 

 
3 

2 
Thi 

62 Năng lượng và môi trường   3 2 Thi 

63 Đánh giá phóng xạ  3 2 Thi 

64 Quản lý thải phóng xạ  3 2 Thi 

65 
Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

công nghiệp và vật liệu 

 
3 

2 
Thi 

66 
Thực tập chuyên đề ứng dụng công 

nghệ bức xạ 

 
2 

2 
Thi 

67 
Thực tập chuyên đề quan trắc phóng 

xạ môi trường 

 
2 

2 
Thi 

68 Khóa luận tốt nghiệp X 3 1 Khóa luận 

29. Ngành Công nghệ sau thu hoạch 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Hóa hữu cơ X 3 1 Thi 

5 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

6 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

7 Nhập môn công nghệ sau thu hoạch X 2 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 
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9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Kỹ thuật phòng thí nghiệm X 3 2 Thi 

11 Hóa sinh học X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

13 Giao tiếp trong kinh doanh  3 2 Thi 

14 Lâm học đại cương   3 2 Thi 

15 Sinh học  3 2 Thi 

16 Quản lý dự án nông nghiệp  3 2 Thi 

17 An toàn lao động  3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

23 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

24 Vật lý đại cương D X 3 1 Thi 

25 Vi sinh sau thu hoạch X 3 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

27 Hóa phân tích  3 1 Thi 

28 Chăn nuôi đại cương  3 1 Thi 

29 Marketing trong nông nghiệp  3 1 Thi 

30 Pháp luật an toàn thực phẩm  3 1 Thi 

31 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

32 Xác suất - Thống kê X 3 2 Thi 

33 Sinh lý sau thu hoạch X 4 2 Thi 

34 Dinh dưỡng an toàn thực phẩm X 3 2 Thi 

35 Cơ sở thiết kế nhà xưởng  3 2 Thi 

36 Phụ gia thực phẩm  3 2 Thi 

37 Khoa học cây trồng  3 2 Thi 

38 Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)  3 2 Thi 

39 
Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực 

vật 

 3 
2 Thi 

40 
Các quá trình và thiết bị công nghệ 

sau thu hoạch 

X 3 
1 Thi 

41 HACCP X 3 1 Thi 

42 Phương pháp nghiên cứu khoa học X 3 1 Thi 

43 Chế biến thức ăn gia súc  3 1 Thi 

44 Vận chuyển sản phẩm nông nghiệp   3 1 Thi 

45 
Công nghệ bảo quản và chế biến 

lương thực 

 3 
1 Thi 



123 

 

46 Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch  3 1 Thi 

47 Xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp  3 1 Thi 

48 Hóa thực phẩm X 3 2 Thi 

49 
Kỹ thuật bảo quản hoa sau thu 

hoạch 

X 3 
2 Thi 

50 
Công nghệ chế biến chè, cà phê, 

cacao 

X 3 
2 Thi 

51 Chế biến lâm sản  3 2 Thi 

52 Công nghệ sản xuất đồ uống  3 2 Thi 

53 Độc tố thực phẩm  3 2 Thi 

54 
Công nghệ bảo quản và chế biến 

thịt, trứng, sữa 

 3 
2 Thi 

55 Thực phẩm chức năng  3 2 Chuyên đề 

56 Thực tập nghề nghiệp X  3 Khóa luận 

57 Bao bì đóng gói X  1 Thực tập 

58 Đánh giá chất lượng thực phẩm X  1 Thi 

59 
Công nghệ bảo quản và chế biến rau 

quả  

X  
1 Thi 

60 Sơ chế và bảo quản nấm lớn  3 1 Thi 

61 Phát triển sản phẩm  3 1 Thi 

62 
Công nghệ bảo quản và chế biến 

thủy hải sản 

 3 
1 Thi 

63 
Enzym trong Công nghệ sau thu 

hoạch 

 3 
1 Thi 

64 
Tiếng Anh chuyên ngành Công 

nghệ sau thu hoạch 

 3 
1 Thi 

65 Tổn thất sau thu hoạch  3 1 Thi 

66 Khóa luận tốt nghiệp X 3  Khóa luận 

67 Chuyên đề tốt nghiệp X 3  Chuyên đề 

30. Ngành Nông học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 
Những NLCB của CN Mác – Lênin 

1 

X 2 
1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Nhập môn nông học X 2 1 Thi 

6 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 
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8 
Những NLCB của CN Mác – Lênin 

2 

X 3 
2 Thi 

9 Kỹ thuật phòng thí nghiệm X 3 2 Thi 

10 Sinh học X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

12 Giao tiếp trong kinh doanh  3 2 Thi 

13 Lâm học đại cương  3 2 Thi 

14 Quản lý dự án nông nghiệp  3 2 Thi 

15 An toàn lao động  3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

17 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

22 Sinh lý thực vật X 4 1 Thi 

23 Hóa phân tích X 3 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

25 Vật lý đại cương  3 1 Thi 

26 Chăn nuôi đại cương  3 1 Thi 

27 Công nghệ sau thu hoạch  3 1 Thi 

28 Marketing nông nghiệp  3 1 Thi 

29 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

30 Xác suất - Thống kê  X 3 2 Thi 

31 Di truyền chọn giống cây trồng X 4 2 Thi 

32 Hóa sinh thực vật X 3 2 Thi 

33 Sinh thái nông nghiệp  3 2 Thi 

34 Khí tượng nông nghiệp  3 2 Thi 

35 Kỹ thuật nhà kính  3 2 Thi 

36 Công cụ máy nông nghiệp  3 2 Thi 

37 Công nghệ hạt giống  3 2 Thi 

38 Phương pháp nghiên cứu khoa học X 3 1 Thi 

39 Vi sinh nông nghiệp X 3 1 Thi 

40 Nông hóa thổ nhưỡng X 4 1 Thi 

41 
Trồng cây trên môi trường không 

đất 

X 3 
1 Thi 

42 Quản lý cỏ dại  3 1 Thi 

43 Kỹ thuật làm vườn  3 1 Thi 

44 Hệ thống nông nghiệp  3 1 Thi 

45 Cây cảnh và cảnh quan  3 1 Thi 
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46 Bảo vệ thực vật X 4 2 Thi 

47 Hệ thống tưới tiêu X 3 2 Thi 

48 Cây rau X 3 2 Thi 

49 Kỹ thuật nhân giống cây trồng X 3 2 Thi 

50 Cây ăn quả  3 2 Thi 

51 Cây lương thực  3 2 Thi 

52 Cây làm thức ăn gia súc  3 2 Thi 

53 Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)  3 2 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp X 4 3 Thực tập 

55 Cây công nghiệp X 3 1 Thi 

56 Cây hoa X 3 1 Thi 

57 Khuyến nông X 3 1 Thi 

58 Kinh tế trang trại X 3 1 Thi 

59 
Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực 

vật 

 3 1 
Thi 

60 Thuốc bảo vệ thực vật  3 1 Thi 

61 Nông nghiệp hữu cơ  3 1 Thi 

62 Nông lâm kết hợp  3 1 Thi 

63 Xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp  3 1 Thi 

64 Khóa luận tốt nghiệp X 3 2 Khóa luận 

65 Chuyên đề tốt nghiệp X 3 2 Chuyên đề 

66 Kỹ thuật trồng nấm  3 2 Thi 

67 
Tiếng Anh chuyên ngành nông 

nghiệp 

 3 2 
Thi 

31. Ngành Công tác xã hội 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 1 

X 2 
1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

6 Xã hội học đại cương X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 2 

X 3 
2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Các dân tộc ở Việt Nam  3 2 Thi 

11 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành  3 2 Thi 
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chính 

12 Tâm lý học trẻ em  3 2 Thi 

13 Cơ sở văn hóa Việt Nam  3 2 Thi 

14 Logic học đại cương   3 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

16 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

17 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

18 Nhập môn Công tác xã hội  X 3 1 Thi 

19 An sinh xã hội và vấn đề xã hội X 3 1 Thi 

20 
Hành vi con người và môi trường xã 

hội 1 

X 3 1 
Thi 

21 Lịch sử văn minh thế giới  3 1 Thi 

22 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 3 1 
Thi 

23 Quản trị học  3 1 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng 1 X (2) 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng 2 X (2) 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng 3 X (3) 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng 4 X (1,5) 2 Thi 

28 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

29 Thống kê xã hội X 3 2 Thi 

30 
Hành vi con người và môi trường xã 

hội 2 

X 3 
2 Thi 

31 Cơ sở thực hành CTXH tổng quát X 3 2 Thi 

32 
Kỹ năng truyền thông trong thực 

hành CTXH 

X 3 
2 Thi 

33 Tham vấn cơ bản X 3 1 Thi 

34 
Công tác xã hội với cá nhân và gia 

đình 

X 4 
1 Thi 

35 Công tác xã hội với nhóm X 4 1 Thi 

36 Công tác xã hội với trẻ em X 3 1 Thi 

37 
Phương pháp nghiên cứu trong 

CTXH 

X 3 
2 Thi 

38 Tổ chức và phát triển cộng đồng X 4 2 Thi 

39 Chính sách an sinh xã hội X 3 2 Thi 

40 Công tác xã hội với người cao tuổi X 3 2 Thi 

41 Thực tập nghề nghiệp 1 X 4 2 Thực tập 

42 Công tác xã hội học đường  3 2 Thi 

43 
Công tác xã hội với người khuyết 

tật 

 3 
2 Thi 
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44 
Xây dựng và quản lý dự án phát 

triển 

X 3 
1 Thi 

45 Giới và phát triển X 3 1 Thi 

46 Thực tập nghề nghiệp 2 X 3 1 Thực tập 

47 
Công tác xã hội với người dân tộc 

thiểu số 

 3 
1 Thi 

48 Quản trị công tác xã hội  3 1 Thi 

49 Giáo dục cộng đồng  3 1 Thi 

50 Phân tích số liệu thống kê   3 1 Thi 

51 
Công tác xã hội với người nghiện 

chất 

 3 
2 Thi 

52 
Công tác xã hội trong chăm sóc sức 

khỏe 

 3 
2 Thi 

53 
Công tác xã hội trong sức khỏe tâm 

thần 

 3 
2 Thi 

54 Chuyên đề Công tác xã hội  3 2 Thi 

55 Giám sát và đánh giá dự án  7 2 Thi 

56 Phát triển kinh tế cộng đồng  3 2 Thi 

57 Phát triển bền vững  3 2 Thi 

58 Chuyên đề Phát triển cộng đồng  3 2 Thi 

59 Khóa luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 

32. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Tin học cơ sở  X 3 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương  X 3 1 Thi 

5 Tổng quan du lịch X 3 1 Thi 

6 Kinh tế học đại cương X 3 1 Thi 

7 Quản trị học  X 3 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 2 Thi 

12 Kinh tế du lịch X 3 2 Thi 

13 Marketing du lịch X 3 2 Thi 

14 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 2 Thi 

15 Nhân học đại cương  3 2 Thi 

16 Môi trường và phát triển  3 2 Thi 
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17 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

18 Tư tưởng Hồ Chí Minh  X 2 1 Thi 

19 Thống kê du lịch X 3 1 Thi 

20 Phương pháp NCKH trong du lịch X 3 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

22 Địa lý du lịch X 3 1 Thi 

23 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

24 Văn hóa Đông Nam Á  3 1 Thi 

25 Lịch sử văn minh thế giới  3 1 Thi 

26 Nguyên lý kế toán   3 1 Thi 

27 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1  X (2) 2 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2  X (2) 2 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3  X (3) 2 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4  X (1.5) 2 Thi 

32 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1 X 3 2 Thi 

33 Văn hóa du lịch X 3 2 Thi 

34 Quản trị hành chính văn phòng   3 2 Thi 

35 Pháp luật du lịch  3 2 Thi 

36 Lễ tân ngoại giao  3 2 Thi 

37 Du lịch MICE  3 2 Thi 

38 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2 X 3 1 Thi 

39 Quản trị nhân sự trong du lịch X 3 1 Thi 

40 Quy hoạch du lịch X 3 1 Thi 

41 
Tâm lý du khách và giao tiếp trong 

du lịch  

X 3 
1 Thi 

42 Du lịch điện tử  3 1 Thi 

43 Du lịch cộng đồng  3 1 Thi 

44 Quản trị dự án du lịch  3 1 Thi 

45 Nghiệp vụ hướng dẫn X 3 2 Thi 

46 Thanh toán quốc tế trong du lịch X 3 2 Thi 

47 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

48 Quản trị tiền sảnh và NV lễ tân  3 2 Thi 

49 Nghiệp vụ ngoại thương  3 2 Thi 

50 Bảo hiểm du lịch  3 2 Thi 

51 Quản trị lữ hành X 3 1 Thi 

52 Du lịch sinh thái và PT bền vững  X 3 1 Thi 

53 Tuyến điểm du lịch X 3 1 Thi 

54 Quản trị khách sạn và lưu trú   X 3 1 Thi 

55 Quản trị nhà hàng X 3 1 Thi 

56 Bán hàng & chăm sóc khách hàng  3 1 Thi 
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57 Chuyên đề du lịch địa phương  3 1 Thực tập 

58 Quản trị điểm đến  3 1 Thi 

59 Tổ chức sự kiện  3 2 Thi 

60 
Thực tập nâng cao các kỹ năng 

nghiệp vụ du lịch 

 2 
2 Thực tập 

61 Chuyên đề TN (có điều kiện)   7 2 Chuyên đề 

62 Khóa luận TN (có điều kiện)  7 2 Khóa luận 

63 Nghệ thuật lãnh đạo  2 2 Thi 

64 Du lịch di sản  2 2 Thi 

33. Ngành Giáo dục tiểu học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Giáo dục học X 3 1 Thi 

2 Tâm lý học trẻ em 1 X 3 1 Thi 

3 Triết học Mác - Lênin X 3 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

6 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

7 Tâm lý học trẻ em 2 X 3 1 Thi 

8 Tâm lý học giáo dục X 3 1 Thi 

9 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin X 2 2 Thi 

10 Các dân tộc ở Việt Nam   3 2 Thi 

11 
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành 

chính 
  3 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông   1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn   1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá   1 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném   1 2 Thi 

16 Thống kê xã hội X 3 1 Thi 

17 Cơ sở văn hóa Việt Nam   3 1 Thi 

18 
Cơ sở xã hội dành cho giáo viên 

tiểu học 
X 3 1 Thi 

19 
Cơ sở tự nhiên dành cho giáo viên 

tiểu học 
X 3 1 Thi 

20 
Phương pháp dạy học xã hội ở tiểu 

học 
X 3 1 Thi 

21 
Phương pháp dạy học Tự nhiên ở 

tiểu học 
X 3 1 Thi 

22 Kỹ năng giao tiếp sư phạm X 3 1 Thi 
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23 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1 Thi 

24 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

25 
Cơ sở Ngữ văn dành cho giáo viên 

tiểu học 1 
X 3 1 Thi 

26 
Cơ sở Toán dành cho giáo viên Tiểu 

học 1 
X 3 1 Thi 

27 
Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở 

tiểu học 1 
X 3 1 Thi 

28 
Phương pháp dạy học Toán ở tiểu 

học 1 
X 3 1 Thi 

29 Thực tập trải nghiệm trường học X 2 1 Thi 

30 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X 2 2 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X 3 2 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X 2 2 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X 2 2 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X 2 2 Thi 

35 
Cơ sở Ngữ văn dành cho giáo viên 

tiểu học 2 
X 3 2 Thi 

36 
Cơ sở Toán học dành cho giáo viên 

tiểu học 2 
X 3 2 Thi 

37 
Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở 

tiểu học 2 
X 3 2 Thi 

38 
Phương pháp dạy học Toán ở tiểu 

học 2 
X 3 2 Thi 

39 Thực tập trợ giảng X 3 2 Thi 

40 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

41 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 
X 2 1 Thi 

42 
Phương pháp nghiên cứu trong giáo 

dục 
X 3 1 Thi 

43 Giáo dục đạo đức ở trường tiểu học X 3 1 Thi 

44 Đánh giá trong giáo dục tiểu học X 3 1 Thi 

45 Quản lý lớp học tiểu học X 3 1 Thi 

46 
Ngoại ngữ chuyên ngành giáo dục 

tiểu học 
X 3 1 Thi 

47 Thực tập dạy học 1 X 3 1 Thực tập 

48 
Giáo dục với các hoạt động trải 

nghiệm ở bậc tiểu học 
X 3 2 Thi 

49 
Giáo dục tin học và công nghệ ở bậc 

tiểu học 
X 3 2 Thi 

50 Sử dụng công nghệ trong dạy học X 2 2 Thi 
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tiểu học 

51 
Thực hành công tác Đội ở bậc tiểu 

học 
  2 2 Thi 

52 Giáo dục âm nhạc ở bậc tiểu học   3 2 Thi 

53 Giáo dục mỹ thuật ở bậc tiểu học   3 2 Thi 

54 Giáo dục thể chất ở bậc tiểu học   3 2 Thi 

55 Thực tập dạy học 2 X 3 2 Thực tập 

56 Thực tập dạy học 3 X 3 2 Thực tập 

57 
Phát triển chương trình đào tạo bậc 

tiểu học 
 2 

1 
Thi 

58 
Giáo dục hòa nhập cho học sinh có 

nhu cầu đặc biệt 
 2 

1 
Thi 

59 
Giáo dục môi trường cho học sinh 

tiểu học 
 2 

1 
Thi 

60 Văn học thiếu nhi  3 1 Thi 

61 Quản lý trường học  3 1 Thi 

62 Chuyên đề giáo dục tiểu học  3 1 Thi 

63 Khóa luận tốt nghiệp  7 1 Khóa luận 

34. Ngành Khoa học dữ liệu 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Triết học Mác – Lênin X 3 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Nhập môn ngành Khoa học dữ liệu X 2 1 Thi 

5 Toán rời rạc X 4 1 Thi 

6 Giải tích 1 X 3 1 Thi 

7 Nhập môn lập trình X 3 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin X 2 2 Thi 

10 Đại số tuyến tính X 4 2 Thi 

11 Giải tích 2 X 3 2 Thi 

12 Xác suất X 4 2 Thi 

13 Lập trình Python  3 2 Thi 

14 Mạng máy tính và ứng dụng  3 2 Thi 

15 Phần mềm toán học  3 2 Thi 

16 Quản trị học  3 2 Thi 

17 Kinh tế học đại cương  3 2 Thi 

18 Nguyên lý Marketing  3 2 Thi 
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19 Kỹ năng mềm  2 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 x (3) 1 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 x (1,5) 1 Thi 

25 Chủ nghĩa xã hội khoa học x 2 1 Thi 

26 Thống kê toán học x 4 1 Thi 

27 Phương trình vi phân X 3 1 Thi 

28 Kỹ thuật lập trình X 4 1 Thi 

29 Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật X 3 1 Thi 

30 Hệ cơ sở dữ liệu X 4 1 Thi 

31 Lịch sử Đảng CSVN X 2 2 Thi 

32 Tiếng Anh chuyên ngành X 3 2 Thi 

33 Phân tích thống kê nhiều chiều X 4 2 Thi 

34 Phân tích hồi quy x 4 2 Thi 

35 Quy hoạch tuyến tính x 3 2 Thi 

36 Phân tích và thiết kế hệ thống x 3 2 Thi 

37 Lập trình giao diện  3 2 Thi 

38 Lập trình R  3 2 Thi 

39 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

40 Thống kê Bayes X 3 1 Thi 

41 Giải tích số X 3 1 Thi 

42 Trí tuệ nhân tạo x 3 1 Thi 

43 Học máy x 3 1 Thi 

44 Khai thác dữ liệu x 3 1 Thi 

45 Lý thuyet tối ưu  3 1 Thi 

46 Cơ sở dữ liệu phân tán  3 1 Thi 

47 Tính toán song song  3 1 Thi 

48 Lập trình Python nâng cao  3 1 Thi 

49 Lý thuyết học thống kê  3 2 Thi 

50 Mô hình xác suất nâng cao  3 2 Thi 

51 Mạng nơ-ron  3 2 Thi 

52 Lập trình song song và phân tán  3 2 Thi 

53 
Các phương pháp mô hình hóa sự 

không chắc chắn 

 3 2 
Thi 

54 Học sâu  4 2 Thi 

55 
Các phương pháp trực quan hóa dữ 

liệu 

 3 2 
Thi 

56 Học máy nâng cao  3 2 Thi 

57 Các thuật toán tối ưu  3 2 Thi 
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58 Chuyên đề 1  3 2 Chuyên đề 

59 Đồ án cơ sở  3 1 Đồ án 

60 Thực tập nghề nghiệp  6 1 Thực tập 

61 Phân tích chuỗi thời gian  3 1 Chuyên đề 

62 Phân tích dữ liệu lớn  4 1 Thi 

63 Xử lý ảnh số  3 1 Thi 

64 Chuyên đề 2  3 1 Chuyên đề 

65 Đồ án tốt nghiệp  10 2 Đồ án 

66 Khóa luận tốt nghiệp  10 2 Khóa luận 

35. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Triết học Mác - Lênin X 3 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Nhập môn ngành Tự động hóa X 2 1 Thi 

5 Toán cho vật lý và kỹ thuật 1  X 3 1 Thi 

6 Toán cho vật lý và kỹ thuật 2 X 3 1 Thi 

7 Vật lý đại cương 1 X 3 1 Thi 

8 Kinh tế học đại cương 
X 3 

1 Thi 

9 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin X 2 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2  1 2 Thi 

12 Lý thuyết mạch X 3 2 Thi 

13 Vật lý đại cương 2 X 3 2 Thi 

14 Cơ sở lập trình  X 3 2 Thi 

15 Thực tập vật lý đại cương  X 2 2 Thực tập 

16 Toán cho vật lý và kỹ thuật 3  3 2 Thi 

17 Xác suất thống kê  3 2 Thi 

18 Hóa học đại cương  3 2 Thi 

19 Vật lý hiện đại   3 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X 3 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X 3 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X 3 1 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X 3 1 Thi 

25 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1 Thi 

26 Điện tử tương tự  X 3 1 Thi 
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27 Tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật X 3 1 Thi 

28 Kỹ thuật điện X 3 1 Thi 

29 Cấu kiện điện tử X 3 1 Thi 

30 
Nguyên lý lập trình hướng đối 

tượng 

 3 
1 Thi 

31 Lập trình cơ sở dữ liệu  3 1 Thi 

32 Công nghệ bán dẫn  3 1 Thi 

33 Mạng máy tính   3 1 Thi 

34 Lịch sử Đảng CSVN   X 2 2 Thi 

35 Điện tử số X 3 2 Thi 

36 Đo lường và cảm biến  X 3 2 Thi 

37 Lý thuyết điều khiển tự động X 3 2 Thi 

38 
Mô hình hóa và mô phỏng trong 

điều khiển tự động 

X 3 
2 Thi 

39 Thực tập điện tử tương tự và số X 2 2 Thi 

40 
Nguyên lý các hệ thống truyền 

thông tin điện tử 

 3 
2 Thi 

41 Xử lý tín hiệu số   3 2 Thi 

42 Tư tưởng Hồ Chí Minh   X 2 1 Thi 

43 Kỹ thuật điều khiển X 3 1 Thi 

44 Kỹ thuật vi điều khiển X 3 1 Thi 

45 Thiết kế vi mạch số X 3 1 Thi 

46 An toàn điện X 3 1 Thi 

47 Đồ án 1: Hệ thống nhúng X 2 1 Đồ án 

48 Kỹ năng viết và trình bày  2 1 Thi 

49 Quản lý dự án tự động hóa  3 1 Thi 

50 Lập trình LabVIEW  3 1 Thi 

51 Điện tử công suất  3 1 Thi 

52 Điều khiển lập trình  X 4 2 Thi 

53 
Hệ thống thu thập dữ liệu, điều 

khiển và giám sát  

X 3 2 
Thi 

54 Đồ án 2:  Điều khiển lập trình  X 2 2 Đồ án 

55 Tham quan thực tế X 2 2 Thực tập 

56 Hệ thống cơ điện tử  3 2 Thi 

57 Hệ thống năng lượng tái tạo  3 2  

58 Kỹ thuật Robot    3 2 Thi 

59 Kỹ thuật điều khiển thông minh  3 2 Thi 

60 
Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển tự 

động 

 3 
2 Thi 

61 
Giải pháp và thiết kế các hệ thống 

điều khiển tự động 

 3 
2 Thi 
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62 Thiết kế mạch điện-điện tử  3 2 Thi 

63 
Đo lường và điều khiển bằng máy 

tính 

X 3 
1 Thi 

64 
Đồ án 3: Điều khiển tích hợp máy 

tính 

X 2 
1 Đồ án 

65 Thực tập nghề nghiệp X 4 1 Thực tập 

66 
Ứng dụng tự động hóa trong nông 

nghiệp công nghệ cao 

 3 
1 Thi 

67 Kỹ thuật kết nối vạn vật  2 1 Thi 

68 
Xây dựng hệ thống giám sát và điều 

khiển nhà thông minh 

 4 
1 Thi 

69 Điều khiển máy CNC  3 1 Thi 

70 
Ứng dụng điều khiển tự động trong 

công nghệ sinh học 

 3 
1 Thi 

71 
Mạng cảm biến và hệ thống quan 

trắc 

 3 
1 Thi 

72 Thiết bị và hệ thống tự động hóa   3 1 Thi 

73 Điện tử hạt nhân  3 1 Thi 

74 Khóa luận tốt nghiệp X 10 2 Khóa luận 

36. Tài chính – Ngân hàng 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Triết học Mác - Lênin X 3 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 
Nhập môn ngành Tài chính - Ngân 

hàng 

X 2 
1 Thi 

5 Toán kinh tế X 3 1 Thi 

6 Kinh tế vi mô X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 Kinh tế chính trị Mác - Lênin X 2 2 Thi 

9 Nguyên lý kế toán X 3 2 Thi 

10 Kinh tế vĩ mô X 3 2 Thi 

11 Lý thuyết tài chính X 3 2 Thi 

12 Kinh tế quốc tế  3 2 Thi 

13 Nguyên lý Marketing  3 2 Thi 

14 Kỹ năng quản trị  3 2 Thi 

15 Hệ thống thông tin quản lý  3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 
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17 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (3) 1 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (1.5) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (2) 1 Thi 

21 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1 Thi 

22 Tiếng Anh kinh doanh 1 X 3 1 Thi 

23 Nguyên lý thống kê kinh tế X 3 1 Thi 

24 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

25 Hệ thống thông tin kế toán  3 1 Thi 

26 Hành vi tổ chức  3 1 Thi 

27 Lịch sử Đảng CSVN X 2 2 Thi 

28 Tiếng Anh kinh doanh 2 X 3 2 Thi 

29 Phương pháp nghiên cứu kinh tế X 3 2 Thi 

30 Tiền tệ và ngân hàng X 3 2 Thi 

31 Thị trường tài chính X 3 2 Thi 

32 Quản trị tài chính doanh nghiệp X 3 2 Thi 

33 Thương mại điện tử  3 2 Thi 

34 Kế toán doanh nghiệp  3 2 Thi 

35 
Bán hàng và quản trị quan hệ khách 

hàng 

 3 
2 Thi 

36 Thực tập thực tế 1 X 3 2 Thực tập 

37 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

38 Kinh tế lượng X 3 1 Thi 

39 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại X 3 1 Thi 

40 Tài chính cá nhân X 3 1 Thi 

41 Luật kinh tế X 3 1 Thi 

42 Quản trị tài chính quốc tế  3 1 Thi 

43 Kế toán quản trị  3 1 Thi 

44 Lý thuyết kiểm toán  3 1 Thi 

45 Kỹ năng thực hành nghiệp vụ thuế  3 1 Thi 

46 Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp X 3 2 Thi 

47 Chứng khoán phái sinh X 3 2 Thi 

48 Quản trị danh mục đầu tư X 3 2 Thi 

49 Nguyên lý thẩm định giá X 3 2 Thi 

50 Thu nhập cố định X 3 2 Thi 

51 Quản trị dự án  3 2 Thi 

52 Tài chính hành vi  3 2 Thi 

53 Kế toán quốc tế  3 2 Thi 

54 Thực tập thực tế 2 X 3 2 Thực tập 

55 Mô hình hóa tài chính X 3 1 Thi 

56 Phân tích báo cáo tài chính X 3 1 Thi 
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57 Các mô hình định giá tài sản X 3 1 Thi 

58 Tài chính công X 3 1 Thi 

59 Đầu tư thay thế X 3 1 Thi 

60 Marketing dịch vụ tài chính X 3 1 Thi 

61 Quản trị ngân hàng thương mại  3 1 Thi 

62 Thẩm định tín dụng  3 1 Thi 

63 Nghiệp vụ ngoại thương  3 1 Thi 

64 Kế toán ngân hàng  3 1 Thi 

65 Thanh toán quốc tế  3 1 Thi 

66 Lý thuyết bảo hiểm  3 1 Thi 

67 Chuyên đề tốt nghiệp (TC-NH) X 5 2 Chuyên đề 

68 Khoá luận (TC-NH)  7 2 Khóa luận 

37. Ngành Công nghệ thực phẩm 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 X (3) 1 Thi 

2 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 X (2) 1 Thi 

3 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 X (1.5) 1 Thi 

4 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4 X (2) 1 Thi 

5 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

6 Triết học Mác-Lênin X 3 1 Thi 

7 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

8 Vật lý đại cương D X 3 1 Thi 

9 Hóa hữu cơ X 2 1 Thi 

10 Nhập môn Công nghệ thực phẩm X 2 1 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

12 Kinh tế chính trị Mác-Lênin X 2 2 Thi 

13 Toán cao cấp C1 X 3 2 Thi 

14 Hóa sinh thực phẩm X 3 2 Thi 

15 Hoá lý thực phẩm X 3 2 Thi 

16 Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật X 2 2 Thi 

17 Giao tiếp trong kinh doanh  3 2 Thi 

18 Quản lý dự án nông nghiệp  3 2 Thi 

19 Sinh vật hại sau thu hoạch  3 2 Thi 

20 An toàn lao động  3 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1 Thi 

23 Thống kê cơ bản X 3 1 Thi 

24 Nguyên lý kỹ thuật thực phẩm X 3 1 Thi 
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25 Hóa thực phẩm X 3 1 Thi 

26 Pháp luật an toàn thực phẩm  3 1 Thi 

27 Marketing nông nghiệp  3 1 Thi 

28 Sinh học  3 1 Thi 

29 Tổn thất sau thu hoạch  3 1 Thi 

30 Công nghệ môi trường đại cương  3 1 Thi 

31 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X 2 2 Thi 

32 Hóa phân tích X 3 2 Thi 

33 Quá trình và thiết bị chế biến TP X 3 2 Thi 

34 Vi sinh vật đại cương X 3 2 Thi 

35 Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm X 3 2 Thi 

36 Logistics thực phẩm  3 2 Thi 

37 Công nghệ sinh học thực phẩm  3 2 Thi 

38 
Quản lý chất thải công nghiệp thực 

phẩm 

 
3 2 Thi 

39 Kiến tập nghề x 2 3 Kiến tập 

40 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

41 Phụ gia thực phẩm X 3 1 Thi 

42 Vi sinh thực phẩm X 3 1 Thi 

43 Phân tích thực phẩm X 3 1 Thi 

44 Tiếng Anh chuyên ngành CNTP X 3 1 Thi 

45 
Công nghệ chế biến chè, cà phê, 

cacao 

X 
3 1 Thi 

46 
Công nghệ chế biến sản phẩm từ 

thịt-thuỷ sản 

 3 
1 Thi 

47 Máy sau thu hoạch  3 1 Thi 

48 Công nghệ lên men thực phẩm X 3 2 Thi 

49 
Dinh dưỡng và thực phẩm chức 

năng 

X 
4 2 Thi 

50 Phát triển sản phẩm thực phẩm X 3 2 Thi 

51 Cở sở thiết kế nhà máy thực phẩm X 2 2 Thi 

52 Công nghệ ngũ cốc  3 2 Thi 

53 Bao bì thực phẩm  3 2 Thi 

54 Chế biến thức ăn gia súc  3 2 Thi 

55 Công nghệ chế biến dầu thực phẩm  3 2 Thi 

56 
Công nghệ chế biến sản phẩm cây 

dược liệu 

 
3 

2 
Thi 

57 Thực tập nghề nghiệp x 4 2 Thực tập 

58 Độc tố học và an toàn thực phẩm X 3 1 Thi 

59 Quản lý chất lượng thực phẩm X 3 1 Thi 

60 Công nghệ bảo quản, chế biến rau X 3 1 Thi 
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quả  

61 
Thiết kế thí nghiệm và phân tích 

thống kê 

X 
3 1 Thi 

62 Công nghệ đồ uống  3 1 Thi 

63 Công nghệ đồ hộp thực phẩm  3 1 Thi 

64 
Công nghệ bảo quản, chế biến 

trứng, sữa 

 3 
1 Thi 

65 
Công nghệ sản xuất đường, bánh 

kẹo 

 3 
1 Thi 

66 
Công nghệ mới trong chế biến thực 

phẩm 

 3 
1 Thi 

67 Khóa luận tốt nghiệp x 10 2 Khóa luận 

38. Ngành Trung Quốc học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Triết học Mác – Lênin X 3 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Nhập môn Trung Quốc học X 3 1 Thi 

4 Tiếng Trung nghe 1 X 3 1 Thi 

5 Tiếng Trung nói 1 X 3 1 Thi 

6 Tiếng Trung đọc 1 X 3 1 Thi 

7 Tiếng Trung viết 1 X 3 1 Thi 

8 Kinh tế chính trị Mác – Lênin X 2 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

10 Giáo dục QP và AN 1 X (3) 2 Thi 

11 Giáo dục QP và AN 2 X (2) 2 Thi 

12 Giáo dục QP và AN 3 X (1.5) 2 Thi 

13 Giáo dục QP và AN 4 X (2) 2 Thi 

14 Tiếng Trung nghe 2 X 3 2 Thi 

15 Tiếng Trung nói 2 X 3 2 Thi 

16 Tiếng Trung đọc 2 X 3 2 Thi 

17 Tiếng Trung viết 2 X 3 2 Thi 

18 Mĩ học đại cương  3 2 Thi 

19 Đại cương văn học Việt Nam   3 2 Thi 

20 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1  

21 Giáo dục thể chất 3 X 1 1  

22 Tiếng Trung nghe 3 X 3 1  

23 Tiếng Trung nói 3 X 3 1  

24 Tiếng Trung đọc 3 X 3 1  
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25 Tiếng Trung viết 3 X 3 1  

26 Đại cương văn học thế giới  3 1  

27 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 1  

28 
Lịch sử tư tưởng phương Đông 

và Việt Nam 

 3 
1  

29 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X 2 2 Thi 

30 Môi trường và phát triển X 3 2 Thi 

31 Pháp luật đại cương X 3 2 Thi 

32 Cở sở ngôn ngữ học X 3 2 Thi 

33 Tiếng Trung nâng cao X 3 2 Thi 

34 Phương pháp nghiên cứu khoa học  3 2 Thi 

35 Tư duy sáng tạo và lập kế hoạch  3 2 Thi 

36 Cơ sở văn hóa Việt Nam  3 2 Thi 

37 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

38 Lịch sử Trung Quốc X 3 1 Thi 

39 Thực hành biên và phiên dịch X 4 1 Thi 

40 
Văn hóa Trung Quốc ở khu vực 

Đông Á và Đông Nam Á 

 3 
1 Thi 

41 
Cộng đồng người Hoa ở Việt Nam 

và Đông Nam Á 

 3 
1 Thi 

42 Ngữ Pháp tiếng Trung  3 1 Thi 

43 Văn hóa Trung Quốc X 3 2 Thi 

44 Văn học Trung Quốc X 3 2 Thi 

45 Hán ngữ cơ sở X 3 2 Thi 

46 Lý thuyết dịch  3 2 Thi 

47 Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc  3 2 Thi 

48 Đọc báo Trung văn   3 2 Thi 

49 Tiếng Trung văn phòng  3 2 Thi 

50 Ngoại ngữ chuyên ngành X 4 1 Thi 

51 Địa lý Trung Quốc X 3 1 Thi 

52 Thực tập nghề nghiệp X 6 1 Thực tập 

53 
Lịch sử kinh tế - thương mại Trung 

Quốc 

 3 
1 Thi 

54 
Doanh nghiệp Trung Quốc ở Việt 

Nam 

 3 
1 Thi 

55 Văn hóa du lịch  3 1 Thi 

56 Giao tiếp tiếng Trung thương mại  4 2 Thi 

57 Văn hóa kinh doanh  3 2 Thi 

58 Chiến lược kinh tế Trung Quốc  3 2 Thi 

59 Giao tiếp tiếng Trung du lịch  4 2 Thi 

60 Lịch sử tiền tệ Trung Quốc  3 2 Thi 
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61 Địa lý du lịch Trung Quốc  3 2 Thi 

62 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

39. Ngành Dân số và phát triển 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Triết học Mác – Lê nin X 3 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Nhập môn dân số và phát triển X 4 1 Thi 

5 Cơ sở VH VN X 3 1 Thi 

6 Dân số học X 3 1 Thi 

7 Kinh tế chính trị Mác –Lênin X 2 2  

8 Xã hội học đại cương X 3 2  

9 Giáo dục thể chất 2 X 1 2  

10 Lý thuyết phát triển X 3 2  

11 Các dân tộc ở Việt Nam  3 2 Thi 

12 Lịch sử dân số Thế giới  3 2 Thi 

13 Tâm lý học đại cương   3 2 Thi 

14 Tâm lý học dân số  3 2 Thi 

15 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1 Thi 

16 Ngoại ngữ chuyên ngành X 3 1 Thi 

17 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X 2 1 Thi 

18 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

19 Thống kê xã hội X 3 1 Thi 

20 Các học thuyết về dân số  X 3 1 Thi 

21 Nhân học văn hóa – xã hội  3 1 Thi 

22 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

23 Nhập môn Công tác xã hội  3 1 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (3) 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (1,5) 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (2) 2 Thi 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 2 Thi 

29 Thống kê dân số  X 4 2 Thi 

30 
Phương pháp nghiên cứu dân số và 

phát triển  

X 
4 2 Thi 

31 Thực tập nghề nghiệp 1  X 3 2 Thực tập 

32 Chất lượng dân số X 3 2 Thi 

33 Sức khỏe sinh sản X 3 2 Thi 
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34 Chính sách và chiến lược dân số X 3 1 Thi 

35 
Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch 

dân số 

X 3 
1 Thi 

36 
Lồng ghép biến dân số vào kế hoạch 

hóa phát triển  

X 3 
1 Thi 

37 Biến đổi dân số và phát triển kinh tế  3 1 Thi 

38 Toàn cầu hóa  3 1 Thi 

39 Dân số, lao động và việc làm  3 1 Thi 

40 Dân số và an sinh xã hội  3 1 Thi 

41 Tử vong và các yếu tố tác động  3 1 Thi 

42 Già hóa dân số và người cao tuổi  3 1 Thi 

43 Thực tập nghề nghiệp 2 X 4 2 Thực tập 

44 Nghèo đói và phát triển bền vững X 3 2 Thi 

45 Xã hội học dân số X 3 2 Thi 

46 
Kỹ năng truyền thông dân số và 

phát triển 

X 3 
2 Thi 

47 Sức khỏe dân số  3 2 Thi 

48 Kiến thức y học cơ bản  3 2 Thi 

49 Hệ thống và chính sách y tế  3 2 Thi 

50 Giáo dục cộng đồng về dân số  3 2 Thi 

51 Thực tập nghề nghiệp 3 X 4 1 Thực tập 

52 Dịch vụ dân số X 3 1 Thi 

53 
Di cư, đô thị hóa và chuyển đổi đô 

thị 

X 3 
1 Thi 

54 Dân số và dân tộc thiểu số  3 1 Thi 

55 Giới và phát triển  3 1 Thi 

56 Dân số và gia đình   3 1 Thi 

57 Dân số và các vấn đề xã hội nổi bật  3 1 Thi 

58 Dân số, giáo dục và phát triển  3 1 Thi 

59 Công tác xã hội trong bệnh viện  3 1 Thi 

60 
Công tác xã hội trong chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi 

 3 1 
Thi 

61 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

62 Vốn con người và phát triển   3 2 Thi 

63 Dân số, tài nguyên và môi trường  3 2 Thi 

64 Dân số và sinh kế bền vững  3 2 Thi 

65 Công bằng xã hội  3 2 Thi 

66 
Xây dựng và quản lý dự án phát 

triển 

 3 
2 Thi 

67 Xã hội học tổ chức và quản lý   3 2 Thi 

68 Chuyên đề ứng dụng CNTT trong  3 2 Thi 
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lĩnh vực dân số  

40. Ngành Văn hóa Du lịch 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Triết học Mác – Lênin X 3 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 1 Thi 

5 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

6 Nhập môn Văn hóa Du lịch X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin X 2 2 Thi 

9 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 2 Thi 

10 Nhân học du lịch X 3 2 Thi 

11 Các nền văn hóa cổ Việt Nam X 3 2 Thi 

12 Môi trường và phát triển  3 2 Thi 

13 Xã hội học du lịch  3 2 Thi 

14 Đại cương văn học Việt Nam  3 2 Thi 

15 
Địa lý tự nhiên và các vùng lãnh thổ 

VN 

 
3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

17 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1 Thi 

18 Tâm lý học du lịch X 3 1 Thi 

19 Phương pháp nghiên cứu Khoa học X 3 1 Thi 

20 Các vùng văn hóa Việt Nam X 3 1 Thi 

21 
Văn hóa Đông Nam Á và Đông Bắc 

Á 

X 
3 1 Thi 

22 Tiếng Việt thực hành chuyên ngành  3 1 Thi 

23 
Lịch sử tư tưởng phương Đông và 

Việt Nam 

 3 
1 Thi 

24 Bảo tàng trong Văn hóa Du lịch  3 1 Thi 

25 Văn hóa làng xã Việt Nam  3 1 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

30 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X 2 2 Thi 

31 Văn hóa nghệ thuật truyền thống X 3 2 Thi 

32 Di sản văn hóa vật thể và du lịch X 3 2 Thi 
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33 Phong tục và lễ hội Việt Nam X 3 2 Thi 

34 Quản trị hành chính văn phòng  3 2 Thi 

35 
Giao lưu, tiếp biến văn hóa ở Việt 

Nam 

 3 
2 Thi 

36 Văn hóa truyền thông  3 2 Thi 

37 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

38 Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam X 3 1 Thi 

39 Makerting du lịch X 3 1 Thực tập 

40 Di sản văn hóa phi vật thể và du lịch X 3 1 Thi 

41 Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao X 3 1 Thi 

42 Văn hóa giao tiếp  3 1 Thi 

43 Văn hóa kinh doanh  3 1 Thi 

44 Du lịch bền vững  3 1 Thi 

45 Nghiệp vụ phục vụ du lịch X 4 2 Thi 

46 
Quản lý nhà nước về văn hóa và du 

lịch 

X 3 
2 Thi 

47 Quản lý nhân sự trong du lịch X 3 2 Thi 

48 Tiếng Anh Văn hóa Du lịch 1 X 3 2 Thi 

49 Thực tập nghề nghiệp 1 X 3 2 Thực tập 

50 Du lịch cộng đồng  3 2 Thi 

51 Kinh tế học văn hóa  3 2 Thi 

52 
Văn hóa các dân tộc Trường Sơn – 

Tây Nguyên 

 3 2 
Thi 

53 
Thiết kế và điều hành chương trình 

du lịch 

X 
3 

1 
Thi 

54 Quy hoạch phát triển du lịch X 3 1 Thi 

55 Tiếng Anh Văn hóa Du lịch 2 X 3 1 Thi 

56 Thực tập nghề nghiệp 2 X 4 1 Thực tập 

57 Tuyến điểm du lịch Việt Nam  3 1 Thi 

58 Kỹ năng thuyết minh trong du lịch  3 1 Thi 

59 Du lịch sinh thái  3 1 Thi 

60 Du lịch ẩm thực Việt Nam  3 2 Thi 

61 Du lịch tâm linh ở Việt Nam  3 2 Thi 

62 Tổ chức sự kiện văn hóa  3 2 Thi 

63 Chuyên đề tốt nghiệp  5 2 Chuyên đề 

64 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

41. Công nghệ kỹ thuật môi trường 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 – Điền kinh X (1) 1 Thi 
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2 Triết học Mác - Lênin  X 3 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Hoá đại cương  X 3 1 Thi 

5 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

6 Nhập môn Khoa học môi trường X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2  1 2 Thi 

8 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin X 2 2 Thi 

9 Sinh học môi trường X 3 2 Thi 

10 Hoá môi trường X 3 2 Thi 

11 
AutoCAD trong kỹ thuật môi 

trường 

 
3 2 Thi 

12 Xử lý số liệu thực nghiệm  3 2 Thi 

13 Kỹ thuật điện  3 2 Thi 

14 
Cơ sở khí tượng, địa chất, thuỷ văn 

trong môi trường 

 
3 2 Thi 

15 Cơ lưu chất  3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 – Bóng chuyền  (1) 1 Thi 

17 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1  (3) 1 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2  (2) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3  (1,5) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4  (2) 1 Thi 

21 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 1 Thi 

22 Hóa nước  3 1 Thi 

23 
Các phương pháp phân tích môi 

trường 

 
3 1 Thi 

24 Thực hành phân tích  môi trường  3 1 Thi 

25 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 
3 1 Thi 

26 
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành 

chính 

 
3 1 Thi 

27 Xã hội học Môi trường  3 1 Thi 

28 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X 2 2 Thi 

29 
Quá trình sinh học trong kỹ thuật 

môi trường 

X 
3 2 Thi 

30 Quản lý môi trường X 3 2 Thi 

31 Công nghệ môi trường X 3 2 Thi 

32 
Quá trình hóa học và vật lý trong kỹ 

thuật môi trường 

X 
3 2 Thi 

33 Quan trắc môi trường  3 2 Thi 

34 Mô hình hóa môi trường  3 2 Thi 

35 Tối ưu hóa và quy hoạch thực  3 2 Thi 
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nghiệm 

36 Pháp luật tài nguyên và môi trường  3 2 Thi 

37 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

38 Vẽ kỹ thuật môi trường X 3 1 Thi 

39 Kỹ thuật xử lý nước cấp X 3 1 Thi 

40 Kỹ thuật xử lý nước thải X 3 1 Thi 

41 
Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp và 

nước thải 

X 
2 1 Thi 

42 Hệ thống cấp, thoát nước  3 1 Thi 

43 Sản xuất sạch hơn  3 1 Thi 

44 Năng lượng và Môi trường  3 1 Thi 

45 Kỹ thuật xử lý môi trường bậc cao  3 1 Thi 

46 Kỹ thuật xử lý bùn thải x 3 2 Thi 

47 
Kỹ thuật xử lý khí thải và kiểm soát 

tiếng ồn 

X 
3 2 Thi 

48 
Đồ án kỹ thuật xử lý khí thải và 

kiểm soát tiếng ồn 

X 
2 2 Thi 

49 Kỹ thuật màng X 3 2 Thi 

50 Thực tập nghề nghiệp X 6 2 Thi 

51 
Đánh giá tác động và rủi ro môi 

trường 

 3 
2 Thi 

52 Vật liệu trong xử lý môi trường  3 2 Thi 

53 
Tiếng Anh chuyên ngành môi 

trường 

X 
3 

1 
Thi 

54 
Kỹ thuật tái chế và xử lý chất thải 

rắn  

X 
3 

1 
Thi 

55 Kỹ thuật xử lý chất thải nguy hại X 3 1 Thi 

56 
Đồ án kỹ thuật xử lý CTR và 

CTNH 

x 
2 

1 
Thi 

57 Thực hành xử lý chất thải x 2 1 Thi 

58 
Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nước cấp – nước thải 

 3 1 
Thi 

59 
Kỹ thuật môi trường trong nông 

nghiệp 

 3 
1 Thi 

60 Phục hồi ô nhiễm đất và nước ngầm  3 1 Thi 

61 
An toàn lao động và sức khoẻ nghề 

nghiệp 

 
3 2 Thi 

62 Hệ thống quản lý môi trường  3 2 Thi 

63 Tái sử dụng nước  3 2 Thi 

64 Ứng dụng GIS trong môi trường  3 2 Thi 

65 Chuyên đề tốt nghiệp  5 2 Chuyên đề 
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66 Khoá luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

 

1. Ngành Toán giải tích: 

a. Định hướng Nghiên cứu 

 

STT 

 

Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 
Lịch trình 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

2 Đại số  Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

3 Giải tích hàm  Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

4 Giải tích trên đa tạp  Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

5 Tô pô  Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

6 Phương pháp NCKH  Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

7 Giải tích lồi Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

8 Giải tích không trơn Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

9 Lý thuyết hàm giải tích Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

10 Giải tích vi phân  Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

11 Hình học đại số thực Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

12 Hình học đại số  Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

13 Phương trình đạo hàm riêng  Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

14 Chuyên đề nghiên cứu 1 Bắt buộc 3 3 
Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

15 Chuyên đề nghiên cứu 2 Bắt buộc 3 3 
Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

16 Chuyên đề nghiên cứu 3 Bắt buộc 3 3 
Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

17 Chuyên đề nghiên cứu 4 Bắt buộc 3 3 
Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

18 Luận văn Bắt buộc 15  Báo cáo luận văn 

b. Định hướng Ứng dụng 

 

STT 

 

Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 
Lịch trình 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

2 Đại số  Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

3 Giải tích hàm  Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

4 Giải tích trên đa tạp  Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

5 Tô pô  Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

6 Phương pháp NCKH  Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 
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7 Giải tích lồi Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

8 Giải tích không trơn Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

9 Lý thuyết hàm giải tích Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

10 Hình học đại số thực  Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

11 Tối ưu đa thức Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

12 Giải tích ma trận Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

13 Tối ưu lồi Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

14 Quy hoạch phi tuyến Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

15 Thuật toán tối ưu Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

16 Chuyên đề ứng dụng 1 Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

17 Chuyên đề ứng dụng 2 Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

18 Chuyên đề ứng dụng 3 Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

19 Chuyên đề ứng dụng 4 Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

20 Thực tập 1 Bắt buộc 3 3 
Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

21 Thực tập 2 Bắt buộc 3 3 
Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

22 Đề án tốt nghiệp Bắt buộc 9 0 Báo cáo đề án 

 

2. Ngành Vật lý kỹ thuật 

a. Định hướng Nghiên cứu 

 

STT 

 

Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 
Phương pháp 

đánh giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

2 Tiếng Anh chuyên ngành Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

3 Điện tử hạt nhân Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

4 
Chuyên đề 1: Kỹ thuật thực 

nghiệm vật lý hạt nhân 
Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

5 Phản ứng hạt nhân Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

6 
Kỹ thuật phân tích kích hoạt 

neutron 
Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

7 Kỹ thuật đo điện và cảm biến Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

8 Kỹ thuật ghi đo bức xạ Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

9 
Chuyên đề 2: Quan trắc môi 

trường và liều lượng học 
Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

10 Xử lý số liệu thực nghiệm Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

11 Phương pháp giảng dạy vật lý Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

12 Chương trình máy tính Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 
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13 
Phân tích số liệu vật lý hạt 

nhân 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

14 Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân  Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

15 Vật lý neutron Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

16 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 
Bắt buộc 2 2 Thi/Tiểu luận 

17 Máy tính và kỹ thuật giao diện Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

18 Đo lường và điều khiển từ xa Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

19 
Chuyên đề 3: Lò phản ứng hạt 

nhân và ứng dụng 
Bắt buộc 3 2 

Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

20 
Chuyên đề 4: Máy gia tốc và 

các ứng dụng 
Bắt buộc 3 2 

Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

21 
Chuyên đề 5: Kỹ thuật phân 

tích huỳnh quang tia X 
Bắt buộc 2 1 

Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

22 Cấu trúc hạt nhân Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

23 
Hệ thống kỹ thuật nhà máy 

điện hạt nhân 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

24 Động học lò phản ứng  Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

25 Thực tập vật lý kỹ thuật  Tự chọn 2 1 Thi/ Tiểu luận 

26 Điều khiển lập trình  Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

27 
Mô phỏng linh kiện và công 

nghệ bán dẫn 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

28 Luận văn thạc sĩ Bắt buộc    15 0 Báo cáo luận văn 

b. Định hướng Ứng dụng 

 

STT 

 

Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 
Phương pháp 

đánh giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

2 Tiếng Anh chuyên ngành Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

3 Điện tử hạt nhân Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

4 
Kỹ thuật thực nghiệm vật lý 

hạt nhân 
Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

5 Phản ứng hạt nhân Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

6 
Kỹ thuật phân tích kích hoạt 

neutron 
Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

7 Kỹ thuật đo điện và cảm biến Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

8 Kỹ thuật ghi đo bức xạ Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

9 
Quan trắc môi trường và liều 

lượng học 
Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

10 Xử lý số liệu thực nghiệm    Thi/Tiểu luận 

11 Phương pháp giảng dạy vật lý Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

12 Chương trình máy tính Tự chọn 1 1 Thi/Tiểu luận 
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13 
Phân tích số liệu vật lý hạt 

nhân 
Tự chọn 1 1 Thi/Tiểu luận 

14 Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân  Tự chọn 1 1 Thi/Tiểu luận 

15 Vật lý neutron Tự chọn 1 1 Thi/Tiểu luận 

16 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học  
Bắt buộc 2 2 Thi/Tiểu luận 

17 Máy tính và kỹ thuật giao diện Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

18 Đo Lường và điều khiển từ xa Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

19 Hệ thống nhúng Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

20 Xử lý tín hiệu số Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

21 Thiết kế hệ thống trên vi mạch Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

22 Năng lượng tái tạo Tự chọn 1 1 Thi/Tiểu luận 

23 Trí tuệ nhân tạo Tự chọn 1 1 Thi/Tiểu luận 

24 Mạng cảm biến môi trường Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

25 
Ứng dụng hệ thống vạn vật kết 

nối 
Tự chọn 1 2 Thi/Tiểu luận 

26 Điều khiển lập trình Tự chọn 1 1 Thi/Tiểu luận 

27 
Mô phỏng linh kiện và công 

nghệ bán dẫn 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

28 Máy gia tốc và các ứng dụng Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

29 
Kỹ thuật phân tích huỳnh 

quang tia X 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

30 
Lò phản ứng hạt nhân và ứng 

dụng 
Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

31 Thực tập thực tế Bắt buộc 6  Thi/ Báo cáo  

32 Đề án tốt nghiệp Bắt buộc 9 0 Báo cáo đề án 

 

3. Ngành Hóa phân tích 

a. Định hướng Nghiên cứu 

 

STT 

 

Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 
Phương pháp 

đánh giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

2 
Phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học 
Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

3 
Phương pháp phân tích phổ 

phân tử 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

4 
Phương pháp phân tích phổ 

nguyên tử 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

5 
Ứng dụng thống kê trong hóa 

phân tích 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

6 Phân tích phổ hữu cơ Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 
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7 
Thu thập và xử lý mẫu phân 

tích 
Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

8 Phương pháp phân tích sắc ký Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

9 

Quản lý và đảm bảo chất 

lượng trong phân tích - kiểm 

nghiệm 

Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

10 
Phương pháp phân tích hạt 

nhân 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

11 Phương pháp phân tích điện Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

12 Phân tích hữu cơ Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

13 Tin học trong hóa phân tích Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

14 Hóa học phân tích xanh Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

15 Tiếng Anh chuyên ngành Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

16 Quan trắc môi trường Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

17 Thuốc thử hữu cơ Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

18 Phân tích môi trường Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

19 Phân tích thực phẩm Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

20 
Chuyên đề nghiên cứu khoa 

học I 
Bắt buộc 4 0 

Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

21 
Chuyên đề nghiên cứu khoa 

học II 
Bắt buộc 4 0 

Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

22 
Chuyên đề nghiên cứu khoa 

học III 
Bắt buộc 4 0 

Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

23 Phân tích hóa thực vật Tự chọn 2 2 Thi/Tiểu luận 

24 
Các phương pháp phân tích 

vật liệu rắn 
Tự chọn 2 2 Thi/Tiểu luận 

25 
Phân tích dư lượng hóa chất 

bảo vệ thực vật 
Tự chọn 2 1 Thi/ Tiểu luận 

26 
Chiết tách và phân lập hợp 

chất tự nhiên 
Tự chọn 2 2 Thi/Tiểu luận 

27 
Ứng dụng vật liệu nano trong 

hóa phân tích 
Tự chọn 2 2 Thi/Tiểu luận 

28 Kỹ thuật phân tích dược phẩm  Tự chọn 2 2 Thi/Tiểu luận 

29 Kỹ thuật phân tích mỹ phẩm Tự chọn 2 2 Thi/Tiểu luận 

30 Quản trị dự án Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

31 Luận văn tốt nghiệp 15 15 0 Báo cáo luận văn 

b. Định hướng Ứng dụng 

 

STT 

 

Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 
Phương pháp 

đánh giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

2 
Phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học 
Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 
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3 
Phương pháp phân tích phổ 

phân tử 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

4 
Phương pháp phân tích phổ 

nguyên tử 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

5 
Ứng dụng thống kê trong hóa 

phân tích 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

6 Phân tích phổ hữu cơ Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

7 
Thu thập và xử lý mẫu phân 

tích 
Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

8 Phương pháp phân tích sắc ký Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

9 

Quản lý và đảm bảo chất 

lượng trong phân tích - kiểm 

nghiệm 

Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

10 
Phương pháp phân tích hạt 

nhân 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

11 Phương pháp phân tích điện Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

12 Phân tích hữu cơ Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

13 Tin học trong hóa phân tích Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

14 Hóa học phân tích xanh Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

15 Tiếng Anh chuyên ngành Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

16 Quan trắc môi trường Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

17 Thuốc thử hữu cơ Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

18 Phân tích môi trường Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

19 Phân tích thực phẩm Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

20 Thực tập cơ sở Bắt buộc 2 0 
Thi/Tiểu luận/ Báo 

cáo 

21 Thực tập chuyên đề Bắt buộc 2 0 
Thi/Tiểu luận/ Báo 

cáo 

22 Thực tập thực tế Bắt buộc 5 0 
Thi/Tiểu luận/ Báo 

cáo 

23 Phân tích hóa thực vật  Tự chọn 2 2 Thi/Tiểu luận 

24 
Các phương pháp phân tích 

vật liệu rắn 
Tự chọn 2 2 Thi/Tiểu luận 

25 
Phân tích dư lượng hóa chất 

bảo vệ thực vật 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

26 
Chiết tách và phân lập hợp 

chất tự nhiên 
Tự chọn 2 2 Thi/Tiểu luận 

27 
Ứng dụng vật liệu nano trong 

hóa phân tích 
Tự chọn 2 2 Thi/Tiểu luận 

28 Kỹ thuật phân tích dược phẩm  Tự chọn 2 2 Thi/Tiểu luận 

29 Kỹ thuật phân tích mỹ phẩm Tự chọn 2 2 Thi/Tiểu luận 

30 Quản trị dự án Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

31 Đề án tốt nghiệp Bắt buộc 9 0 Báo cáo đề án 
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4. Sinh học thực nghiệm 

a. Định hướng Nghiên cứu 

 

STT 

 

Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 
Phương pháp 

đánh giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

2 Sinh học phân tử nâng cao Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

3 Sinh lý thực vật nâng cao Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

4 

Chuyên đề 1: Phương pháp 

viết luận văn và công bố khoa 

học  

Bắt buộc 4 2 
Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

5 
Hoá hợp chất thiên nhiên và 

ứng dụng 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

6 Tin sinh học ứng dụng Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

7 Kỹ thuật di truyền nâng cao Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

8 Chuyên đề 2 Bắt buộc 4 0 
Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

9 

 

Kỹ thuật canh tác và xử lý sau 

thu hoạch 

Tự chọn 
 

3 
2 Thi/Tiểu luận 

10 Bệnh học cây trồng Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

11 
Điều tiết sinh trưởng và phát 

triển thực vật 
Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

12 

 

Quản lý bền vững môi trường 

NN 

Tự chọn 

 

3 

 

2 Thi/Tiểu luận 

13 

 

Chuyên sâu về canh tác trên 

giá thể 

 

Tự chọn 

 

3 

 

2 Thi/Tiểu luận 

14 Công nghệ nấm Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

15 Công nghệ vi sinh ứng dụng Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

16 
Công nghệ sinh học trong 

nhân giống thực vật 
Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

17 
 

Chuyên đề 3 
Bắt buộc 4 0 

Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

18 
Công nghệ nano trong sinh 

học 
Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

19 Sinh học bức xạ Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

20 
Kiểm nghiệm thực phẩm nâng 

cao 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

21 Tiếng anh chuyên ngành 
 

Tự chọn 
3 3 Thi/Tiểu luận 

22 Di truyền tế bào Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

23 
Công nghệ enzyme và ứng 

dụng 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

24 Công nghệ y sinh Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 
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25 
Giao thoa và liên nghành trong 

sinh học hiện đại 

 

Tự chọn 
3 2 Thi/ Tiểu luận 

28 Luận văn thạc sĩ Bắt buộc    15 0 Báo cáo luận văn 

b. Định hướng Ứng dụng 

 

STT 

 

Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 
Phương pháp 

đánh giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 3 3 Thi/Tiểu luận 

2 Sinh học phân tử nâng cao Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

3 Sinh lý thực vật nâng cao Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

4 
Hoá hợp chất thiên nhiên và 

ứng dụng 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

5 Thực tập nghề nghiệp 1 Bắt buộc 3 0 
Thi/ Tiểu luận/ Báo 

cáo 

6 Tin sinh học ứng dụng Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

7 Kỹ thuật di truyền nâng cao Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

8 Công nghệ nấm Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

9 Thực tập nghề nghiệp 2 Bắt buộc 3 0 
Thi/ Tiểu luận/ Báo 

cáo 

10 
Kỹ thuật canh tác và xử lý sau 

thu hoạch 
Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

11 Bệnh học cây trồng Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

12 
Điều tiết sinh trưởng và phát 

triển thực vật 
Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

13 
Quản lý bền vững môi trường 

NN 
Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

14 
Chuyên sâu về canh tác trên 

giá thể 
Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

15 Công nghệ vi sinh ứng dụng Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

16 
Công nghệ sinh học trong 

nhân giống thực vật 
Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

17 Di truyền tế bào Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

18 Thực tập chuyên đề Bắt buộc 3 0 
Thi/ Tiểu luận/ Báo 

cáo  

19 
Công nghệ nano trong sinh 

học 
Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

20 Sinh học bức xạ 
 

Tự chọn 
2 1 Thi/Tiểu luận 

21 
Kiểm nghiệm thực phẩm nâng 

cao 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

22 Tiếng anh chuyên ngành Tự chọn 3 3 Thi/Tiểu luận 

23 
Công nghệ enzyme và ứng 

dụng 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

24 Công nghệ y sinh Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

25 Giao thoa và liên nghành trong Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 
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sinh học hiện đại 

26 Đồ án tốt nghiệp Bắt buộc 9 0 Báo cáo đề án 

 

5. Văn học Việt Nam 

a. Định hướng Nghiên cứu 

 

STT 

 

Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 
Phương pháp 

đánh giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 4 3 Thi/Tiểu luận 

2 
Phương pháp nghiên cứu văn 

học 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

3 Tiếp nhận văn học  Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

4 Sử thi Việt Nam Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

5 

Ảnh hưởng một số trào lưu 

văn học  

phương Tây hiện đại đến văn 

học Việt Nam 

Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

6 

Văn học so sánh và so sánh 

văn học  

dân gian Việt Nam - Hàn 

Quốc 

Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

7 

Thể loại truyện truyền kỳ 

trong văn học Trung đại Việt 

Nam 

Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

8 
Đặc điểm văn học trung đại 

Việt Nam 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

9 

Điển tích, điển cố trong văn 

học  

trung đại Việt Nam 

Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

10 
Chuyên đề 1: Hiện đại hóa 

văn học Việt Nam 
Bắt buộc 3 2 

Thi/Tiểu luận/ Báo 

cáo 

11 
Chuyên đề 2: Một số vấn đề 

Tự sự học 
Bắt buộc 3 2 

Thi/Tiểu luận/ Báo 

cáo 

12 
Những vấn đề văn học dân 

gian Việt Nam 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

13 
Mối quan hệ giữa văn học và 

văn hóa 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

14 Ngôn ngữ thơ Việt Nam Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

15 Tổ chức và quản lý đào tạo Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

16 Thi pháp học Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

17 

Tiểu thuyết và tiểu thuyết Việt 

Nam hiện đại từ góc nhìn so 

sánh 

Bắt buộc 3 2 
Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 

18 
Chuyên đề 3: Diễn ngôn trong 

văn xuôi Việt Nam 
Bắt buộc 3 2 

Thi/Tiểu luận/ Báo 

cáo 

19 
Chuyên đề 4: Một số vấn đề  

văn học Việt Nam đương đại 
Bắt buộc 3 2 

Thi/ Báo cáo chuyên 

đề 
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20 
Diễn ngôn trong văn xuôi Việt 

Nam 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

21 Thơ Việt Nam hiện đại Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

22 
Đổi mới lý luận, phê bình văn 

học Việt Nam 
Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

23 Luận văn thạc sĩ Bắt buộc 15 0 Báo cáo luận văn 

b. Định hướng Ứng dụng 

 

STT 

 

Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 
Phương pháp 

đánh giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 4 3 Thi/Tiểu luận 

2 
Phương pháp nghiên cứu văn 

học 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

3 Tiếp nhận văn học  Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

4 Sử thi Việt Nam Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

5 

Ảnh hưởng một số trào lưu văn 

học phương Tây hiện đại đến 

văn học Việt Nam 

Bắt buộc 3 1 
Thi/ Tiểu luận/ Báo 

cáo 

6 

Văn học so sánh và so sánh 

văn học dân gian Việt Nam - 

Hàn Quốc 

Tự chọn 3 1 Thi/Tiểu luận 

7 
Thể loại truyện truyền kỳ trong 

văn học Trung đại Việt Nam 
Tự chọn 3 1 Thi/Tiểu luận 

8 
Đặc điểm văn học trung đại 

Việt Nam 
Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

9 
Điển tích, điển cố trong văn 

học Trung đại Việt Nam 
Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

10 
Mối quan hệ giữa văn học và 

văn hóa 
Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

11 Thực tập 1 Bắt buộc 3 0  

12 
Những vấn đề văn học dân 

gian Việt Nam 
Tự chọn 3 1 Thi/Tiểu luận 

13 Một số vấn đề Tự sự học Tự chọn 3 1 Thi/Tiểu luận 

14 Ngôn ngữ thơ Việt Nam Tự chọn 3 1 Thi/Tiểu luận 

15 Tổ chức và quản lý đào tạo Tự chọn 3 1 Thi/Tiểu luận 

16 Thi pháp học Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

17 
Tiểu thuyết và so sánh tiểu 

thuyết Việt Nam hiện đại 
Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

18 
Hiện đại hóa văn học Việt 

Nam 
Bắt buộc 3 1 Thi/Tiểu luận 

19 Thực tập 2 Bắt buộc 3 0 
Thi/ Tiểu luận/ Báo 

cáo  

20 Thơ Việt Nam hiện đại Tự chọn 3 1 Thi/Tiểu luận 

21 
Đổi mới lý luận, phê bình văn 

học VN 
Tự chọn 3 1 Thi/Tiểu luận 
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22 
Diễn ngôn trong văn xuôi Việt 

Nam 
Tự chọn 3 1 Thi/Tiểu luận 

23 Đề án tốt nghiệp  9 0 Báo cáo đề án 

 

6. Quản trị kinh doanh 

Định hướng ứng dụng 

 

STT 

 

Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 
Phương pháp 

đánh giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 4 3 Thi/Tiểu luận 

2 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong Quản trị kinh doanh 
Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

3 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học  

kinh tế 

Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

4 Kinh tế vi mô Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

5 Kinh tế vĩ mô Bắt buộc 2 1 Thi/Tiểu luận 

6 Nghệ thuật lãnh đạo Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

7 Quản trị nguồn nhân lực Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

8 Quản trị tài chính Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

9 Quản trị thương hiệu Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

10 Quản trị và tái cấu trúc công ty Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

11 Thực tế doanh nghiệp Bắt buộc 3 0 Thi/ Báo cáo 

12 Quản trị chất lượng Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

13 Quản trị dự án Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

14 
Chuyên đề thực tập doanh 

nghiệp 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

15 Quản trị chuỗi cung ứng Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

16 Quản trị Marketing Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

17 Hành vi tổ chức Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

18 Hành vi người tiêu dùng Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

19 Hệ thống thông tin quản lý Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

20 Quản trị điều hành Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

21 Thương mại điện tử Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

22 Quản trị kinh doanh quốc tế Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

23 Kinh tế phát triển Tự chọn 2 1 Thi/Tiểu luận 

24 Chuyên đề kiến tập thực tế Bắt buộc 3 0 Thi/ Báo cáo  

25 
Đề án Tốt nghiệp Thạc sĩ 

ngành QTKD 
Bắt buộc 9 0 Báo cáo đề án 

7. Ngôn Ngữ Anh 
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Định hướng ứng dụng 

 

STT 

 

Tên môn học 
Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 
Phương pháp 

đánh giá  sinh viên 

1 Triết học (Philosophy) Bắt buộc 4 3 Thi/Tiểu luận 

2 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong Ngôn ngữ học 

(Research methods in 

Linguistics) 

Bắt buộc 4 3 Thi/Tiểu luận 

3 

Viết học thuật trong nghiên 

cứu (Academic writing in 

research)  

Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

4 
Ngôn ngữ học đại cương 

(General Linguistics) 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

5 
Ngôn ngữ học đối chiếu 

(Contrastive linguistics) 
Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

6 
Ngữ pháp chức năng 

(Functional Grammar) 
Tự chọn  3 2 Thi/Tiểu luận 

7 
Giao tiếp liên văn hóa 

(Intercultural communication) 
Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

8 Ngữ dụng học (Pragmatics) Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

9 
Ngôn ngữ học xã hội 

(Sociolinguistics) 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

10 

Học tập và tiếp thu ngôn ngữ 

thứ hai (Second language 

learning and acquisition) 

Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

11 
Ngôn ngữ học tri nhận  

(Cognitive linguistics) 
Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

12 
Nghiên cứu trong dịch thuật 

(Translation studies) 
Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

13 

Ngôn ngữ, Văn hóa và Xã hội 

(Language, Culture, and 

Society) 

Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

14 Tiếng Pháp Tự chọn 4 3 Thi/Tiểu luận 

15 Tiếng Trung Tự chọn 4 3 Thi/Tiểu luận 

16 
Phân tích diễn ngôn  

(Discourse analysis) 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

17 

Lý thuyết và phương pháp 

giảng dạy Tiếng Anh (English 

language teaching theories and 

methodologies) 

Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

18 

Kiểm tra và đánh giá Tiếng 

Anh  

(English language testing and 

assessment) 

Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

19 
Thống kê trong ngôn ngữ học 

(Statistics in linguistics) 
Bắt buộc 3 2 Thi/Tiểu luận 

20 
Thực tập nghiên cứu ngôn ngữ 

1 (Research practices in 
Bắt buộc 3 0 Thi/ Báo cáo 
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linguistics) 

21 

Thực tập nghiên cứu ngôn ngữ 

2 (Research practices in 

linguistics) 

Bắt buộc 3 0 Thi/ Báo cáo 

22 
Ngôn ngữ học tâm lý 

(Psycholinguistics) 
Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

23 

Ứng dụng CNTT trong nghiên 

cứu, dạy và học ngôn ngữ 

(Computer-assisted language 

teaching, learning, and 

researching) 

 

Tự chọn 3 2 Thi/Tiểu luận 

24 Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Bắt buộc 9 0 Báo cáo đề án 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể 

cả giáo trình điện tử) 

Năm  

xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

1    

2    

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

 

STT 

 

Trình độ 

đào tạo 

 

Tên đề tài 
Họ và tên thực 

hiện 

Cán bộ hướng dẫn Nội 

dung  

1 Tiến sĩ Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 

nano và khả năng hấp thu 137Cs, 
60Co và 90Sr trong xử lý thải 

phóng xạ lỏng 

Lê Thị Hà Lan  

PGS.TS. Nguyễn An 

Sơn 

TS. Nguyễn Đình 

Trung 

 

2 Tiến sĩ Sử dụng phương pháp phân tích 

kích hoạt neutron và thống kê đa 

biến để đánh giá nguồn gốc ô 

nhiễm không khí qua chỉ thị sinh 

học cây rêu tại một số tỉnh, thành 

Việt Nam 

Đoàn Phan 

Thảo Tiên 
PGS.TS. Nguyễn An 

Sơn 

GS.TS. Lê Hồng 

Khiêm 

 

 

3 Tiến sĩ Nghiên cứu đặc điểm sinh học, 

sinh thái học và kỹ thuật tạo cây 

con loài Tơm trơng (Urceola 

minutiflora (Pierre) 

D.J.Middleton) tại Tây Nguyên 

Nguyễn Thanh 

Nguyên PGS.TS. Nguyễn Văn 

Kết 

TS. Phan Xuân Huyên 

 

4 Tiến sĩ Những chuyển biến kinh tế, xã 

hội của người Cơ ho Srê ở tỉnh 

Lâm Đồng từ năm 1975 đến 

năm 2015” tại Trường Đại học 

Đà Lạt vào ngày 03 tháng 01 

năm 2023 

Phan Văn Bông 
 

PGS.TS. Cao Thế 

Trình 

TS. Võ Tấn Tú 
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5 Tiến sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố 

sinh thái đến hình thái và đa 

dạng di truyền của quần thể 

thạch tùng răng [Huperzia 

serrata (Thunb.) Trevis.] ở Việt 

Nam 

Nguyễn Thị Ái 

Minh 
PGS. TS. Trần Văn 

Tiến 

TS. Nông Văn Duy 

 

6 Tiến sĩ Đổi mới kinh tế hợp tác xã trong 

quá trình phát triển kinh tế thị 

trường ở thành phố Hồ Chí Minh 

từ 1986 đến 2015 

Vũ Văn Thuân 
PGS.TS. Hà Minh 

Hồng 

TS. Ngô Xuân Trường 

 

7 Thạc sĩ  Cơ sở cho thương của đa thức 

đối xứng 

Tạ Thị Ngọc 

Ánh 
TS. Đặng Tuấn Hiệp 

 

8 Thạc sĩ  Giá trị tới hạn tiệm cận của đa 

thức phức 

Phan Thị Quỳnh 

Giao 
TS. Đặng Tuấn Hiệp 

 

9 Thạc sĩ Định lý Kirszbraun về thác triển 

ánh xạ  

Lipchitz 

Nguyễn Thị 

Thơ 
PGS. TS. Tạ Lê Lợi 

 

10 Thạc sĩ  Điều kiện Tauber trong phương 

pháp tổng Abel 

Trần Trịnh 

Minh Sanh 
TS. Trịnh Đức Tài 

 

11 Thạc sĩ  Công thức Murnaghan -

Nakayama cho đa thức 

Grothendieck đối xứng 

Huỳnh Nguyễn 

Anh Tài 
TS. Đặng Tuấn Hiệp 

 

12 Thạc sĩ Sự tồn tại điểm yên ngựa cho 

song hàm vectơ 

Nguyễn Thị 

Như Thảo 

TS. Nguyễn Hồng 

Quân 

 

13 Thạc sĩ  Hàm Zeta p-adic của đa thức 

nguyên hai biến đặc biệt 

Lê Ngọc Minh 

Thu 

PGS. TS. Lê Quý 

Thường 

 

14 Thạc sĩ  Phương pháp CGD đối với lớp 

bài toán cực tiểu hàm lồi tách 

biến không trơn 

Trần Thị Thúy TS. Nguyễn Văn Vinh 

 

15 Thạc sĩ Hàm đánh giá cho bài toán tựa 

bất đẳng thức biến phân 

Khuất Thị Ngọc 

Trâm 

TS. Trần Trịnh Minh 

Sơn 

 

16 Thạc sĩ  Tính tựa đơn điệu suy rộng của 

song hàm và sự tồn tại nghiệm 

của bài toán cân bằng 

Võ Lê Quỳnh 

Trang 

TS. Nguyễn Hồng 

Quân 

 

17 Thạc sĩ  Hàm đánh giá cho bài toán tựa 

cân bằng 

Nguyễn Hoàng 

Y 

TS. Trần Trịnh Minh 

Sơn 

 

18 Thạc sĩ  Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ 

muối đến sự sinh trưởng của cây 

Sa Sâm (Launaea Samrmentosa 

(Willd.) Sch.Bip. ex Kuntze) 

Hồ Thúy Hiệp TS. Nguyễn Văn Bình  

19 Thạc sĩ  Nghiên cứu ảnh hưởng của  một 

số nhân tố sinh thái đến hình thái 

giải phẫu của loài Sa Sâm 

(Launaea Samrmentosa (Willd.) 

Sch.Bip. ex Kuntze) và Cam 

Đường (Limnocitrus Littoralis 

(Miq.) Swingle) ở Việt Nam 

Cao Thị Lan 

Anh 
TS. Nguyễn Văn Bình  

20 Thạc sĩ Nghiên cứu đặc điểm sinh thái 

và sinh sản của loài Chíp Chíp 

(Paratapes Undulatus (Born, 

1778)) ở vùng cửa sông Hàn 

Lương Thủy     

Tiên 
TS. Huỳnh Minh Sang 
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thuộc địa phận thành phố Đà 

Nẵng. 

21 Thạc sĩ  Ảnh hưởng của liều và suất liều 

bức xạ tia X đến khả năng tạo 

đột biến trên đối tượng chủng 

giống dâu tây Hana 

[Fragaria×ananassa (Duchesne 

ex Weston) Duchesne ex Rozier 

cv. Hana] 

Bùi Hoàng Tấn 

Đạt  
TS. Lê Ngọc Triệu 

 

22 Thạc sĩ  Ảnh hưởng của một số yếu tố lên 

quá trình ra hoa và tích lũy hoạt 

chất trong nuôi cấy in vitro cây 

lan Kim Tuyến (Anoectochilus 

lylei Rolfe ex Downie) 

Nguyễn Trí Đức TS. Vũ Quốc Luận 

 

23 Thạc sĩ  Nghiên cứu khả năng ức chế 

Escherichia coli và Aspergillus 

niger bằng tia X năng lượng 

thấp. 

Đinh Thị Thùy 

Chi 

TS. Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

 

24 Thạc sĩ  Nghiên cứu khả năng diệt vi nấm 

phân lập từ tài liệu giấy tại 

Trung tâm lưu trữ lịch sử Lâm 

Đồng bằng tia X năng lượng 

thấp. 

Hồ Thị Lan 
TS. Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

 

25 Thạc sĩ Tác động của dịch chiết quế 

(Cinnamomun sp.), kali sorbat, 

natri benzoat đến thời gian bảo 

quản cà phê sữa đóng chai. 

Bùi Cao Mỹ 

Linh 

TS. Phạm Thị Thanh 

Thảo 

 

26 Thạc sĩ  Định danh dựa trên chỉ thị phân 

tử và khảo sát đặc trưng hệ gen 

một số loại bèo tấm thuộc chi 

Spirodela tại Việt Nam. 

Trần Ngọc Bảo 

Trâm 

TS. Hoàng Thị Như 

Phương 

 

27 Thạc sĩ  Nghiên cứu nhân giống in vitro 

cây chè Mã Dọ (Camellia sp.) 

Lê Trịnh Ngọc 

Trâm 
TS. Nguyễn Bá Nam 

 

28 Thạc sĩ  Khảo sát thực trạng kháng clo 

của một số vi khuẩn phân lập 

được trong nước thải y tế tại một 

số bệnh viện ở khu vực miền 

trung và bước đầu khảo sát khả 

năng xử lý nước thải bệnh viện 

của vi tảo phân lập từ nước thải 

ươm tơ 

Dương Thị 

Hồng Thắm 
TS. Lê Thị  Anh Tú 

 

29 Thạc sĩ  Vùng đất và con người  

xứ Quảng qua tiểu thuyết  

của Phan Tứ 

 

Nguyễn Thị Dịu 
PGS.TS Dương Hữu 

Biên 
 

30 Thạc sĩ Ý thức nữ tính trong thơ Hồ 

Xuân Hương 
Phạm Thị Lan TS. Phạm Văn Hóa  

31 Thạc sĩ  Vấn đề nữ tính trong truyện ngắn 

của Dạ Ngân 

 

Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

TS. Kiều Thanh Uyên  

32 Thạc sĩ  Đặc điểm nhân vật và  

cốt truyện trong văn xuôi của 

 

Thân Thị Nghĩa 
TS. Lê Hồng Phong  
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Phạm Kim Anh 

33 Thạc sĩ  Giá trị của điển tích trong Chinh 

phụ ngâm khúc bản dịch chữ 

Nôm của Đoàn Thị Điểm 

 

 

 

Vũ Thị Thúy 

Ngọc 

TS. Phạm Văn Hóa  

34 Thạc sĩ  Đặc điểm truyện ngắn  

Chu Bá Nam 

 

Nguyễn Văn 

Quân 

TS. Nguyễn Cảnh 

Chương 
 

35 Thạc sĩ Chuyển biến kinh tế - xã hội xã 

Hoài Đức, huyện Lâm Hà, Tỉnh 

Lâm Đồng trong thời kỳ đổi mới 

(1987 – 2020) 

Lâm Thị 

Phương Mai 

PGS.TS  

Bùi Văn Hùng 

 

36 Thạc sĩ  Phân tích các yếu tố hạ tầng viễn 

thông của Viettel để phát triển 

kinh tế số tại tỉnh Lâm Đồng 

Lê Xuân Tùng TS. Trần Nhật Thiện  

37 Thạc sĩ  Nghiên cứu các yếu tố tác động 

đến ý định sử dụng ví điện tử 

VNPT PAY của khách hàng cá 

nhân tại VNPT Lâm Đồng. 

Nguyễn Lâm 

Đồng 

PGS.TS Nguyễn Duy 

Mậu 
 

38 Thạc sĩ  Nghiên cứu sự hài lòng trong 

công việc của nhân viên Tập 

đoàn Mai Linh tại Tây Nguyên. 

Vương Trọng 

Tồn 

PGS.TS Nguyễn Duy 

Mậu 
 

39 Thạc sĩ  Ứng dụng mã vạch phân tử trong 

nghiên cứu phân loại chi dẻ đá 

(Lithocarpus Blume) tại vườn 

quốc gia Bidoup Núi Bà 

Nguyễn Thị 

Minh Đức 
TS. Nguyễn Văn Ngọc  

40 Thạc sĩ Bước đầu xây dựng quy trình 

nuôi trồng nhân tạo nuôi trồng 

nhân tạo loài nấm Phục Linh 

(Wofliporia extensa) tại Đà Lạt 

Nguyễn Thùy 

Hương Trang 

TS. Trương Bình 

Nguyên 
 

41 Thạc sĩ  Ảnh hưởng của các thông lệ 

quản trị nguồn nhân lực đến 

nhận thức về thành quả của các 

doanh nghiệp kinh doanh lưu trú 

vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Đà 

Lạt. 

Nguyễn Minh 

Như Anh 
TS. Nguyễn Văn Anh  

42 Thạc sĩ  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự 

gắn kết với tổ chức của cán bộ, 

công chức tại thành phố Đà Lạt 

Đỗ Thị Lan 

Anh 
TS. Bùi Quang Sơn  

43 Thạc sĩ  Nâng cao sự hài lòng của khách 

hàng cá nhân đối với dịch vụ 

ngân hàng điện tử tại Ngân Hàng 

TMCP Công Thương - CN Bảo 

Lộc 

Bùi Thị Vân 

Anh 

TS. Phạm Thị Hoa 

Hạnh 
 

44 Thạc sĩ  Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng 

trung thành của nhân viên khối 

Quỹ tín dụng Nhân dân trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Lương Sĩ Bằng TS. Đỗ Trọng Hoài  

45 Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định vay vốn 

của khách hàng cá nhân tại ngân 

Phạm Huỳnh 

Quốc Bảo 
TS. Lê Trung Thành  



163 

 

hàng BIDV – Chi nhánh Lâm 

Đồng. 

46 Thạc sĩ  Vai trò của chương trình tri ân 

đối với lòng trung thành  của 

khách hàng dịch vụ  viễn thông 

di động. 

Nguyễn Mạnh 

Cần 
TS. Bùi Quang Sơn  

47 Thạc sĩ  Các yếu tố tác động đến kết quả 

xuất khẩu của các doanh nghiệp 

rau hoa tại Đà Lạt 

Nguyễn Văn 

Chính 

TS. Phạm Thị Hoa 

Hạnh 
 

48 Thạc sĩ  Các nhân tố ảnh hưởng đến chất 

lượng mối quan hệ giữa nông hộ 

liên kết hợp tác trồng hoa cắt 

cành với Công ty TNHH Dalat 

Hasfarm 

Nguyễn Tá 

Chính 
TS. Lê Như Bích  

49 Thạc sĩ  Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến động lực học tập của 

sinh viên Trường cao đẳng Y Tế 

Lâm Đồng 

Lê Thị Ngọc Hà 
TS. Trương Thị Ngọc 

Thuyên 
 

50 Thạc sĩ Đánh giá của khách hàng cá 

nhân về chất lượng dịch vụ đảm 

bảo ổn định đường truyền cáp 

quang của VNPT trên địa bàn 

Lâm Đồng. 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 
TS. Trần Duy Liên  

51 Thạc sĩ  Nâng cao năng lực Quản trị rủi 

ro tín dụng theo chuẩn mực 

Basel II tại ngân hàng TMCP Kỹ 

thương Việt Nam (TCB)  – Chi 

nhánh Lâm Đồng. 

Nghiêm Xuân 

Hải 

PGS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn 
 

52 Thạc sĩ  Đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng về chất lượng dịch vụ cung 

cấp điện tại Công ty Điện lực 

Lâm Đồng. 

Lê Sĩ Hải 
PGS.TS Nguyễn Duy 

Mậu 
 

53 Thạc sĩ  Ảnh hưởng của trách nhiệm xã 

hội và danh tiếng của doanh 

nghiệp đến ý định tái ký hợp 

đồng của người nông dân. Một 

nghiên cứu tại công ty TNHH 

thực phẩm Pepsico Việt Nam tại 

tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị 

Hoài Hạnh 

TS. Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
 

54 Thạc sĩ  Đánh giá tác động của tiện lợi 

dịch vụ đến sự  hài lòng của 

khách hàng VNPT Lâm Đồng 

Nguyễn Hữu 

Hảo 
TS. Đoàn Anh Tuấn  

55 Thạc sĩ Ảnh hưởng của cảnh quan dịch 

vụ đối với ý định hành vi của 

khách hàng trong môi trường 

dịch vụ cảng hàng không Liên 

Khương 

Lê Thị Thanh 

Hiền 

TS. Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
 

56 Thạc sĩ  Nghiên cứu ý định sử dụng dịch 

vụ MOBILE MONEY tại 

Vinaphone Lâm Đồng 

Nguyễn Thị 

Thúy Hiền 
TS. Đoàn Anh Tuấn  

57 Thạc sĩ  Nghiên cứu các yếu tố ảnh Lê Thị Thu TS. Trần Duy Liên  
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hưởng đến động lực làm việc của 

cán bộ công nhân viên tại VNPT 

Lâm Đồng 

Hiền 

58 Thạc sĩ  Phân tích văn hoá doanh nghiệp 

trong công ty Điện lực Lâm 

Đồng 

Võ Nguyễn Huy 

Hoàng 

TS. Phan Võ Minh 

Thắng 
 

59 Thạc sĩ  Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ của nông dân tại 

huyện Lạc Dương 

Nguyễn Duy 

Hưng 

TS. Trương Thị Ngọc 

Thuyên 
 

60 Thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến sử 

dụng SMARTBANKING của 

khách hàng cá nhân tại ngân 

hàng TMCP đầu tư và phát triển 

Việt Nam - Chi nhánh Lâm 

Đồng 

Nguyễn Thị 

Xuân Hương 
TS. Phan Minh Đức  

61 Thạc sĩ Tác động của chiêu thị đến giá 

trị thương hiệu taxi Mai Linh tại 

khu vực Tây Nguyên 

Nguyễn Thị 

Thu Hương 

PGS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn 
 

62 Thạc sĩ  Những nhân tố ảnh hưởng đến ý 

định vay vốn của khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng Bưu điện 

Liên Việt chi nhánh Lâm Đồng. 

Nguyễn Bá 

Hoàng Khoa 

TS. Phạm Thị Bích 

Duyên 
 

63 Thạc sĩ  Các nhân tố ảnh hưởng đến chia 

sẻ tri thức của công chức, viên 

chức, người lao động tại văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm 

Đồng 

Nguyễn Đăng 

Khuê 

TS. Bạch Ngọc Hoàng 

Ánh 
 

64 Thạc sĩ  Các nhân tố tác động đến việc 

tuân thủ thuế của các doanh 

nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị 

Thanh Lan 
TS. Vũ Tuấn Anh  

65 Thạc sĩ  Các nhân tố tác động đến hiệu 

quả hoạt động chống thất thu 

thuế thu nhập doanh nghiệp tại 

ngành thuế tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị 

Liên 
TS. Phan Minh Đức  

66 Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định chuyển đổi 

loại hình doanh nghiệp của các 

hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng. 

Đinh Nữ Cẩm 

Ly 
TS. Nguyễn Văn Anh  

67 Thạc sĩ Đo lường sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng sản phẩm nước 

uống ION kiềm FUJIWA trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Phan Nguyễn 

Minh Phúc 
TS. Trương Quốc Thụ  

68 Thạc sĩ  Nhận thức về giá trị tăng thêm 

của việc học Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh: một nghiên cứu tại 

Trường Đại học Đà Lạt 

Ngô Hà Phương 
TS. Bạch Ngọc Hoàng 

Ánh 
 

69 Thạc sĩ  Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng dịch vụ tại 

quầy của ngân hàng Thương mại 

Phùng Hoàng 

Thảo Phương 
TS. Trần Nhật Thiện  



165 

 

cổ phần Sài Gòn thương tín 

(Sacombank) chi nhánh Lâm 

Đồng. 

70 Thạc sĩ  Nghiên cứu các yếu tố tác động 

đến sự ổn định hợp tác giữa 

doanh nghiệp với nông hộ sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao 

tại Tỉnh Lâm Đồng. 

Nguyễn Khánh 

Quyên 

PGS.TS Nguyễn Duy 

Mậu 
 

71 Thạc sĩ  Tìm hiểu sự thiếu gắn kết của 

nhân viên người dân tộc thiểu số 

đối với công ty TNHH Dalat 

Evergreen 

Trần Thị Sinh TS. Lê Như Bích  

72 Thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến việc 

tham gia hợp tác xã của các nông 

hộ trồng cà phê tại thành phố Đà 

Lạt tỉnh Lâm Đồng 

Thi Lý Quốc 

Thắng 
TS. Lê Như Bích  

73 Thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến động 

lực làm việc của giảng viên các 

trường Đại học tại tỉnh Lâm 

Đồng. 

Lâm Phương 

Thảo 
TS. Phan Minh Đức  

74 Thạc sĩ  Ảnh hưởng của năng lực và môi 

trường khởi nghiệp đến kết quả 

hoạt động của doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Nguyễn Thị 

Thùy Trang 

TS. Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
 

75 Thạc sĩ  Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định hành vi của 

khách hàng đối với công nghệ tự 

phục vụ tại các cảng hàng không 

của Việt Nam 

Trần Đức 

Trường 
TS. Nguyễn Văn Anh  

76 Thạc sĩ  Mối quan hệ giữa 

“entrepreneurial role model – 

hình mẫu khởi nghiệp” và sự 

tham gia vào hoạt động khởi 

nghiệp của cá nhân trong một 

nền kinh tế đang chuyển đổi: sự 

điều tiết của tuổi. 

Nguyễn Văn 

Tựu 
TS. Nguyễn Thị Lành  

77 Thạc sĩ  Mối quan hệ giữa chất lượng 

dịch vụ, sự hài lòng và lòng 

trung thành của khách hàng cá 

nhân tại ngân hàng BIDV tỉnh 

Lâm Đồng 

Hoàng Thị Hải 

Tuyến 
TS. Lê Trung Thành  

78 Thạc sĩ Các yếu tố tác động đến hiệu quả 

áp dụng các hệ thống quản lý 

theo tiêu chuẩn tại các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng. 

Nguyễn Tú 

Uyên 

TS. Trương Thị Ngọc 

Thuyên 
 

79 Thạc sĩ Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự 

trải nghiệm với hành vi sau sử 

dụng của khách hàng tại Ngân 

hàng Hợp tác xã Việt Nam chi 

nhánh Lâm Đồng 

Trương Thị 

Thanh Vân 
TS. Đỗ Trọng Hoài  
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80 Thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến động 

lực làm việc của nhân viên tại 

Công ty Cổ phần Cấp Thoát 

nước Lâm Đồng 

Trần Thị Thảo 

Vi 
TS. Đỗ Trọng Hoài  

81 Thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến quyết định mua trà 

Actiso tại Công ty CP Dược Lâm 

Đồng Ladophar 

Trương Thị 

Phụng Vy 

PGS. TS Nguyễn Duy 

Mậu 
 

82 Thạc sĩ Nghiên cứu anh hưởng của Nano 

selen lên 1 số chỉ tiêu sinh 

trưởng, sinh lý và sinh hóa cảu 

cây chanh dây và hoa đồng tiền 

nuôi cấy invitro 

Hoàng Đắc 

Khải 

GS.TS. Dương Tấn 

Nhựt 
 

83 Thạc sĩ Điều tra tài nguyên cây thuốc 

theo tri thức bản địa của người 

Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận 

Nguyễn Thị 

Ngọc Nghĩa 
TS. Nguyễn Văn Bình  

84 Thạc sĩ Nghiên cứu về đa dạng thành 

phần loài và giá trị sử dụng cho 

chi bời lời (Litsia Lam.) Họ 

Long não ở vười Quốc gia 

Bidoup – Núi Bà thuộc cao 

nguyên Lâm Viên 

Dương Ngọc 

Khánh Vy 
TS. Nguyễn Văn Bình  

85  Một số tính chất của đa thức 

hyperbolic 

 Dương Chu 

Ngọc Cẩm 

PGS.TS. Phạm Tiến 

Sơn 
 

86 Thạc sĩ Tính đóng của Ideal các hàm khả 

vi 

 Nguyễn Ngọc 

Đăng Khoa 

PGS.TS. Phạm Tiến 

Sơn 
 

87 Thạc sĩ Thể tích tập dưới mức của đa 

thức thuần nhất 
 Đặng Nhi Thảo TS. Trịnh Đức Tài  

88 Thạc sĩ Nghiên cứu xác định các thành 

phần nguyên tố của một số mẫu 

vật thuộc khu di tích Óc Eo – Ba 

Thê bằng kỹ thuật phân tích kích 

hoạt nơtron 

Lê Thị Thanh 

Lan 
TS. Trần Tuấn Anh  

89 Thạc sĩ Chuẩn hóa Hệ phổ kế Alpha 

Easy MCA 8k ứng dụng trong đo 

đạc thực nghiệm 

 K’Mỹ 
 

TS. Đặng Lành 
 

 

90 Thạc sĩ Chiết xuất, phân lập một số hợp 

chất từ lá cây Magnolia 

lamdongensis bằng các dung môi 

phân cực và xác định cấu trúc 

của chúng. 

 Lê Thị Tường 

An 

TS. Nguyễn Hữu Toàn 

Phan 
 

91 Thạc sĩ Khảo sát khả năng hấp thu 

cadimi và chì của bèo tấm 

Spirodela polyrhiza trong phạm 

vi phòng thí nghiệm. 

Lê Nguyễn Đức 

Hạnh  

TS. Lê Thị Thanh 

Trân 

TS. Hoàng Thị Như 

Phương 

 

92 Thạc sĩ Nghiên cứu xác định hoạt độ 

phóng xạ 90Sr trong nước biển 

bằng phương pháp nhấp nháy 

lỏng. 

 Vương Thị Thu 

Hằng 

TS. Nguyễn Trọng 

Ngọ 
 

93 Thạc sĩ Nghiên cứu khả năng hấp thu  Nguyễn Trần  TS. Nguyễn Đình  
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Strontium (Sr) bằng vật liệu 

nano Zn2[Fe(CN)6] từ dung dịch 

nước. 

Thúy Hồng Trung 

94 Thạc sĩ Phân tích cấu trúc một số hợp 

chất chiết xuất, phân lập từ lá 

cây Magnolia lamdongensis 

(Magnoliaceae) bằng các dung 

môi có độ phân cực thấp. 

Trịnh Thị 

Lương 

TS. Nguyễn Hữu Toàn 

Phan 
 

95 Thạc sĩ Nghiên cứu khả năng hấp thu 

Strontium (Sr) bằng vật liệu 

nano Cu2[Fe(CN)6] từ dung dịch 

nước. 

Kiều Thị Đan 

Thy 

TS. Nguyễn Đình 

Trung 
 

96 Thạc sĩ Nghiên cứu chiết xuất, phân lập 

acid ursolic từ lá cây Aralia 

hiepiana và sử dụng điều chế hệ 

tiểu phân nano lipid. 

Nguyễn Ngọc 

Thùy Trang 

TS. Nguyễn Hữu Toàn 

Phan 

TS. Nguyễn Minh 

Hiệp  

 

97 Thạc sĩ Khảo sát khả năng hấp thu 

cadimi và chì của bèo tấm 

Lemna minor trong phạm vi 

phòng thí nghiệm. 

Lữ Võ Uyên 

Trinh 

Lê Thị Thanh Trân 

TS. Hoàng Thị Như 

Phương 

 

98 Thạc sĩ Nghiên cứu đa dạng di truyền 

quần thể Mực lá (Sepioteuthis 

lessoniana) tại Côn Đảo và Phú 

Quốc, Việt Nam. 

 Thái Thạch 

Bích 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Long 

TS. Nguyễn Văn Bình 

 

99 Thạc sĩ Nghiên cứu chế tạo màng bao ăn 

được bổ sung vi khuẩn probiotics 

trong bảo quản dâu tây (fragaria 

x ananassa) sau thu hoạch tại Đà 

Lạt. 

 Võ Hoài Hiếu 
TS. Nguyễn Hồng 

Minh 
 

100 Thạc sĩ Tìm hiểu mối liên hệ giữa độ 

tuổi mẫu cấy và hormone nội 

sinh lên khả năng phát sinh hình 

thái của cánh hoa Thu hải đường 

(Begonia tuberous) trong nuôi 

cấy in vitro. 

 Nguyễn Viết 

Hưng 

TS. Vũ Quốc Luận 

GS.TS. Dương Tấn 

Nhựt 

 

101 Thạc sĩ Nghiên cứu nhân giống in vitro 

cây Cam Thảo Đá Bia 

(Jasminanthes tuyetanhiae T.B. 

Tran & Rodda). 

 Lê Huy Trung TS. Nguyễn Bá Nam  

102 Thạc sĩ Chuyển biến kinh tế, xã hội của 

thành phố Đà Lạt từ năm 2010 

đến năm 2020. 

 Đặng Thanh 

Đạt 

PGS.TS. Bùi Văn 

Hùng 
 

103 Thạc sĩ Sự chuyển biến kinh tế - xã hội 

xã N’Thol Hạ, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng từ năm 

1976 đến năm 2020. 

 Bùi Thị Thu 

Hiền 

PGS.TS. Bùi Văn 

Hùng 
 

104 Thạc sĩ Văn hóa mẫu hệ trong sử thi 

Mnông. 
 Lê Thị Hồng 

TS. Võ Thị Thùy 

Dung 
 

105 Thạc sĩ Đặc điểm thi pháp thơ Phạm 

Quốc Ca. 

Phan Thị Lệ 

Huyền 

TS. Nguyễn Cảnh 

Chương 
 

106 Thạc sĩ Các yếu tố tác động đến ý định  TS. Trương Quang  
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sử dụng năng lượng tái tạo quy 

mô nhỏ của giới trẻ tại Việt Nam 

 Nguyễn Thị 

Phương Dung 

Thái 

107 Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định mua vé số 

kiến thiết của cá nhân trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng 

 

 

 Lê Quang 

Hùng 

TS. Trần Nhật Thiện  

108 Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố tác động 

đến sự hài lòng trong công việc 

của Cán bộ nhân viên Ngân hàng 

TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi 

nhánh Lâm Đồng 

 

 

 Huỳnh Thụy 

Chiêu Ly 

PGS.TS. Bùi Dũng 

Thể 
 

109 Thạc sĩ Đánh giá mối quan hệ giữa chất 

lượng dịch vụ, hình ảnh thương 

hiệu, sự hài lòng và ý định mua 

của khách hàng sử dụng dịch vụ 

di động tại VNPT Lâm Đồng 

 

 

Nguyễn Thị 

Ánh Ngọc 

TS. Phạm Thị Hoa 

Hạnh 
 

110 Thạc sĩ Những yếu tố ảnh hưởng sự hài 

lòng của các đại lý bán vé hãng 

hàng không Pacific Airlines 

 

Nguyễn Quốc 

Tài 

TS. Nguyễn Thị Lành  

111 Thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến mức độ chấp nhận sử 

dụng thẻ điểm cân bằng tại 

Trung tâm kinh doanh VNPT - 

Lâm Đồng 

 

 

Nguyễn Thị 

Thảo 

TS. Trương Thị Ngọc 

Thuyên 
 

112 Thạc sĩ Ảnh hưởng của văn hoá tổ chức 

đến sự gắn kết của nhân viên tại 

Vietcombank trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng 

 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thoảng 

PGS.TS. Bùi Dũng 

Thể 
 

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt 

hàng đào tạo 
Số lượng 

Trình độ 

đào tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1      

2      

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội 

thảo khoa học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng 
đại biểu 
tham dự 

1 

Hội nghị Khoa học “Hội 

nghị quốc tế về Toán rời 

rạc và Khoa học máy tính” 

01/12/2022 – 
03/12/2022 

A27.4, Trường Đại học 
Đà Lạt. 

70 

2 
Trường đông về hệ động 

lực và mô hình toán học 
05/12/2022 

Trung tâm AIC, Trường 
Đại học Đà Lạt. 

30 

3 

Hội thảo người Đà Lạt 

Hiền hòa Thanh lịch 

(UBTP và Trường Đại học 

Đà Lạt đồng tổ chức) 

23/12/2022 
Khach sạn Dalat Palace, 

Đà Lạt 
200 
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4 

Hội thảo khoa học quốc gia 

tăng trưởng xanh & phát 

triển bền vững 

10/03/2023 
Hội trường A32, 

Trường Đại học Đà Lạt. 
100 

5 

Hội nghị khoa học “Khoa 

học và Công nghệ phục vụ 

phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao tại Lâm 

Đồng”  

12/05/2023 
Hội trường A32, 

Trường Đại học Đà Lạt. 
200 

6 
Tọa đàm thơ thiền Việt 

Nam 
26/05/2023 – 
28/05/2023 

Hội trường A25, 
Trường Đại học Đà Lạt. 

200 

7 

Hội nghị Toán học Quốc tế 

“ Hội nghị về hệ động và 

hình học nửa đại số: Tương 

tác với Tối ưu hoá và Học 

sâu” 

17/07/2023 - 
21/07/2023. 

A27.4, Trường Đại học 
Đà Lạt. 

50 

8 

Hội thảo Khoa học Quốc tế 

Truyền thông số và phục 

hồi nền kinh tế (Trường 

Đại học Đà Lạt đồng tổ 

chức với Trường Đại học 

Văn Hiến và một số trường 

khác) 

11/07/2023 
Khách sạn Majestic, 
quận 1, TP HCM. 

120 

9 

Hội thảo khoa học nghiên 

cứu, đào tạo Việt Nam học 

theo định hướng liên ngành 

03/08/23 
Hội trường A32, 

Trường Đại học Đà Lạt. 
120 

10 

Trường thu quốc tế  

Trí tuệ nhân tạo giải thích 

được (Interpretable AI) 

2023 

04/09/2023 
Hội trường A32, 

Trường Đại học Đà Lạt. 
60 

11 

Cuộc thi, biểu diễn cắm 

hoa nghệ thuật 

Quốc tế năm 2023  

10/09/2023 – 
11/09/2023 

Hội trường Thư viện và 
A25, Trường Đại học 

Đà Lạt. 
200 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất 

thử và tư vấn 

STT 

Tên dự án, 

nhiệm vụ khoa 

học công nghệ  

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước 

& 

quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

1 Phát triển các 

phương pháp 

phát hiện 

nhanh các tập 

cô đọng chứa 

các mẫu hữu 

ích trên dữ 

liệu lượng hóa 

- TS. 

Dương Văn 

Hải; 

- TS. 

Trương Chí 

Tín; 

- ThS. 

Hoàng 

Minh Tiến; 

 Thực 

hiện từ 

năm 

2023 

400 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học: 

- Số bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí nước ngoài: 01 

(trong hệ thống ISI Q2). 

- Số bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí trong nước: 01 

- Số bài báo khoa học đăng 

trên kỷ yếu hội nghị trong 

nước hoặc quốc tế: 01 
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- TS. Trần 

Ngọc Anh. 

 

2. Sản phẩm đào tạo: 
- Hướng dẫn đào tạo 01 thạc 

sỹ 

3. Sản phẩm ứng dụng  

- Sản phẩm của đề tài là 

những kiến thức, phương 

pháp, các cấu trúc dữ liệu và 

thuật toán liên quan đến bài 

toán khai thác các tập cô 

đọng hay súc tích của các 

mẫu hữu ích trên dữ liệu 

lượng hóa. 

- Báo cáo tổng kết đề tài và 

chương trình máy tính cài đặt 

các thuật toán mới được đề 

xuất trong đề tài. 

2 Nghiên cứu đề 

xuất mô hình 

mạng cảm 

biến với các 

thuật toán 

máy học giám 

sát sự phát 

triển cây dược 

liệu Atiso tại 

Lâm Đồng 

- TS. Đặng 

Thanh Hải; 

- ThS. 

Nguyễn 

Minh Hiệp; 

- TS. Trần 

Mạnh Tuấn; 

- ThS. Lê 

Minh Tuấn; 

- ThS. Trần 

Tuấn Toàn; 

- ThS. Lê 

Tuấn Anh; 

ThS. Hoàng 

Thị Minh 

Châu. 

 Thực 

hiện từ 

năm 

2023 

600 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học: 
- 02 bài báo tạp chí quốc tế 

(01 bài báo thuộc danh mục 

SCIE Q2, 01 bài báo thuộc 

danh mục scopus); 

- 02 kỷ yếu quốc gia về 

CNTT.  

2. Sản phẩm đào tạo:  

- Đào tạo 01 học viên cao 

học. 

3. Sản phẩm ứng dụng: 

- Mô hình hệ thống mạng 

cảm biến thu thập một khối 

lượng lớn dữ liệu môi trường 

từ những khu vực trồng 

Atiso; hệ thống với các thuật 

toán máy học ra quyết định 

thông minh điều khiển điều 

hòa môi trường sống của cây 

dược liệu, cảnh báo sớm các 

yếu tố gây hại cho cây trồng 

nhằm tăng năng suất và chất 

lượng dược liệu. 

3 Nghiên cứu 

thiết kế thân 

linh kiện để 

nâng cao đặc 

tính điện của 

các transistor 

hiệu ứng 

trường xuyên 

hầm 

- PGS. TS. 

Nguyễn 

Đăng 

Chiến;  

- TS. Lê 

Văn Tùng; 

- TS. Phan 

Văn Chuân; 

- TS. 

Nguyễn 

Hữu Hà; 

- ThS. Bùi 

Hữu Thái. 

 Thực 

hiện từ 

năm 

2023 

450 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học: 

- Số bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí WoS: 02 (WoS 

thuộc Q3 trở lên thuộc danh 

mục tạp chí Quốc tế uy tín do 

Nafosted ban hành). 

- Số bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí khoa học trong 

nước: 01 

- Số báo cáo khoa học tại hội 

nghị khoa học trong nước 

hoặc quốc tế: 02 

2. Sản phẩm đào tạo: 
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Hướng dẫn 01 luận văn thạc 

sĩ hoặc góp phần hỗ trợ đào 

tạo 01 nghiên cứu sinh ngành 

Vật lý kỹ thuật. 

3. Sản phẩm ứng dụng 

4 Kiểm soát 

sinh học bệnh 

Fusarium ở 

cây rau, hoa 

tại Lâm Đồng 

sử dụng các 

chủng 

Streptomyces 

sp. bản địa 

- TS. Lê 

Dũng; 

- TS. Cao 

Thị Làn; 

- TS. Trần 

Thị Minh 

Loan; 

- TS. Pham 

Ngọc Tuân; 

- TS. Đinh 

Quảng Anh.  

 Thực 

hiện từ 

năm 

2023 

550 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học: 

- Số bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí nước ngoài: 01 

bài ISI (Q2). 

- Số bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí trong nước: 02 

bài (tạp chí quốc gia uy tín). 

2. Sản phẩm đào tạo: 
Hỗ trợ đào tạo 01 luận văn 

thạc sĩ. 

3. Sản phẩm ứng dụng  

- Bộ sưu tập các loài 

Fusarium spp. gây bệnh trên 

các loại rau hoa phổ biến, có 

thể sử dụng cho các nghiên 

cứu trong tương lai về loại 

bệnh này. 

- Bộ sưu tập các chủng 

Streptomyces sp. có hiệu lực 

kiểm soát bệnh Fusarium cao, 

có thể phát triển thành chế 

phẩm sinh học kiểm soát 

bệnh tại Lâm Đồng, và có thể 

sử dụng để đánh giá, thử 

nghiệm cho các địa phương 

khác. 

- Mô hình kiểm soát sinh học 

thực tế trên đồng ruộng tại địa 

phương. Nông dân có thể áp 

dụng để kiểm soát bệnh.  
5 Tổng hợp 

màng lọc 

thẩm thấu 

thuận 

(Forward 

Osmosis – 

FO) nâng cao 

và ứng dụng 

công nghệ FO 

để xử lý nước 

nhằm ứng 

phó với biến 

đổi khí hậu 

- TS. 

Nguyễn Thị 

Hậu 

 2023-

2026 

983 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học: 

- Số bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí nước ngoài: 01 

bài ISI, 01 bài quốc tế uy tín 

- Số bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí trong nước: 01 

bài (tạp chí quốc gia uy tín). 

- 01 Bài báo hội thảo khoa 

học 

2. Sản phẩm đào tạo: 
Hỗ trợ đào tạo 01 luận văn 

thạc sĩ. 

3. Sản phẩm ứng dụng  

- 01 quy trình tổng hợp màng 

lọc FO tối ưu giúp tăng thông 

lượng thấm, giảm dòng muối 

thấm ngược và có độ bền cơ 
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học cao.  

- 01 DS tối ưu cho túi lọc 

nước FO để xử lý nước lũ lụt 

nhằm cung cấp nước uống 

trong những tình huống khẩn 

cấp.  

- 02 thiết kế tối ưu của túi lọc 

nước FO để xử lý nước lũ lụt.  

- 02 DS hóa trị cao và hỗn 

hợp DS mới có khả năng tạo 

áp suất thẩm thấu cao, dòng 

muối thấm ngược thấp và dễ 

dàng phục hồi. - Bộ kết quả 

tối ưu cho quá trình hoạt động 

của mô hình FO – MD cho xử 

lý nước nhiễm mặn ở khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long.  

- Bộ kết quả tính toán chi phí 

của túi lọc nước FO và chi 

phí vận hành cho hệ thống kết 

hợp FO – MD. 

6 Các phương 

pháp nâng 

cao trong khai 

thác mẫu thú 

vị trên cơ sở 

dữ liệu lượng 

hóa 

- TS. 

Dương Văn 

Hải 

 2023-

2024 

679 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học: 

- Số bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí nước ngoài: 02 

bài quốc tế uy tín 

- Số bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí trong nước: 01 

bài (tạp chí quốc gia uy tín). 

- 02 Bài báo hội thảo khoa 

học 

2. Sản phẩm đào tạo: 
Hỗ trợ đào tạo 01 luận văn 

thạc sĩ. 

3. Sản phẩm ứng dụng  

Các hàm thú vị mới trên các 

mẫu, các chặn trên tốt của các 

hàm thú vị và các chiến lược 

rút gọn không gian tìm kiếm 

hiệu quả.  

− Các phương pháp và thuật 

toán nâng cao nhằm giải 

quyết hiệu quả bài toán 

ℐ𝒫ℳ với các hàm thú vị mới 

hoặc các hàm thú vị đã có. 21  

− Một phương pháp để thiết 

kế nhanh các chặn trên hoặc 

chặn dưới tốt của một lớp các 

hàm thú vị tổng quát và một 

thuật toán khung cho bài toán 

ℐ𝒫ℳ. 
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K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở 
đào tạo hoặc 
các chương 
trình đào tạo 

Thời 
điểm 

đánh giá 
ngoài 

Kết quả 
đánh giá/ 

Công nhận 

Nghị 
quyết của 
Hội đồng 
KĐCLGD 

Công nhận 
đạt/không đạt 

chất lượng 
giáo dục 

Giấy chứng nhận /    

Công nhận 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 
Trường Đại 
học Đà Lạt 

4/2019 

Đạt chuẩn 
CLGD theo 

Bộ tiêu 
chuẩn tại 
Thông tư 
12/2017/T
T-BGDĐT 

04/NQ-
HĐKĐCL
GD ngày 
03/7/2019 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

23/7/2019 23/7/2024 

2 Ngành Luật 6/2022 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

46/NQ- 
HĐKĐCL
GD ngày 
26/8/2022 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

07/10/2022 07/10/2027 

3 
Ngành Đông 
phương học 

6/2022 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

45/NQ- 
HĐKĐCL
GD ngày 
26/8/2022 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

07/10/2022 07/10/2027 

4 

Ngành Quản 
trị dịch vụ 

du lịch và lữ 
hành 

6/2022 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

48/NQ- 
HĐKĐCL
GD ngày 
26/8/2022 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

07/10/2022 07/10/2027 

5 
Ngành Công 

tác xã hội 
6/2022 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

44/NQ- 
HĐKĐCL
GD ngày 
26/8/2022 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

07/10/2022 07/10/2027 

6 
Ngành Ngôn 

ngữ Anh 
6/2022 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

47/NQ- 
HĐKĐCL
GD ngày 
26/8/2022 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

07/10/2022 07/10/2027 

7 
Công nghệ 
sinh học 

12/2022 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

2/2023 01/2028 

8 
Quản trị kinh 

doanh 
12/2022 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

2/2023 01/2028 

9 Nông học 12/2022 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 

2/2023 01/2028 

10 
Công nghệ 
thông tin 

8/2023 

Đạt tiêu 
chuẩn chất 
lượng giáo 

dục 
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